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Trang Tư -- TYí tuệ của tự nhiên 


LỜI GIỚI THIỆU 


Trang Tử là một nhà triết học lớn, còn là nhà uõn xuất sắc. 
Có biết bao nhiêu nhà uăn cổ kim lấy tác phẩm của ông coi như 
một loại uốn xuôi mẫu mực để học lập, dồng thời cũng cố ý mô 
phông uăn phong của ông cho tác phẩm của mình. Tô Thức đời 
Tổng có những bài uiết như “Siêu nhân nhất ký” đã tiếp thu một 
cách nhuần nhuyễn uăn phong của Trang Tử. 


Trang Tử tên thật gọi là “Chu” — Trang Chu là người nước 
Tống dời Chiến Quốc. Ông sinh (ước định) ào năm 369 trước 
công nguyên, qua đời năm 286 trước công nguyên. 

Trang Tư là đệ tử của Lao Tử, có hai đều đại điện cho học 
phái đạo giáo, Trung Từ là một vị quan nhỏ ở địa phương. Trên 
linh uực triết học ông là người kế thừn uù phót triển tư tưởng của 
Lao Tử. Về mặt lý luận “Đạo giúo”, ông cho rằng “Đạo pháp tự 
nhiên”, “Đạo uô sở bất tại” (nghĩa là “Đạo pháp là tự nhiên, đạo 
tồn tại uà phái triển khắp nơi"). Ông nhấn mạnh : Sự uật tự sinh 
tự biến hóa, phủ nhận có sự thống trị của thần linh. Ông còn cho 
rằng : “Đạo” uốn là cái gốc (nguyên bản) của thế giới ugạn vội, 
không có gì uề giới hạn. Bởi uậy uạn uật cũng cần có sự ngưng 
nhau. Ông còn có ý niệm hoang tưởng, cho rằng : “Trời đất uà tôi 
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cùng sinh, uạn uột uà tôi là một”. Ở mức độ nào đó thể hiện thứ 
tự do tự tưởng chủ quan. Ông chủ trương : “Làm người cần phải 
tự giác tồn tại của người, người cần dùng tự nhiên lại quan sót 
hết thủy”. “Đối uới tất cả cúi đúng sơi, phối trói, sống chết, lợi họi 
không cần để ý tới, cần ung dung tự tại uề mình”. Đây thực chất 
là một thứ chủ nghĩa duy tâm chủ quan, uà là quan điểm hư uô. 


Văn chương của Trang Tử phần lớn uận dụng hình thức ngụ 
ngôn, uới trí tưởng tượng phong phú, cách hành uăn biến hóa đa 
đoan, triết lý sâu sốc uà thâm thúy. 

“Trang Tử — Trí tuệ của Đại tự nhiên”. Có thể nói đây là 
tập ngụ ngôn thể hiện một trí tuệ mênh mông uà phóng túng, 
mạng mùu sắc lãng mạn xu uời. Có ảnh hưởng lớn đối uới triết 
học, uãn học đời sau. 
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CHƯƠNG 1 


TIỂU DAO DU 
(ƯNG DUNG ĐI LẠ) 


1. Quái điểu to lớn. 


Bắc Hải có một cơn cá Côn (loài cá to lớn trong truyền 
thuyết thời xưa), thân của nó to, dài đến mấy ngàn dặm. Bỗng 
một bôm nó biến thành một con Đại Bàng to, lưng đại bàng này 
căng đến mấy ngàn dặm. Đôi cánh nó đương ra, tựa như hai mảng 
mây đen rũ xuống bầu trời. 


Cuốn sách truyện Tè Hài này nói :-Đang khi trên Biển Bác 
(ắc Hải) gió to sắp kéo đến, nước biển đục ngầu, như sôi sùng 
sục, lúc này Đại Bàng không thể dừng được, liền xòe rộng đôi 
cánh ra, sóng biến bắn lên cao ba ngàn dặm, sau đó mượn gió 
cuốn lên, xông thắng vào không trung, bay cao lên chín vạn dặm. 
Đại Bàng bay sáu tháng trời mới đến được Nam Hải, và nghỉ ngơi 
ở nơi ấy. Nam Hải là một cái hồ thiên nhiên to lớn. 


Lúc Đại bàng đang bay cao chín vạn dặm trên không trung 
cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy từng làn hơi khí rời rạc lang thang 


1ỗ 


- Tình túy uăn học cổ điển Trung Quốc 


tựa như những cơn dã ngưu (ngựa rừng) giứa không gian, và hơi 
thở của những sinh vật thổi tung lên những bụi bặm làm mờ vấn 
đục cả một mảng trời, tất cả sông núi, thành quách, nhà cửa dưới 
mặt đất đều đần đần biến mất. Đại bàng lại ngẩng đầu nhìn lên, 
chỉ thấy không gian mênh mông vô tận. Bấy giờ trời đất và Đại 
bàng hòa vào nhau thành một khối trọn vẹn. 

Lời bình : | 

(1) Đại Bàng của Trang Tử bay lên cao chín vạn dặm giữa 
bầu trời, ở đây ranh giới là mênh mông trọn vẹn, ý nhằm để đả 
phá hết thảy những kẻ vì một thế giới của “giá trị tương đối”. 


(2) Đại bàng phải mượn gió mạnh mới bay cao được. Nếu 
như trơng lòng ông ta quên hẳn đi gió mạnh, tự nhiên mà ung 
dung tự tại, thì đây gọi là “Tiêu dao du không có ý lại”. Thuật 
ngữ của Trang Tử gọi là : “Vô đãi đích tiêu dao” (Ung dưng 
không chờ đợi). Ở đây cúng giống như Nữ thần ở núi Cô Xạ cối 
mây điều khiển rồng bay vậy. 

-9. Chim se nhỏ tự thấy đắc ý 

Khi Đại bang bay lên cao chín vạm dặm giữa bầu trời, chim _ 
sẻ con cười cợt, chế diễu nói : “Cái cơn ấy tiêu hao sức lực to lớn 
như thế, bay cao như vậy để làm gì nhỉ ? Tôi ở dưới đất muốn bay” 
là bay. Có khi tôi bay tới ngay trên cây Du. Có khi tôi bay không 
tới trên cây thì tôi rơi ngay xuống đất là thôi. Như tôi đây tự đến 
rồi tự đi, ở bãi cỏ, trong rừng cây bay nhảy như đưa thoi, cũng có 
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thể nói là tôi bay rất điệu nghệ, tuyệt vời rồi !” 

Lời bình - 

(1) Phi hành cúa chim sẻ nhỏ là tri thức của chim se nhỏ, là 
giới hạn của chim sẻ nhỏ, đều không giống với con đại bàng. 


(2) Sự phi hành của chim sẻ nhỏ là trí thức, là giới hạn của 
chim sẻ, cšn bản không thể hiểu được Đại bàng, cho nên mới cười 
cợt, chế giễu đại bàng. Chúng ta không nên cười chê chim se con, 
cũng không cần thiết thèm muốn như Đại bàng. 


3. Con ve mùa đông và con Linh quy 


Người đời đều nói : “Bành Tổ sống tám trăm tuổi, là người 
sống lâu nhất ở thế gian rồi”. Nhưng đem tám trăm tuổi lam tuổi 
trường trọ, nghĩ một cách tỉ mỉ quả thật là một việc đáng đau 
buồn. 


Bởi lẽ có một loài sinh vật nhỏ gọi là “Triêu khuẩn” sớm 
sinh tối chết (sinh ra buổi sáng, chết về buổi tổi), xưa nay chưa 
bao giờ biết thế gian có cái gọi là một tháng (nhật cá nguyệt). 
Ngoài ra có một loài sâu bọ, gợi là ve đông (con ve mùa đông), 
sinh ra vào mùa xuân, chết vào mùa hạ, sinh ra vào mùa hạ thì 
chết vào mùa thu. Nó cũng chưa bao giờ biết được rằng trên thế. 
gian có cái gọi là bốn mùa (tứ quý). Thế nhưng trên biến phía 
nam nước Sở có một con Rùa linh (Lính Quy) rất to lớn, năm 
trăm năm đổi với nó chỉ là một mùa xuân, năm trăm năm đối với 
nó chỉ là một mùa thu mà thôi. Trong thời thượng cổ lại có một 
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loài cây xuân, tám ngàn năm đối với nó chỉ là một mùa xuân, tám 
ngàn năm đối với nó chí là một mùa thu mà thôi, 

Con Triêu khuẩn và cơn ve đông gọi là “Năm cây quả” (Tiểu 
niên). Linh quy và cây xuân gọi là cây “Đại niên”. Bởi vậy loài 
“Tiểu niên” làm sao hiếu được “Đại niên”. 

.Bành Tổ tám trăm tuổi, đối với Cây xuân và Lính quy mà 
nói chẳng phải là “Tiếu niên” hay sao ? Người đời cho rằng ông 
Bành Tổ là trường thọ, chẳng phải là nỗi đau xót của “Tiểu niên” 
hay sao ? 

Lời bình : 

“Tiểu niên” không hiếu được “Đại niên”, cho nên người đời 
trí tuệ nhỏ cũng không làm sao hiểu nổi trí tuệ lớn. 

4. Liệt Tử khiển gió mà đi 

Liệt Tứ có thể điều khiến sức gió mà bay xa, bay một cách 
nhẹ nhàng uyễn chuyến. 

Ông ra đi mười lãm ngày mới trở về. Niềm hạnh phúc của 
ông thật hiếm thấy trên đời này. 

Nhưng đối với cái nhìn của người có đạo lý, thì Liệt Tử tuy 
rằng không cần dùng chân để đi, nhưng cũng phải dựa vào sức 
gió kết cục mới bay xa được, cho nên không phải tự do ung dung 
“bay đi” trong gió một cách thật. sự. 

Lời bình : 
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Thói đời của “Tiêu dao” (Ứng dụng tự tại không bị sự ràng 
buộc nào) cũng giống như ảo tưởng của người đời là : “Tôi cần là 
có thể bay được”. Kỳ thực, cái thứ “Tiêu dao” kiểu này, suy ngẫm 
cho kỹ, tịnh không phải thật sự ung dung tự tại. Câu chuyện Liệt 
Tử khiển gió bay xa có thế thức tỉnh, cái ảo tưởng và kiến giái 
nông cạn của chúng ta. Liệt Tử khiển gió mà không quên gió, bởi 
vậy cho nên khiển gió ung dung bay xa không phải là câu chuyện 
thật. 


ð. Hứa Do không chịu thiên hạ 


Nghiêu muốn đem thiên hạ (thế giới) nhường cho Hứa Do, 
sợ Hứa Do một mực chối từ, nên Nghiêu nói : “Mặt trời, mặt 
trăng đều xuất hiện, còn cần đến bó đuốc nhó của tôi làm gì nữa ! 
Đúng lúc mưa đều đổ xuống, còn cần nhân công tưới nước làm gì 
nữa ? Tôi cho rằng, tôi thật sự không bằng ông, vì lẽ đó xin cho 
phép tôi đem thiên hạ (thế giới) giao lại cho ông vậy !” 

Hứa Do nói : “Thôi đi ! Cơn chim nhỏ làm tổ trên lùm cây, 
cái nó cân chỉ là cành cây, con chuột uống nước dưới khe đang 
chảy, cái nó cần hơn chỉ là uống cho no bụng. Ông đem thiên hạ 
(thế giới) nhường cho tôi mang đi để làm gì ? Hơn nữa, thiên hạ 
(thế giới) này đã giao cho ông từ lâu rồi, ông lại nghĩ mang cái 
tên đẹp này nhường lại cho tôi ? Tôi cần cái “Tên” để làm gì ? 

Lời bình : 


Người có trí tuệ linh hoạt, tuyệt nhiên không đòi hỏi “không 
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danh” (hứu danh vô thực — tên không) xăng bậy. Dùng lời của 
Trang Tử mà nói, đây gọi là “Thánh nhân vô danh” (Theo quan 
niệm của đạo gia, cái gọi là Thánh nhân là nói người có trí tuệ 
linh hoạt, nhưng chớ nên lấy họ mà nghĩ thành Thánh nhân cúa 
Nho gia). 

6. Nứ thần của núi Cô Xa 

Ở nơi Bắc Hải xa vời, có một qua núi tên gọi là Cô Xạ, 

Trên núi Cô Xạ có một nữ thần da thịt trắng như băng 
tuyết, dáng vẻ thư thái, mềm mại. uyên chuyển như một cô gái 
trinh tiết. Nữ thần này không ăn ngủ cốc, mà chỉ hít không khí 
và hạt sương tỉnh khiết mà thôi. Nữ thần có thể cưỡi mây, ngự 
gìó, điều khiến rồng bay, rong chơi tngao du) ngoài bốn biến (tứ 
hải). Tỉnh khí của nứ thần ngưng đọng (ngưng tụ) lại, khiến vạn 
vật không bị hư thối, làm cho ngũ cốc được chín mưồi (thành 
thục). Tỉnh khí của nữ thần có tác động đến vạn vật, cho nên 
người đời trị loạn, theo cách nhìn của bà ta thì đó chỉ là bọt nước 
trong biển cả mênh mông. Vết bẩn, cái cặn bã (ví với những thứ 
xấu xa vô giá trị) của nứ thân không biết có thế đào tạo được bao 
nhiêu Nghiêu, Thuấn, Vúũ của thế gian. 


Lời bình - 


Trong vũ trụ mênh mông, nhân gian trị loạn như bọt nước 
sinh rồi diệt. Cho nên con người chớ nên đo lường mà thần thánh 
hóa, càng hiểu rõ (minh bạch) cái quy luật sinh diệt này của tự 
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nhiên, càng không nghĩ đến mộng tương “lập công”, 

7. Người Việt (*) xăm mình 

Có một người nước Tống mặc quần áo và đội mú đến nước 
Việt ởơ Miền Nam mua bán. Anh ta nghĩ rằng có thể kiếm được 
một món tiền lời. Nhưng phong túc của người Việt là : mái tóc cắt 
ngắn, thân thể trần trụi, trên mình xăm đầy hoa văn màu sắc đẹp 
đẽ và tất ca đều không mặc áo, mão. Vì vậy mà áo mão cua người 
nước Tống mang đến bán, đối với họ hoàn toàn không có công 
dụng gì hết. 

Lời bình - 

Có dùng và không dùng, có công và không công (vô công?) 
đều là tương đối, không thể chi biết thực thi mà không biết cam 
hóa. Cho nên nghĩ ra được đạo lý (lý lẽ) này, Nghiêu, Thuấn có 
công hay không có công, áo mão của người nước Tống có công 
dụng hay không công dụng, đều giống nhau ở chỗ : Không phai là 
tuyệt đối. Nữ thân Núi Cô Xạ đem công lao của Nghiêu, Thuấn 
xem như sự sinh diệt của bọt nước, thường là lý lẽ giống nhau mà 
thôi. 

8. Đại hồ lô của Huệ Thi 


Huệ Thi là bạn tốt của Trang Từ. Có một lần Huệ Thì nói 
với Trang Tử : “Ngụy vương cho tôi một số hạt giống Đại Hồ Lô. 


(*®ìi Việt : một vùng của Trung Quốc. Không phải Việt Nam ta. 
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Tôi mang đi gieo trông, kết thành trái Hà luo cực to, dụng lượng 
có thê chứa được năm thạch (thạch là đơn vị dung tịch thời xưa, 
khoảng 100 lít! Thế nhưng chất liệu cua nó không chắc chắn, 
dùng đựng nước xách lên là bê ngay. Nếu cắt ra làm bai manh thì 
quá trông. đựng không được bao nhiêu thứ. Do vậy hồ lô này tuy 
lớn, nhưng lại lớn đến nỗi không sử dụng được. Tôi liền mang nó 
đập bế rồi bỏ đi !° 


Trang Tử nghe qua cười nói : “Thật tiếc ! Ông lại là người 
không biết dùng đô vật lớn. Chiếc Hồ lô này lớn như vậy, tại sao 
ông không làm một cái bao lưới mà bọc bên ngoài, sau đó, đem nó 
buộc vào eo lưng, làm “Thuyền lưng” (chiếc thuyền đeo bên eo 
lưng), đề khi rơi xuống nước, nó sẽ giữ ông nối mà không chìm, 
như vậy không thoải mái lắm sao ? Tại sao nhất định phai dùng 
nó đựng nước chứ ?” 

Lời bình : 


Có tác dụng và không có tác dụng chỉ là tương đối. Huệ Thi 
kiên trì cho rằng Hồ Lô chỉ có khả năng dùng đựng nước, Trang 
Tử thì trái lại cho rằng không thể kiên trì như vậy được. Bơi vậy 
sau cách nghĩ của Huệ Thi thực thi không thành thành bất 
thông), thì Trang Tử lại có cách thực hiện thành công, thê hiện 
biết cách xử dụng khéo léo và kỳ diệu. Đây mới gọi là “Vô dụng 
chỉ dụng” (cái không dùng mà dùng được). 


9. Phương thuốc bí truyền của người nước Tống 
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Nước Tống có một người trong họ Sành, giỏi về bào chế một 
loại thuốc. Loại thuốc này dùng để xoa lên da, sẽ làm cho da 
không bị khô nẻ vào mùa đông. Qua nhiều đời, người trơng dòng 
họ này không lấy phương thuốc ấy làm nghiệp sống, mà chỉ sử - 
dụng để làm phúc cho đời. 


Sau đó có một ông khách nghe được tin này, liền bỏ ra một. 
giá tất cao, đến trăm lạng vàng để mua lại phương thuốc bí truyền 
này của người họ Sanh ở Tống quốc. 


Ông khách sau khi mua được phương thuốc này, liền đem đi 
hiến lên cho Ngô vương (vua nước Ngô) và ông ta còn giải thích 
rằng, phương thuốc này dùng vào việc quân thì tuyệt diệu. Khi đó 
hai nước Ngô, Việt đang là kẻ thù truyền kiếp. Vua Ngô được 
phương thuốc này liền phát động cuộc thủy chiến mùa đông. 
Người nước Ngô cậy có phương thuốc mật truyền, binh sĩ đều 
không bị nứt nẻ da (vì giá rét) nữa. Người nước Việt không có 
phương thuốc này, mùa đông đến, da bị nứt ne nhiễm trùng sinh 
ra bệnh ngoài da, do đó mà bị thất bại. 


Sau khi nước Ngô đánh bại nước Việt, người khách biếu 
phương thuốc cho vua, được vua Ngô phong thưởng cho một vùng 
đất rộng lớn, đời sống ông ta khá giả lên, địa vị trong xã hội cũng 
khác đi. 


Lời bình - 


Cùng một phương thuốc, có người có trong tay, mà không 
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biết sử dụng thì năm tháng trôi qua, dời đời kế tiếp chỉ làm cho 
nó mai một. Có người được phương thuốc ấy trong tay liều xoay 
sở, sử dụng đúng nơi đúng lúc. thì đã được cắt đất phong hầu. Vì 
vậy mới có câu : Cái “hữu dụng và vô dụng” cũng cần phai xem 
xét người đời dùng nó như thế nào ? 


10. Cây thanh thất vô dụng 


Huệ Thi nói với Trang Tử : “Tôi có một cây rất to, tên của 
nó gọi là Thanh Thất. Thân cây này bị một loại nhọt ác tính, nên 
toàn thân loang lố. Nhánh của cây Thanh Thất này củng đều bị 
đồi lõm, vặn vẹo, hoàn toàn không cờn gì là thân cây ngay thẳng, 
mực thước nửa. Cây này mọc bên đường, nhưng xưa nay không có 
ông thợ mộc nào chú ý đến nó. To mà dùng không thích hợp, có 
ai đó đám tin không ?” 

Trang Tử nói : “Ông chưa bao giờ thấy con hồ ly và con mèo 
rừng sao ? Để bắt cái ăn, nó lui đông, nhảy tây, không quản thấp 
cao, kết quá thường tốn thương một bộ phận nào đó trên cơ thể, 
rơi xuống giếng sâu mà chết. Còn như con trâu lùn, thân xác nó 
tuy rằng to lớn như một đám mây từ không gian rủ xuống nhưng 
nó không bắt được chuột. Bây giờ ông có một cây đại thụ như vầy 
mà đâm lo, cho rằng nó vô dụng, tại sao không mang nó ra trồng 
nơi không gian trống trải, để con người được ngồi dưới bóng cây 
xanh tốt đó mà nghỉ ngơi một cách thoải mái. Đã đành rằng cây 
đại thụ này không dùng được vào việc khác, nó cũng sẻ bị người 
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ta đến chặt đi, nhưng nó cũng không làm phương hại đến người 
khác, thì ông cũng không cần phải bận tâm lo nghỉ làm gì” 

Lời bình : : l 

(1) Cây đại thụ Thanh Thất “không có công dụng gì, cho nên 
nó không bị người ta chặt, đốn đi, 'Đôi với cây Thanh Thất mã nói 
“Vô dụng chi dụng” (không công dụng mà có công dụng) thì đúng 
đà bản thân nó có một công dụng rất lớn. Sự ung dung tự tại của 
bản thân cây đại thụ Thanh Thất cũng đã thể hiện được điều đá. 


(2) Có nhiều người cho rằng. người ta quanh quân bên dưới 
gốc cây nghỉ mát, thì là người thật sự ung dung tự tại. đây là điều 
không chính xác. Bởi lẽ có tâm dựa vào câyv Thanh Thất mà răng 
được ung dung thoái mái, thì vẫn là “Ứng dung thoai mái cá tA, 
đãi” (Ưu đãi tiêu dao). Vì vậy, ung dung tự tại phai củói long anh 
như thế nào, có tâm y lại là không có tự do rồi. 


Tĩnh Húy nạn học cô điên Trung Quốc 


CHƯƠNG 9 
TÊ VẬT LUẬN 
1. Tiếng tiêu mặt đất 


Một hôm Nam Quach Tư Kỳ nghiêng mình dựa vào chiếc 
ghế thấp, ngước đầu hướng lên trời, từ từ buông ra hơi thở, nhơn 
như, quên mình đi vào cảnh giới... 


Em trai của anh ta là Nhan Thành Tư Du lền hỏi : 
“Chuyện gì xáy ra mà dáng vẻ và cử chỉ của anh hôm nay không 
như mọi ngày đây ? Chăng lẽ nói hình thể con người có thể biến 
thành khúc gỗ khô, tâm linh củng có thể hóa thành tro bụi 


sao ?” 


Nam Quách Tư Kỳ nói : “Tứ Du, em hỏi thật phải ! Vừa rồi 
anh đã nhởn nhơ quên mình đi vào cảnh giới, em có biết không ? 
Em đã nghe tiếng tiêu của người, mà lại chưa được nghe tiếng 
tiêu của đất, cũng còn chưa nghe tiếng tiêu của trời !” Tử Du 
nói : “Xin hỏi anh đây là lý lẽ gì ?” Nam Quách nói : “Tiếng Tiêu 
của người là Bài tiêu hoặc Vân tiêu (tức cây tiêu có nhiều lỗ xếp 
thành hàng được người thổi) thì không cần phải nói gì thêm rồi, 
còn tiếng tiêu trên mặt đất đúng là tiếng gió”. 


26 


Trương Tư - TYỉ tuệ của tự nhiên 


Tử Du nói : “Tiếng gió (phong thanh) tôi củng đã nghị 
qua †” 

Nam Quách nói : “Đừng vội, từ từ nghe tôi nói lý lẽ của 
tiếng gió !” Nam Quách tiếp tục nói : “Mặt đất phát ra khí gọi là 
gió (phong). Một khi gió phát ra, thì tất cả các lỗ trống trên trái 
đất liền phát ra tiếng kêu lớn. Một khi gió to thổi lên những lỗ 
trống lớn của núi rừng, có lỗ giống như lỗ mủi, có lỗ giống cái. 
miệng, có lỗ giống lỗ tai, có cái như vòng tròn, có cái giống như 
cối giã gạo, có cái như hồ sâu, có cái như hồ cạn; Những lỗ trống 
ãy cùng lúc phát ra âm thanh, có tiếng vang như dòng nước chảy 
xiết, như lòng tiễn (tên bằng lông vũ) bay, có tiếng như ngựa hí, 
lại có tiếng như hơi thở. Thô có, mảnh có, sâu xa có, khẩn thiết 
có. Hêt thay những lỗ trống ấy như đang hát hợp xướng vậy. 
Nhưng sau khi gió to qua đi, hết thảy lỗ trống đều im lặng trở lại, ' 
chỉ có cành cây còn đang rung rinh, lay động mà thôi ! Đây đúng 
là tiếng tiêu của mặt đất”. 

lời bình : 

(1) Nghe tiếng tiêu người thôi, khiến anh cám thấy mừng, 
vui, buồn, hay giận. Tiếng tiêu cúa mặt đất, anh cũng cho rằng nó 
khiến người nghe cũng mừng, vui, buồn, giận ư ? 

(2) Bản thân của âm thanh là không có cái gọi là vui, bưồn, 
hờn, giận. Điều này chỉ cần anh thay đôi quan điểm nghe, thì sẽ 
rõ ngay thôi ! Dùng lập trường của “con người” để nghe tiếng 


° 
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Liêu là ất có mừng, vui, buôn, giận. Dùng quan điêm cua "Tự 
nhiên" để nghe tiếng tiêu thì át không có mừng vúi buồn giận. 

t3! Vì vậy mừng, vui, buôn, giận là “sự phân biết do con 
người tạo ra”, chứ không phai do thiên nhiên tạo ra. 

2. Tiếng tiêu của trời. 

Nhan Thành Tử Du nói với Nam Quách Tư Ky : "Vừa rồi 
anh đem so sánh tiếng tiêu của đất và tiếng tiêu của người, tôi 
nghe hình như hiểu ra rồi, còn tiếng tiêu của trời cao thì anh có 
lý lẽ gi ? Quy luật của nó thể nào ? 

Nam Quách Từ Kỳ nói về quy luật : “Dùng qui luật mà tôi 
vừa nói làm cơ sơ, em mới có kha năng hiêu tiếng tiêu của trời. 
Bây giờ em chú ý nghe nhé ! Tiếng tiêu của trời là gì ? Gió thôi 
vào các loại khoảng trống thang. động) phát ra âm thanh không 
giông nhau. Những âm thanh này sở di có ngàn vạn loại khác 
nhau vốn là do các trạng thái của khoang trông thang, động) 
trong thiên nhiên tạo nên không giông nhau. 

Lời bình : 

(1) Gió do đâu tạo nên ? 

(2! Tiếng gió do đâu phát ra ? tTiếng gió chỉ là âm thanh 
phát ra từ các lỗ trống và hang động). 


(3ì Tất cá (hết thay) đều là tự nhiên, 


(4) Tiếng tiêu của người. tiếng uiêu của đất, tiếng tiêu của 
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"——-—=— —:—.............................. 
trời được Trang Tứ' phân biệt bằng các nguyên văn như sau : 
“Nhân lai” (tiếng tiêu của người thời xưai; “Địa lai” (tiếng tiêu 
cua mặt đất; và “Thiên lai” (tiếng tiêu của trời). 

3. Ai là chứa tế. | 

Hình thể con người có nhiều bộ phận cấu thành : Xương, 
đầu, lỗ trống, nội tạng... Chúng tồn tại rất đầy đủ. Lam thể nào 
sắp xếp một cách đồng bộ giữa các bộ phận 2? Đều là nô tì cá ư ? 
Nô tì cả thì làm sao có thế sắp xếp được ? Vậy các nô tì thay 
nhau sắp xếp ? Hay là có một “húa tế thật sự” nào khác ? 


Lấy quan điểm của con người mà đi truy tìm “chúa tế thật 
sự”, ông nói : “Có chúa tế thật sự cũng không thể tăng hay giảm 
một phần của tự nhiên ! Mà không có chúa tế thật sự, củng 
không thê tăng hay giảm một phần của tự nhiên. 


Con người sau khi sinh ra, lấy quan điểm của cơn người đề 
truy tìm “chúa tế thật sự”, thì giống như đem thân “tôi” đây để 
lên lưng ngựa, liều mạng mà chạy băng băng vậy, vĩnh viễn không 
được dừng lại, cuối cùng thì sao ? Tâm linh và thể xác đều tiêu 
mất hết, đây chăng phải là nỗi bí ai lớn nhất sao ? 

Lời bình - 

(1) Lây quan điểm của người đi truy tìm “chúa tê thật sự” 
(thế lực thống trị, thế lực chỉ phổi), thì cũng giống như lấy quan 
điểm của người nghe tiếng tiêu của người thổi vậy, mãi mãi cũng 
không nghe được tiếng tiêu của đất và của trời. 
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(2) Đem quan điểm của con người đi truy tìm “cái có”, “cái 
không" (hữu, vôi, cho dù là “lấy cái có làm cái không”, hoặc “lấy 
cái không làm cái có” (Dĩ hứu vị vô hoặc dĩ vô vi hữu) thì đều bị 
lầm đường. 

(3) Hết thây đều là “tự nhiên”. Dùng quan điểm của tự 
nhiên đi truy tìm “chúa tể” (thế lực thống trị, thì chúa tế 
“không phải là có cũng không phải là không” (phì hữu phi vô. 
“Phi hứu phi vô” thực là vượt quá sức người để phân biệt. 

4. Tây Thi là Mỹ Nhân ư ? 


Nếu như lúc ban sơ, chúng ta đem thiên hạ (trời đất) gọi là 
“Mã”, hoặc là “Chỉ”, như thế thì thiên hạ luôn là “Ngựa” hoặc 
luôn là “ngón tay”. 

Đường là do người ta đi lại mà ra. Danh xưng là do người gọi 
mà có. Người ta cho rằng đúng thì nói “đúng”. Người ta cho rằng 
không đúng, thì nói “không đúng”. Nhưng tiêu chuẩn của cái 
*#đúng” và “không đúng” là cái gì ? 

Người dời cho rằng Tây Thi là Mỹ nữ. Còn Cá ? Con Cá nó 
nhìn Tây Thi, có thể nó lặn ngay xuống nước sâu. 

Lời bình - 

Con người lấy quan điểm của cơn người để sáng tạo nên kiến 
thức, sáng tạo nên nghệ thuật, cho nên con người bị cải sáng tạo 
của con người là "cái vòng kiến thức, cái vòng nghệ thuật” ãy 
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buộc chặt. 
8. Sớm ba tối bốn. 


Có một anh chàng nuôi khỉ, anh ta cho chúng ăn bằng quả 
cây lịch (tên khoa học là quércusoirata). Một hôm anh ta nói với 
khỉ rằng : Buổi sáng cho chúng mày ăn ba lít quá lịch, tối cho 
chúng mày ăn bốn lít, được không ?” 

Nghe qua các con khỉ liền nổi giận. Anh ta lại nói với bợn 
khi : “Như vậy thì, buổi sớm ta cho chúng mày ăn bốn lít, buổi 
tối cho ăn ba lít, được không ?” 

Nghe thế, bọn khi đều vui mừng khôn xiết. 

Lời bình - 

(1) “Sớm ba tối bốn” và “Sớm bốn tối ba”, tên gọi tuy không 
như nhau, nhưng trên thực chất không có gì tầng, giảm. Thế 
nhưng sự vui sướng cũng như nỗi buồn giận của bọn khỉ lại bị nó 
chi phối. 

(2) Phải chăng người cũng hay mắc phải cái sai lầm giống 
_ như bọn khi ? Nghĩ xem ! 

6. Chiêu Văn không gẩy đàn nữa, 

Chiêu Văn là một nghệ sĩ chơi đàn nổi tiếng thời xưa, ông ta 
gảy đàn rất chỉ là hay. 


Nhưng về sau Chiêu Văn chơi đàn mà không gáy đàn nữa. 


31 


Tỉnh túy uốn học rô điện Trung Quôc 


Bởi vì cuối cùng ông đã hiếu ra rằng ; “Đang khi ông gảy đàn, chỉ 
cần phát ra một âm thanh, thì tất cả các âm thanh khác sẽ mất 
đi. Chỉ khi nào ông dừng tay không gây nưa, thì tất cả ngũ âm 
mới đầy đủ. 

Lời bình : 

(1) Phời xưa đem Cung, thương, giốc, chủy, vũ gọi là ngũ 
âm. 


(2) Cây đàn cúa Đào Nguyên Minh không có một dây đàn 
nào, khí ôug gảy đàn, chỉ dùng tay “sờ mó” vậy thôi. Đàn của Đào 
Nguyên Minh thường được người đời gọi là “Vô huyền Cam” (Đàn 
không dây). 

7. Huệ Thi ngồi dựa bên cây ngô đồng. 

Tài nói chuyện của Huệ Thị rất hay, cả đời biện luận với 
người. Mỗi lần biện luận mệt rồi, thì ông ngồi bên cây ngô đồng 
nghỉ ngơi. l 

Có một lần, khi Huệ Thí ngồi dựa bân cây ngô đồng nghỉ 
ngơi, cuối cùng ông đã hiểu ra được cái lý của không biện luận. 
Từ đấy ông không làm những điều hao phí tỉnh thân và sức lực 
để đi biện luận với người nữa. 

Lời bình : 

Lợi dụng tài nói năng để biện luận, bác bỏ được người, mà 
anh coi đó là thắng lợi ư ? Anh cho rằng anh “thắng lợi”, nhưng 
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đây chính là anh “thất bại”. Bởi vì đã là đạo lý, thi không thê 
dùng bất cứ “ngôn ngữ”, “phù hiệu” của ai để mong đạt được 
phần thắng về mình. 


8. Trang Tử nói mà không nói 

Trang Tử nói : “Cả đời tôi đã nói không biết bao nhiêu lời 
rồi, nhưng thật sự tôi chưa nói qua một lời nào”. 

9. Vương Nghê không biết 


Nghiết Khuyết hỏi Vương Nghệ : “Anh có biết kiến thức về 
vạn vật không ? Chúng có tiêu chuẩn chung nào không ?” 


Vương Nghề trả lời : “Tôi làm sao biết được”, 


Nghiết Khuyết lại hỏi : “Anh có biết những sự vật mà anh 
không biết không ?” 


Vương Nghề trả lời : “Tôi làm sao biết được”. 


Nghiết Khuyết lại tiếp : “Thế thì về kiến :hức vạn vật, 
không có cách nào hiểu biết ư ?” 


Vương Nghề trả lời : “Tôi làm sao biết chứ †” 
10. Vương Nghê biết mà không biết 


Nghiết Khuyêt hỏi Vương Nghê ba câu, cả ba câu Vương 
Nghề đều không biết. Nghiết Khuyết có phần nào thất vọng. 


Vương Nghề nói : “Anh hà tất phải thất vọng ? Anh làm sao 
biết tất cả lời tôi nói “biết” mà không phải “không biết” chứ F 
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Đồng thời anh làm sao biết tất cả lời tôi nói “không biết” thì là 
“biết” chứ ?” 

Nghiết Khuyết nghe rồi, trong lòng dường như có phần hiểu 
ra Vương Nghê lại tiếp : "Còn tôi hỏi anh. Người ngủ ở nơi ẩm 
ướt, có thế bị viêm khớp, còn con cá chạch có như vậy không ? 
Con người, con chạch, con khi... nơi sông đều không giống nhau, 
ni biết được nơi sống nào là tiêu chuẩn hơn chứ ? Người thích ăn 
thịt, con nai thích ăn cô, con rết thích ăn rắn, con qua thích ăn 
chuột. Bốn loài vật này, khẩu vị khác nhau, ai biết được khẩu vị 
_ của loài vật nào là tiêu chuẩn chứ ?” 

Lời bình : 

Trí thức cúa vạn vật, tiêu chuẩn bất nhất (không giống 
nhau). Vì vậy tiêu chuẩn là do “con người làm ra”, không phải là 
tiêu chuẩn “duy nhất”, “tuyệt đối”. Nếu như không hiểu rõ ràng 
điều này, sẽ đem cái “tương đối” lam cái “tuyệt đối”, như vậy sẽ. 
ngày càng xa rời đạo lý. 

11. Cái khóc của Lệ Cơ 

Lệ Cơ đi làm dâu. Khi gả cho Tần Hiến Công, Lệ Cơ đau khổ 
khóc, nước mắt đầm đìa làm ướt ca áo. Sau đó về đến vương cung 
của Tân Quốc, được ngủ trên chiếc giường mềm mại, ăn mỹ vị tứ 
hải, khi đó Lệ Cơ mới biết mình khóc lóc lúc gả đi là một điều 
ngu xuẩn biết bao. 

Lời bình : 
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Con người ai cúng đều sợ chết. nhưng đây có đúng với tâm 
tình của Lệ Cơ khi xuất giá ? Có đúng như ke lang thang thời ấu 
thơ, mà đến khi về già còn chưa biết dường trở về nhà ? 

12. Mộng lớn của Trường Ngô Tứ 


Trường Ngô Tử nói với Địch Thước Tử : “Người nầm mơ 
thường thường không biết mình đang nằm mơ. Khi anh ta đang 
trong mộng, hãy còn ở đó xem bói (chiêm bốc), coi có may mắn 
thuận lợi hay không. Đến lúc anh ta tỉnh dậy rồi, mới biết lúc nãy 
mình đang nằm mơ”. 


Trường Ngô Tử lại tiếp : “Người có sự giác ngộ cao, mới biết 
nay sinh ra một ước mộng lớn. Nhưng có khí những ke ngốc 
nghếch trái lại cũng cho rằng mình giác ngộ cao.” 

Trường Ngô Tử lại nói : “Tôi và anh đều đang nằm mơ. Tôi 
nói anh nằm mơ, cũng là lời nói mơ: Nếu như có người hiểu lời 
của tôi, thì rhất định một trầm triệu năm sau, củng tựa như vừa 
gặp lại nó trong phút chốc." 

Lời bình - 

(1) Kế hay nghi hoặc, mới có thể rất giác ngộ (tính ngội. 
Người không nghi, không hoặc, cuối cùng không biết có sự tỉnh 
ngộ. 

(2) Kẻ ngu thường thường tự cho rằng mình rất tỉnh ngộ, 
cho nên kẻ ngu ngốc, rốt cuộc vẫn là kẻ ngu ngốc. 
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13. Cái bóng đối thoại 

Võng Lượng và cái bóng của mình. Võng Lượng hỏi bóng : 
“Anh đi một chút, dừng một chút, ngồi một chút, đứng một chút, 
đấy là thế nào ? Sao anh không theo cái tự chủ của mình ?” 


Bóng nói : “Vì tôi có sự ý lại, nên mới ra nông nỗi này ! 
Nhưng cái mà tôi ÿ lại. vừa lại có cái y lại của né nên mới như 
vậy ! Con rắn nó dựa vào cái vay ngang mới có khả năng bò được, 
con ve dựa vào bộ cánh mới bay được. Nhưng chúng chết rồi, tuy 
cồn vảy, còn cánh cũng vân không biết bò, không biết bay ! Cho 
nên ÿ lại hay không ỷ lại mới là tự nhiên !” 

Lời bình : 

( Đạo lý của tự nhiên là một đạo lý biến hóa, không có 
“Quân” (Vua) cố định, củng không có “Thần” cố định. 

(2ì Ý lại. Không ÿ lại, là sự biến hóa của đạo lý. Ý này muốn 
nói : “Không cần có cái tâm để ÿ lại, cũng không cần có cái tâm 
đề không ý lại. “Hữu tâm” (có lòng) là do người làm nên chứ 
không phái là do tự nhiên mà ra. 

14. Hồ Điệp cảm giác mạnh là mình đang mơ 

Vào một buổi hoàng hôn, Trang Chu mơ thấy mình biến 
thành con Hồ Điệp (bươm bướm). Nó đập đôi cánh bay lên, quả là 
giống con Hồ Điệp thật, vui sướng quá, lúc này nö hoàn toàn quên 
đi bản thân mình là Trang Chu. 
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Một lát sau, Trang Chu từ trong mộng tỉnh dậy, hóa ra sự 
đắc ý cua Hồ Điệp lại là của Trang Chu. Vậy thẻ tuổi cùng là 
Trang Chu mơ thấy mình biến thành Hồ Điệp hay Hồ Điệp mơ 
thây mình biến thành Trang Chu ? Con người tạo ra Trang Chu 
và Hồ Điệp về sự phân biệt "danh phận”. Nhưng khi vào trong 
mơ, Trang Chu mới bừng tỉnh : Hóa ra Trang Chu cúng có thể là 
Hồ Điệp. Đây gọi là vật hóa (qua đời. Vật hóa là sự biến hóa của 
tự nhiên. 

Lời bình : 

(1) Lấy sự biến hóa của tự nhièn để xem xét vạn vật, vạn vật 
mới được tự tại (không bị sự tác động hoặc sự ràng buộc cua con 
người). Người củng cần được tự tại, đây mới là “quy luật” của sự 
ngang bằng vạn vật (Tè vật). 

(2) Có cha năng “sự vật ngang bằng” mới có khả năng “ung 
dung tự tại”. Trong câu chuyện Nam Quách Tử Kỳ và Trang Chu 
Hồ Điệp, có thê thu hái được sự gợi ý nhiều nhất. 

(t3) Vị thân của núi Cô Xạ có thể điều khiến rồng bay, đạp 
mây ngự gió, rồng mây cúng đều chỉ sự biến hóa của tự nhiên. 
(Nghĩ xem : Chuyện trên đây với chuyện Liệt Tử ngự gió có gì 
khác nhau ?). 

(4) Hồ Điệp mơ là tỉnh trong mơ, là tỉnh ngộ của sinh tử. 
Đã thấy được cái mơ và tỉnh này, đó là con đường sinh tư. 


(5) Nhiều người dịch Hồ Điệp mơ, đều đem câu chuyện tách 
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rời hai đoạn mơ và tình ra, điều này không đúng. Nguyên văn cua 
Trang Tứ viết : Người xưa Trang Chu mộng làm Hồ Điệp, Hồ 
Điệp rất tự nhiên sinh động, tự cho mình thích hợp mà Chu 
không biết. Phút chốc bừng tỉnh, thì Chu cũng rất ngạc nhiên và 
thích thú. Không biết Chu mơ làm Hồ Điệp, hay Hồ Điệp mơ làm 
Chu ? Chu và Hồ Điệp thì tất có sự phân biệt rồi, ở đây gọi là vật 
hóa (Tích giá Trang Chu vi Hô Điệp hửứ hử nhiên Hồ Điệp dã. 
Nga nhiên giác tác cừ cừ dã, Bất tri Chu chỉ mộng vi Hồ Điệp dứ, 
Hồ Điệp chi mộng vi chu dữ ? Chu dữ Hồ Điệp tắc tất hữu phân 
hí, thư chỉ vị vật hóa). 

- Trong lời văn “Nga nhiên giác”, là chỉ cái “tĩnh” trong 
mộng. Cách viết này của Trang Tử, nhằm đã phá sự phân biệt “do 
con người làm nên cái “mơ” và “tỉnh”. Đây đơn giản là “mơ mà 


không mơ, tỉnh mà không tình”. 
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CHƯƠNG 3 


DƯỠNG SINH CHỦ 
(DƯỠNG SINH LÀ CHÍNH). 


1. Đầu bếp Đinh mồ hò 


Bao Định giúp Văn Huệ Quân (vua Văn Huệ) mổ bò, Tay, 
chân, vai, gối ông ta đều hoạt động, và tiếng dao mổ bò lúc thọc 
vào, khi lách qua từng kẽ xương, đường gân, thớ thịt... trông mới 
đẹp làm sao, giống như Tang Lâm thời cổ trong vũ điệu tuyệt vời. 
Ngay sau khi đầu bếp Đinh mổ xong bò, con bò cũng không biết 
nó đã chết. 

Văn Huệ Quân xem rồi, thán phục nói : “Trâm thật không 
nghĩ tới trình độ kỹ thuật của người cao đến mức thuyết phục 
này ! Đầu bếp Đính để dao xuống từ tốn nói : “Tôi mổ bò không 
dùng ký thuật mà dùng lý !". Văn Huệ Quân ngạc nhiên đến mức 
khó hiểu. Đầu bếp Đinh lại nói : “Khi tôi mới biết mổ bò, trong 
mắt tôi là cả một con bò. Nhưng ba năm sau, mổ bò nhiều rồi, 
trong mắt tôi không còn là con bò nứa, mà là một kết cấu mạch 
lạc trên thân bò với thịt, da, gân, cốt... Từ đó về sau, khi mổ, tôi 
đem hết tỉnh thần và ý thức vào việc, mà không dùng đôi mắt để 
nhìn”. 
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Văn Huệ Quân càng nghe. cảng say mê. Đầu bếp Định lại 
tiếp : "Đâu bếp bình thường một tháng phải đôi một con dao, bơi 
vì anh ta vừa chặt vừa cất. Còn một đầu bếp tốt, một năm mới đôi 
mội con dao, bơi vì anh tá chỉ cắt mà không chặt. Con dao của tôi 
đã dùng 19 nám, vẫn còn như con dạo mới mài, rất bén, bơi vì tôi 
không cát, cũng không chặt. Con dao của tôi sắc bán khi những 
đường đao của nó tùy nghi di động trên mọi ngõ ngách trên thân 
xác con bò. Cho nên khi tôi mổ bò, con bò hoàn toàn không cảm 
thấy đau đớn, thịt da xương cốt nỏ rơi xuống từng mảng, chăng 
khác những máng bòn trên thân xác nó rơi xuống vậy. Cuối cùng 
cơn bò không biết mình đã chết, lúc này tôi mới lau sạch con dao, 
cất lên tứ tế !”. 


Văn Huệ Quân nói : “Hay thật. lời của người đã cung cấp 
cho ta một đạo lý rất đẹp về dưỡng sinh. 


Lời bình - 


(1) Trang Tử lấy kết cấu cơ thể con bò, để so sánh với sự rối 
rắm, phức tạp của thế gian. Người không biết cầm dao mô bò, cứ 
chặt cứng, cắt cứng, thì củng như người không hiểu đạo lý, cứ 
xông xáo bừa bãi giữa đời, chỉ hao tốn sức lực vô ích. 

(2 Đầu bếp Định mổ bò, đễ như đầu bếp giỏi thái thịt, đã 
gợi ý một đạo lý đẹp tự nhiên của dưỡng sinh; đến đôi mắt còn 
chỉ nhìn cả thân hình con bò nửa, điêu này giải thích : Vạn vật 
giữa trời đất vẫn rộng mở, khiến anh ta không nhập vào mà 
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————ễễễễễễễ—-————-——.———— 


không được thoai mái. 


(8i "Bà không biết nó chết”. là một câu nói rất sâu sắc. 
Nhưng văn ban thông thường của Trang Tư đều thiêu đi câu nói 
ấy, bài này có bô sung vào do thưm khao thêm cuốn "Trang Tư 
hiệu dịch” của Vương Thục Dân. 


2. Người chỉ một cái chân 


Công Văn Hiên (họ) rất đối giật mình khi mới nhìn thấy 
Hứu Sư chị có một cái chân. Ông ta suy đi nghĩ lại, cuối cùng 
hiểu ra rồi. ông nói : “Hữu Sư chi eó một cái chân, nhưng chỉ cân 
do trời sinh ra chứ không phai do người chặt đứt. thì điều đó 
cũng hợp với tự nhiên mà thôi !”. 

Lời bình - 


(L Mắt người ta quen nhìn : Là người thì phải có hai chân. 
Bỗng nhiên nhìn thấy người có một chân, thì thường hay hiểu 
làm rằng, một cái chân kia “do con người làm tàn phế”. Trái lại, 
Trang Tử khuyến cáo chúng ta rằng : Quan niệm *Vào trước là 
chủ” là một quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng. phủ nhận 
quan niệm hoặc tư tưởng mới, tuy nhiên quan niệm đó vẫn còn 
sức công phá (quấy rối) mạnh. 


(2) Người do trời sinh ra. nếu như đều một chân cả, bỗng 
nhiên nhìn thấy người có hai chân, lẽ nào người ta hiệu rằng, đó 
không phai là không tự nhiên. 
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———_——-—_—_—__ Ốc CĐ 
t3! Rỳ thực. chỉ cân la do trời sinh ra. dù một chân. hai 

chân, thậm chí giống như con rết nhiều chân đi nứa. cùng đều la 


tự nhiên ca, 


(4) Dưỡng sinh chớ không phai kêu anh bao dưỡng một cai 
chân. hay hai cái chân. 


3. Chim trĩ trong lồng 


Con chìm trì núi (ở núi rừng) có khi mưu cầu cái ăn thật 
không dễ dàng, phai chạy mười bước mới tìm được một cơn sâu, 
chạy trăm bước mới tìm được một ngụm nước. Nhưng nó vẫn 
không hy vọng được nhốt ở trong lồng. hơi lê ơ trong lồng không 
phải lo ăn, uống, lông cánh mượt mà, nhưng tính thần không 
được tự do như ngoài hoang đã, 


Lời bình : 

Người hiểu biết về dưỡng sinh, không :biết chạy theo sự ham 
muốn hương thụ vật chất, mà đổi lấy cái giá trị tự do. Nhưng 
trong xã hội hiện thực, cá được mấy người "Trên đầu họ là trời 
xanh” (Thanh Thiên : Chỉ quan lại thanh liêm thời xưa). 

4. Hình phạt của tự nhiên 

Lão Từ chết rồi, Tân Dật đến điếu phúng, khóc mấy tiếng 
rồi bỏ đi, l 

Đệ tử của Lão Tư hỏi : “Ông không phai là thầy của bạn tôi 
ư 7 Sao khóc có mấy tiếng tùy thích rồi bỏ đi ! Một chút bí ai 
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cúng không hề có là sao ?”. 

Tần Dật nói : “Tôi là bạn của Lão Đam (tên của Lào Tưi, tôi 
khóc như vậy là đủ rồi !”. 

Đệ từ của Lão Từ cam thấy khó hiểu. Tân Dật liền giai 
thích : “Lão phu khi cần đến thì đến, khi cần đi thì đi, hoàn toàn 
thuận theo sự biến hóa của tự nhiên. Mừng, vui, buồn, giận đều 
không ảnh hưởng đên cái tâm của ông ta, đây gọi là “Đế chỉ 
huyền giải” (sự giải thoát cua tự nhiên), cho nên tôi không vì ông 
ấy mà bị thương. Vừa mới đây, tôi nhìn thấy rất nhiều người 
không là người thân cúa Lão Phụ, đang lớn tiếng khóc lóc, đây gọi 
là “Độn thiên chi hình” (Trến chạy hình phạt cua trời), nghĩa là 
làm trái với người đã chịu sự hinh phạt của tự nhiên, các ông cần 
hiểu rõ hai đạo lý nầy !”, 

Đệ tứ của Lão Tử nghe rồi, ngay sau đó không còn khóc lóc 
bi thương nứa. 

Lài bình : 

(1) Sinh, tử chỉ là sự biến hóa của tự nhiên, dưỡng sinh 
nhất định phải sinh tử rồi, vì vậy đừng để tình cam bị rung động. 


(2) Tiếng khóc cúa Tần Dật, chỉ là sự tủy tục mà thôi. còn 
trong lòng không bi thương, cho nên tiếng khóc: không giống với 
người khác. 


(3) Tần Dật không bị thương, không phái cố ý không bi 
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thương. 

ñ. Cúi cháy lưa truyền 

[Dùng đầu mở lam củi đột, khí đấu mỡ đốt hết, thị lửa vẫn 
lan truyền mãi, vô cùng tận. 

Lơi bình : 

(1) Nguyên vàn của bài ngụ ngôn này là ; “Chỉ cùng vu vi 
tân, hỏa truyện đã. bất tri kì tận dã” 

—_ (2) "Chi” là *chi” (ngon ngọt), 'Chí” (mỡ) là giá mượn chữ. 
Xưa nay ttgười ta đều đem “chỉ” hiểu nhầm là “ngón tay”, điều 
này cân nhai sưa dôi. 

(3ì Dầu mở la chỉ hình thê, lựa là chì tình thân. Dưỡng sình 
không phai chị bao dưỡng hình thê, mà là “Bao chân” — Báo 
đưỡng tỉnh thân, làm cho nó không bị suy giảm đi. 

(4) Lão Tư chết, chỉ là chết vê hình thể (thể xác), không 
phải chết. vê tính thân. Tân Dật rất rõ cái qui luật này, cho nên 
không vì cái chết cua ông ta mà bi thương. 

6. Dưỡng sinh là quan trọng 

Bình mệnh con người có hạn, còn trị thức, trái lại vô cùng. 
Nếu như lây cái hứu hạn của tính mạng. để chạy theo cái và cùng 
cúa trì thức, như vậy rất là nguy hiêm. Biết rằng nguy hiêm mà 
lại cho rằng tri thức làm cho anh thông mình, như vậy càng nguy 
hiểm hơn. 
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Lời bình : 

(1) Tri thức là để hiểu biết thêm qui luật của dưỡng sinh, 
cúng là để làm chú quy luật của sự biến hóa tự nhiên. Sau sự hiểu 
biết, càng thuận tiện cho việc ứng dụng sự biến hóa của tự nhiên, 
mà không cần thiết phải theo đuổi mãi trí thức thừa ấy. Nếu 
không thì sẽ mất phương hướng sai lầm. 

(2) Ý của Trang Tử không phải “chông lại tri thức” (phan 
tri thức), mà là muốn eon người “Vượt lên tri thức”. 


(3) Kéo dài tuôi thọ là ý muốn con người, không phải là ý 
định vốn có dưỡng sinh của Trang Tử. 
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CHƯƠNG 4 
NHÂN GIAN THẾ 
(NGƯỜI THẾ GIAN) 


1. Bọ ngựa chống xe (Châu chấu đá xe) 


Nhan Hạp hỏi Cừ Bá Ngọc : “Một người có thiên tính ham 
chém giết, nếu như để anh ta phóng túng (Võ lễ, hỗn láo, sàm sởi; 
thì sẽ nguy hại cho nhà nước ta; nếu như khuyến cáo anh ta 
hướng theo điều thiện, thì trước hết sẽ nguy hại đến bản thân 
mình. Tính nết của người ấy rất quái gơ, thường chỉ nhìn vào sai 
trái của người khác mà không thấy cải sai trái của mình. Xin hỏi 
đối với loại người hay gày khó khăn cho người khác đó thì làm 
như thế nào ? 

Cừ Bá Ngọc nói : “Đối phó với loại người này, thứ nhất cần 
phải thiện chí, khéo léo, và hòa thuận, tuyệt đối không được xúc 
phạm đến sự tức giận của anh ta. Anh ta giống như đứa tre sơ 
sinh, vậy anh cúng làm ra vẻ đứa tre sơ sinh. Anh ta lộn xộn, mất 
trật tự, thì anh củng làm ra vẻ lộn xộn như anh ta. Trước hết làm 
cho anh ta cam nhận được anh và anh ta là đồng loại, rồi từ từ 
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tìm cách hướng dẫn, uốn nắn lại”. Nhan Hạp nói :"Tại sao trước 
hết phải hòa thuận với anh ta -?”. 


Cừ Bá Ngọc nói : “Anh chưa từng nhìn qua con bọ ngựa 
sao ° Khi làm cho nó tức giận, nó sẽ dám nhấc ca đôi càng lên mà 
chống đỡ cái bánh xe, tự cho sức lực mình là to lớn. Anh cần chú 
ý : Nếu như khuếch đại tài năng của mình mà xúc phạm anh ta, 
thì chẳng khác như con Bọ Ngựa chống đỡ bánh xe vậy, rất là 
nguy hiểm !”. 

Lời bình - 

(1) Khuyên người hướng theo điều thiện, tuy là một ý tốt, 
nhưng khi phương pháp không đúng. thường hay mang họa vào 
thân. 

(2) Lây cái ưu điểm của mình dê áp đao kẻ khác, )à việc làm 


nguy hiếm. 
2. Người nuôi hổ 
Nuôi hô là một việc rất nguy hiềm. 
Người biết cách chăn nuôi hổ, đều không càm lấy một con 


vật sống cho hồ ăn bao giờ, bởi vì con hổ khi đối đầu với sinh vật 
sống, sẽ dễ dẫn đến nổi giận, dã tính bộc phát, thường khó trị. 
Cho nên nuôi hồ cần lưu ý : Khi nào nó đó:, khi nào nó 
không đói, khi nào nó vưi, khi nào nó không vui... Hỗ và người 
không phải là đồng loại, nhưng có nuôi dưỡng thì tính nết nó trở 
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nền hiền dịu như mèo nhà vậy ! Vì lẽ đó người nuôi Hồ, trước hết 
phai biết cách chiều chuộng và hiểu biết tâm tính cua hố. 
Lời bình : 


Hồ có tính tình riêng của Hồ. nếu như người biết thuận theo 
tính tình của Hỗ, thì Hô cúng không hung bạo, không đáng sợ ! 


3. Người biết yêu quí ngựa 


Rất nhiều người thích ngựa cho rằng : Ngựa dịu hiền hơn 
Hô, kỳ thực không hiêu biết đạo lý về nuôi ngựa, thì ngựa vẫn rất 
là nguy hiểm. 

Xưa kia có một người rất yêu thích ngựa. Anh ta hầu hạ con 
ngựa mình từng li, từng tí một. Anh ta đan từng cái sọt tre để 
đựng phân ngựa, anh ta dùng cái vỏ của con Hải Ngao (một loại 
sò lớn) để đựng nước tiêu ngựa... 


Một ngày nọ, có một con ruồi Vằn thật to thường bay đến 
đậu trên lưng ngựa. Người nuôi ngựa nhìn thấy nó đang cắm vòi 
vào da thịt ngựa hút máu, liền lạng lẽ đi đến, bất ngờ dùng tay 
đập mạnh con rưồi Văn. Con ngựa bất ngờ bị đập mạnh, giật 
mình phản ứng co hai chân, lồng lên đá trúng ngay vào chủ nó, 
khiến anh ta chết ngay tại chô. 

Lời bình - 

Câu chuyện ngụ ngôn này rất sâu sắc (trí đắc tâm tư. 


Nguyên văn của câu chuyện ngụ ngôn này của Trang Từ là : “ý 
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hữu sở chí, nhi ái hữu sở vong”. Ý muốn nói : Ánh thích một 
người, ngược lại người ấy không nhất định hiểu rõ được sự yêu 
thích của anh. 


4. Cây của thần Thổ Địa 


Có một lần, một thợ đá dẫn mấy đệ tử theo sau sang nước 
Tê. Lên đến đường núi ở một khúc quẹo, thì thấy một cái miếu 
Thổ Địa, bên cạnh đó là một cây đại thụ. Dưới bóng râm cây đại 
thụ này, có thể chứa một đàn mấy ngàn con bò nghỉ ngơi. Thân 
cây to, thẳng, lên cao đến nứa chừng núi mới bắt đầu vươn cành 
ra Ngay nhứng cành đó có thể dùng làm được hàng trăm chiếc 
thuyền độc mộc to. Các đệ tử của thợ đá và nhiều người bên 
đường đều ngắm nghía gốc quái thụ này với đầy vẻ hiếu kỳ. Chỉ 
có người thợ đá là không quan tâm tới, anh ta chỉ liếc mắt xem 
rồi quay đầu bám theo đường núi tiếp tục đi. 


Các đệ tử sau khi nhìn đã rồi, liền đuổi theo người thợ đá và 
hỏi : “Sự phụ, từ ngày chúng tôi theo người học nghề đến nay, 
chưa bao giờ nhìn thấy một cây đại thụ nào như thế này, sao sư 
phụ không dừng chân ngưỡng mộ mà lại bỏ đi ?”. 

Người thợ đá nói : “Thôi đi ! Đó chẳng qua là một cây Tản 
mộc đại thụ vốn vô dụng. Dùng nó đóng thuyền, thuyền sẽ bị 
chìm. Dùng nó làm quan tài, quan tài sẽ mau chóng mục rỗng. 
Đùng nó làm khí cụ thì không đủ độ vững chắc. Dùng làm bàn, tủ 
thì mủ cây sẽ tiết ra, dùng làm cột nhà sẽ sinh mọt... Nói tóm lại, 
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căn bản là loài cây vô dụng, cho nên nó mới có cơ hội mọc to, cao 
như vậy. Mà đã là vô dụng, thì nhìn nó làm gì chứ !”. 


Vào một buổi tối nọ, trong một cơn mở kỳ lạ, người thợ đá 
bỗng nhiên thấy cây đại thụ nói với anh ta : “Ban ngày anh đã 
nối gì về tôi ? Anh cho tôi là loài Tản mộc vô dụng, nhưng tôi cho 
ðng mới là loài Tản nhân (người vụn vặt) vô dụng thì sao ? Tại 
sao ông không nghĩ kỹ mà xem, nếu như tôi là loài hứu đựng, thì 
từ sớm ông đã không tha tôi rồi, các người sẽ đốn tôi chết, làm 
sao tôi cờn sống đến hôm nay chứ ! Ông iại igh? nứa xem, một số 
loài cây quất chẳng hạn, khi có trái chín, nó thường bị người ta 
lôi kéo, chịu sỉ nhục bội phần. Loài cây Tùng bách cũng thế, thậm 
chí cờn bị người ta chặt đốn, tính mạng khó giữ. Thói đời cúa con 
người ta, không phải ai cúng gây nên sai lầm để rồi tự mình gánh 
chịu như vậy !°, 


Người thợ đá nghe rồi, liền lấy làm vui sướng, liền nói với 
cây đại thụ là mình thật có lỗi : “Thật sự xin lỗi, anh vốn là một 
cây đại thụ có trí tuệ !” Cây đại thụ lại tiếp : “Để biến thành một 
cây vô dựng, không biết tôi đã làm tổn hại bao nhiêu sự suy nghĩ 
của mình. Bởi lẽ tôi là cây vô dụng nên có bao nhiêu lần suýt nữa 
tội bị người đời chặt chết, cuối cùng tôi mới tìm tới nơi đây”. 


Ngày thứ hai, người thợ đá liền mang chuyện tối hôm qua 
nằm mơ kể lại cho các đệ tử nghe : “Các người cần chú ý : Cái 
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công dụng chưa được sử dụng mới là cái công dụng to lớn nhất 
đó !°. Các đệ tử đều gật đầu, sau đó lại hỏi : “Cái cây đại thụ đó 
đem mình biến thành loài cây vô dụng, vậy thì hà tất phải mọc 
bên cái miếu Thổ Địa ấy, để gây sự chú ý cho người qua lại ?” 
Người thợ đá tiếp : “Nói nhỏ một tý, không nên lại để cho cây đại 
thụ nghe thấy. Tại sao các người không chịu ngẫm nghĩ mà coi. 
Cái cây vô dụng ấy có thể tùy ý mọc, ở giứa đường đi cúng được ? 
Nhưng nó lại mọc bên cạnh miếu Thổ Địa, người ta có thể cho nó 
là cây của Miếu Thổ địa, cho dù người ta muốn đốn nó xuống làm 
củi, cũng không dám”. 


Tưi bình : 
(1) Hữu dựng và vô dụng là tương đối. Bất kỳ trong tình 


huống nào đều “hữu dụng”, tất nhiên là nguy hiểm. Bất kỳ trong 
tình huống nào đều “vô dụng” cũng cho là nguy hiểm. 


(2) “Hữu dụng Chi dụng” là chỉ sự biến hóa thông suốt. Ví 
như cây vô dụng, tất nhiên người thợ đá không thể chặt nó để 
dùng, nhưng nếu như cây mọc ở giữa đường, thì hãy còn nguy 
hiểm hơn nữa là bị người ta chặt bỏ nó đi. Nói ngược lại, một cây 
có công dụng, nếu như nó mọc ở giữa chốn rừng sâu, không dấu 
vết người lui tới, thì nó có thể bảo toàn được tính mạng. 


(3) “Bồ dược của A là độc được của B”, chúng ta hãy suy 
nghĩ thật kỹ câu nói này. 


ðI 
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5. Vật tế của Hà Thần (Thần Nước) 


Vùng kinh thị nước Tống thích hợp việc trồng cây Thu (cây 
Thu có chất gỗ tốt, loại cây cao to, trố bông vào mùa hè), cây 
Bách và cây Dâu. Ba loại cây này lên cao, to bằng một nắm tay, 
thì có thể đốn làm cọc gỗ nuôi khi, càng to thì đốn làm nhà. Cây 
to nhất thì bị các gia đình phú quý đốn xuống làm gỗ quan tài. 
Cho nên số cây này đều không được tận hưởng sự trường thọ mà 
tự nhiên đã ban cho chúng, chỉ đến thời trưng niên thì nhao-nhao 
chết. yếu. 


Thời cố xưa, khi tế lễ Hà Thần (Thần Sông), phàm là nhứng 
bò có trán trắng, heo có múi cao, và người có bệnh trĩ, được thầy 
mo cầu phúc, đều không được đem họ ném xuống sông để tế Hà 
Thần. Bởi vì số này đều bị coi là “không tốt” (bất tường). 


Nhưng đổi với người có trí tuệ, tính thông biến hóa thì 
thường lấy cái “bất tài”, “bất tường” làm đối tượng nhằm xóa bỏ 
tai họa cho thế gian. 


Lời bình : 

Sử ký Tây môn có câu truyện Beo Trị Nghiệp (tên vùng đất 
cổ phía bắc An dương, tỉnh Hà Nam, TQ). Chuyện kể rằng : Vùng 
đất Nghiệp có phong tục là bát gái đẹp để tế Hà Thần. Bởi lẽ con 
gái đẹp nên phải làm vật “hy sinh” cho Hà Thần. Thế thì “cái 
đẹp” cuối cùng là “tường” (tốt), hay người có trí tuệ là “bất 
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tường” (không tốt) tất phải phân biệt mà không làm vật hy sinh 
vô ích. 


6. Quái nhân không thể tượng tưởng 


Có một quái nhân đầu uốn cong tới rốn, hai vai nhô cao lên 
khỏi đỉnh đầu, tóc búi hướng lên trời, hai đùi kẹp ở giữa hông, 
ngũ tạng cúng không bình thường, tên anh ta là ChiliSơ. 

ChiliSơ có thể giúp người may vá, giặt giủ quần áo; giúp 
người bói quê đoán số phận, anh ta có thể nuôi sống được bản 
thân và có thể nuôi sống được hàng chục người khác. Khi thời 
loạn, bọn quan lại đến khắp nơi bắt người ra trận, còn ChiliSơ thì 
lắc lư, ung dung đi lại trên đường, mà không s¡ cần đến anh ta. 
Có khi nhà nước cứu tế dân nghèo, ChiliSơ còn được liệt vào hạng 
A (hộ nghèo), có thể nhận không ít gạo và củi. 


Loại người tàn phế, lưng gù như ChiliSø, ở thời loạn lạc đều 


được bảo toàn tánh mạng, huống hồ một số người có trí tuệ ? 
Tười bình - 


Người có trí tuệ không kêu ca, tính toán so bì với người có 
ngoại hình tàn tật, xấu xí. Người tàn tật xấu xí cũng có thể miễn 
trừ nhiều điều tai họa. 


7. Người điên nước Sở đón xe 


Không Tử chu du thiên hạ, đến nước Sở. Người điên nước 
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Sở đón lấy xe ông, Thấy Không Tử ở đâu cũng vấp tường (luôn 
gặp trở ngại không vượt qua được) thì nghĩ : Gởi thân còn chẳng 
nối mà ở đó thực hiện cái lý tưởng đạo đức của mình, liền cao 
giọng châm biếm : 


— Chim Phương à ! Chim Phương ! Mày chán nản vậy sao Ì 


Thiên hạ có đạo, người trí thức ra đi thì hóa thân thành 
thiên hạ. Thiên hạ vô đạo, người trí thức chỉ có khả năng bảo 
toàn tính mạng làm trọng. 


Thời đại như vậy ! Thôi đi ! Không cần thiết dùng cái ánh 
sáng của mình đi soi rọi cho cái hắc ám của người khác đâu ! 


Bụi cây có gai à ! Cây có gai không nên làm thương hại đến 
chân tôi. Tôi đã rẽ sang chỗ khác rồi ! 


Lời bình : 


Người có trí tuệ, xuất phát, tiến thoái đều phải xem thời cơ 
mới tốt. 


8. Mang dâu thiêu khô bản thân 


Cây gỗ bị đem đi làm cán búa, ngược lại chặt lấy bản thân. 
Dầu mỡ dùng vào việc đốt lửa, kết quả đem bản thân thiêu sạch. 


Cây Quế có thể ăn, bị người ta đốn xuống ăn hết. 


Cây sơn có thể phòng mục, bị người ta dùng dao cắt bỏ. 
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Người đời đều chi biết “Cái công dụng của cái hửu dựng”. 
nhưng trái lại rất ít người biết *Cái vô dụng của cái công dựng”. 


Lưới bình : 


Thương Ương. Ngô Khởi, Tô Tàn. Trương Nghỉ đều là 
những người rất thông minh, nhưng đều không được chết một 
cách xứng đáng (tốt đẹp). “Thông minh” có khi trở thành công cụ 
giết chết bản thân mình. 


9. Nhan Hồi tâm chay 


Nước Vĩ có ông vua rất tồi. Ông ta làm nhiều chuyện tàn 
nhân không còn tính người. 


Nhan Hồi đến thỉnh cầu Khống Tử, ông nói : “Xin cho tôi 
được đi cảm hóa ông ta nhá ?”, 


Khổng Tử nói : “Được thì được, nhưng mà ông rắp tâm đi 
cảm hóa ông vua kia, chỉ sợ rất khó cảm hóa ông ta mà thôi !”. 
Nhan Hồi nghĩ rằng Không Tử không tin vào đức hạnh của mình, 
nên tỏ ra không thật lòng tin phục. Khống Tư lại tiếp : “Trước 
hết ông trở về ăn chay giới mấy ngày, rồi ta hãy bàn tiếp !”, 
Nhan Hồi nói : “Tôi nghèo muốn chết, từ trước tới nay không 
uống rượu, không ăn chất tanh, hà tất phải trở về ăn chay 
giới ?”. Khổng Tử nói : “Đó chị là chay giới cua tế tự, không phái 
là chay giới của tâm lý”. 


Tỉnh túy vấn học cô điên Trung Quốc 


Nhan Hồi nói : “Xin hỏi, cái gì gọi là chay giới của tâm 
lý ?”. 

Khổng Tư tra lời : "Trước hết quên đi cái tâm trí kỹ sảo, 
làm cho tấm lòng của ông là một màn sáng rông, như vậy mới có 
thê cam hóa hết thay. Nếu có thể làm như vậy, thì đến qui thần 
cũng có thể cam hóa được, huống chỉ là người !°, 

Lời bình -: 


Nhan Hồi tuy rằng đạo đức rất cao, nhưng lại ý thức “tự 
mình” quá mạnh, dễ dàng đối lập với người : “Ÿâm chay”, nghĩa 
là đề biến hóa đi, trừ khứ “tự mình”, không vì công lao, không vì 
bản thân, như vậy mới có thể căm hóa được người. 

10. Thức uống lạnh của người 

Diệp Công Tư Cao sắp đi sứ nước Tề, ông bói Khổng Tứ : 
“Lần này tôi nhận lấy một sứ mệnh rất quan trọng, khiến trong 
lòng lo lắng quá chừng. Tôi luôn nghĩ ngợi : Nếu như công việc 
không thành, thì sẽ chịu tội trước Quốc Vương, còn nếu như công 
việc thành cổng, tôi cũng sẽ chịu nội thương (chấn thương trung 
người). Kết qua thành hay không thành, thì tôi cũng đều bị tôn 
thương, xin hoi, cần phái làm thế nào đây ?”, 


Không Tử hoi : “Bây giờ ông cam thấy như thế nào ?” 


Tư Cao trả lời : “Lòng tôi lo như lửa đốt, luôn nghĩ muốn di 
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ăn băng lạnh để giải nhiệt”. 


Khổng Tử nói : “Ông hãy yên tâm trở lại. nghe tôi nói nhá. 
Thiên hạ có hai đại pháp, không thể trốn tránh, một gọi là mệnh, 
một gọi là nghĩa. Mối quan hệ giứa con cái với cha mẹ, gọi là 
mệnh. Cái này là kết quả của tự nhiên, giải không ra. Mối quan 
hệ giữa thần tử với quân vương gọi là nghĩa, cái này là do con 
người tạo ra, là giữa trời đất tránh không được. Cho nên gặp được 
hai đại pháp này (mệnh và nghĩa), thì chỉ có quên đi cái lợi hại, 
hơn thiệt, tự mình chiếu theo thực tình mà đi làm, thì khả di 
thôi !” 


Lời bình : 
Làm bất cứ việc gì, tự mình lấy cái lợi hại, hơn thiệt làm 


trọng, thì phải chịu nhận lấy cái che giấu nội tâm. 
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CHƯƠNG 5 


ĐỨC SUNG PHÙ 
(ĐỨC ĐỘ TRÀN ĐÂY LÀ BÙA HỘ MỆNH) 


1. Quái nhân chân thọt, lưng gù 


Có một anh chàng chân thọt, lưng gù, lại khuyết môi, trông 
rất kỳ quái. Anh ta giao du với Vĩ Linh Công, không bao lâu, Linh 
Công rất thích anh ta. Từ đó, Linh Công nhìn thấy ai cũng có 
cảm giác cái cổ họ quá dài và quá nhỏ, mặc dù những người này 
có thân hình rất cân đối hoàn chỉnh. 

Lại có một người, trên cổ mọc một cái nhọt to tướng, anh ta 
giao du với Tè Hoàn Công, Hoàn Công rất thích anh ta, sau đó 
Hoàn Công nhìn thấy người khác có thân hình hoàn hảo, cũng có 
cảm giác cái cổ của họ sao mà nhỏ quá. 

Lời bình : 


(1) Quái nhân chân thọt và có nhọt to, bởi vì anh ta có đầy 
đủ đạo đức khiến cảm hóa được người, cho nên người quên ngay 


hình mạo xấu xỉ của họ. 
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Người ta thường coi trọng diện mạo bên ngoài, mà xem nhẹ 
cái đạo đức bên trong. Trang Tử nói : "Đây gọi là “Không quên 
cái đã quên, mà quên cái đã không quên”. (Bất vong kỳ sở vong, 
di vong kỳ sở bất vong). Ý muốn nói : Người ta đêu không thê 
quên đi cái hình thê mà người ta cần phải quên, trái lại, quên đi 
cái đạo đức không đáng quên. Đây là một sự lầm lạc lớn. 


(2) “Đạo đức” của Trang Tử và đạo đức của nho gia không 
như nhau. Xin lưu ý cho, đạo đức của Trang Tử là lấy tự nhiên 
làm bản vị, đạo đức của nho gia là lấy con người làm bản vị. 


2. Người là vô tình ư ? 


Huệ Thi hỏi Trang Tử : “Người là vô tình ư ?” (có phải con 
người không biết thương tiếc ai ?). 


Trang Tử trả lời : “Đứng !° 


Huệ Tử hỏi : “Người là vô tình, ý nghĩa ở đây là gì ? Nấu 
như người vô tình, hãy còn là người nứa ư ?° 


Trang Tử nói : “Điều mà tôi gọi là vô tình, không phải nói 
người không có tình cảm. Mà tôi cần người đời không nên lấy cái 
tình thiện, ác của cá nhân mình mà đi dưỡng sinh. Điều đó “hông 
phù hợp với cái tình của tự nhiên. 


Lời bình - 


Tình cảm do cơn người tạo nên, có cái đáng yêu. có cái 
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không đáng yêu. Thứ tình vêu ày. khòng thê phổ biến được Cho 
nên thứ tình yêu ây có thẻ làm tô thương bán thân và ban thân 
con người. 

Tình yêu tự nhiên, không yêu không phải không yêu. cho 
nên có thế phổ biến. Có kha năng phố biến thi có khả nâng tồn 
tại lâu dài. 

3. Heo con không bú sữa 

Có một đàn heo con còn đang bú sữa mẹ. Bỗng nhiên, heo 
mẹ trợn trắng hai mắt rồi chết, đàn heo con nhao nhao chạy tan 
ra, không bú sửa mẹ nữa. 

Lời bình - 

- Heo mẹ trước và sau khi chết, hình thể bên ngoài không có 
gì khác nhau. chỉ có điều ánh mất là hoàn toàn khác biệt Heo con 
rãt yêu mẹ, nên lấy tình thăn dân dát đồng loại, mà không phải 
lấy hình thể để dẫn đất đồng loại. 

4. Người tàn phế không đầu ngón chân 

Nước Lỗ có một người bị chặt mất đi đầu một ngón chân, 
tên gọi là Thúc Sơn Vô Chị. 

Có một hôm anh ta đi bằng hai gót chân đến tìm gập Không 
Tứ. Không Tư nói : “Trước đây anh đã là người không tự trọng, 
bị quan phủ chặt bỏ đi một ngón chân. Như vậy, cho dù hôm nay 
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anh có đến gặp tôi, thì cũng đã quá muộn rồi !” 


Thúc Sơn nói : “Ngón chân của tôi tuy không còn nứa, 
nhưng trên thân thể của tôi những thứ quý giá hơn ngón chân 
vẫn còn kia mà ! Tôi đến gặp ông, là muốn bảo toàn những gì quý 
giá còn lại, chớ không phải muốn ông bù đấp lại đầu ngón chân 
cho tôi.” : 


Khổng Tử nghe xong, lập tức nhận lỗi và nói : “Thật thà 
xin lỗi, vừa rồi tôi đã có nhứng lời lỗ măng, xin ông vào nhà chỉ 
bảo cho môn đồ tôi !” 


Thúc Sơn không nói gì, bỏ đi thẳng. 

Lời bình : ⁄ 

Thúc Sơn cụt ngón chân là người có đức, cho nên Khổng Tử 
đối với ông ta không lãnh đạm nữa. Như vậy, dù hình thể bị tàn 


phế, đương nhiên cũng không thể khẳng định người ấy là kê phế 
bỏ được. 


5. Mức độ nổi tiếng của Khổng Tử 


Thúc Sơ: Vô Chỉ (không có ngón. chân) đi gặp lão Đam, 
Thúc Sơn nói : 

“Không RKhâu là người như vậy đó, có lẽ không thể xem là 
chí nhân (nhất người) ! Ông dạy nhiều học trò như vậy, là người 
có tên tuổi lớn như vậy, chẳng nhẽ ông ta không biết chí nhân là 
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đem mức độ nổi tiếng của mình làm gông xiềng ư ?” 

Lão Tử nói : “Phải rồi ! Vậy ông nên đi giúp ông ta cởi bỏ 
cái gông xiềng ấy đi f” 

Thúc Sơn nói : “Ông ta một lòng muốn cứu thế, rất có thể 
đây là trời muốn trừng phạt ông ta đấy, mà đã là trời muốn trừng 
phạt ông ta, thì tôi làm thế nào mà đi giúp ông ta giải thoát được 
chứ !? 

Lời bình : 

(1) Không Tử không phải không biết, thế tục cho ông ta cái 
uy tín là một thứ phiền toái. Nhưng ông ta không có cách nào 
không đem “uy tín” vắt trên vai mình, trừ khi ông ta bỏ đi ý 
muốn cứu thế, Điều này Trang Chu rất hiểu ông ta. Vì vậy Trang 
Tử không hề châm biếm Khổng Tử là kẻ háo danh, giả dối. Chúng 
ta cũng không nên hiểu lầm điều đó. 


(2) Trang Tử cũng là người nuôi chí cứu thế, nhưng phương 
pháp của ông khác với Khổng Tử. Ở cái xã hội đương thời của 
Trang Tử, ông chỉ im lặng không nghe gì. 

6. Thân Đồ Gia trách Tứ Sản. 

Thân Đồ Gia là kẻ đã từng bị hình phạt — Chặt mất ngón 
chân. Hắn ta cùng với Tử Sản — Tướng quốc nước Trịnh, học 
cùng thầy, thờ cùng thây. 
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Có một hôm, Tứ Sản nói với Thân Đồ Gia : “Tôi là tướng 
quốc, anh là kẻ bị hình phạt, là người thừa. Anh không thể ngang 
hàng với tôi được, cũng không thể ngồi chung một manh chiếu 
với tôi !” 

Thân Đồ Gia nói : “Tôi thiết nghĩ anh là người đạo đức cao 
thượng, cho nên mới cùng anh ra vào, cùng anh ngồi chung manh 
- chiếu, tôi không nghĩ tới anh lại có thế thốt ra giọng nói ấy !” 


Tử Sản nói : “Anh là kẻ tàn phế, trước hết không tự mình 
phản tỉnh lại cái quá khứ tội lỗi, ngược lại còn trách móc tôi, 
chẳng lẽ anh vẫn còn nghĩ đến việc tranh giành điều thiện với 
Nghiêu, Thuấn !” Nói xong Tử Sản bỏ đi ngay. 


Ngày thứ hai, Thân Đồ Gia nói với người ta rằng : “Một 
người đã chịu thừa nhận cái quá khứ lỗi làm của mình, hãy còn 
quá ít, Ngày xưa tôi vô nhầm cái lưới hình phạt nên đâu đâu cũng 
bị người ta chê cười, cho nên tôi mới đến quy lạy trước cửa nhà 
sư phụ. Mười chín năm nay, tôi hoàn toàn quên đi mình là kẻ tàn 
phế. Tôi với Tử Sản vốn là người lấy đạo đức làm bạn hứu, tôi 
không nghĩ tới anh ta vẫn là một con người hay chí lì tính toán 
đối với hình thể tôi (hình thế : thể xác bên ngoài con người) như 
vậy !” 

Tử Sản sau khi biết được, rất lấy làm hồ thẹn, liền đến xin 
lỗi Thân Đồ Gia : “Tôi sai rồi, xin dừng bao giờ nói lại cho người 
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khác nhưng lời như vậy nữa.” 

La bình : 

(1) Trong cuộc đời của một con người, không thể không mắc 
phải sai lầm. Thân Đồ Gia đã cai hóa thành người thiện, Tử Sản 
không nên lấy cái danh vị của thế tục đi sỉ nhục một người đã 
biết cải hóa, tu đạo. Hơn nữa, hình thể cũng chẳng qua là cái 
quán trọ đế tình thần tá túc vào đó mà thôi, ở lâu rồi, nớ cũng sẽ 
hư hỏng đi. - 


(2) Đây là câu chuyện do Trang Tứ soạn, không nên hiểu 
[am rằng, trong lịch sử, Tử Sản là người như vậy H 
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CHƯƠNG 6 


ĐẠI TÔNG SƯ 
1. Tương vong nơi giang hồ 


Nguồn nước sông, hồ đã cạn khô rồi, cá nằm trên mặt đất 
trong tình trạng rất khó`khăn. Chúng nó rất gần gũi thân thiết 
nhau, dùng nước bọt xoa ướt cho nhau. Phải chỉ khi nước đầy 
sông, đầy hồ, đàn cá ung dung tự tại trên sòng nước, lại biết chăm 
sóc lẫn nhau thì hay biết mấy. 

Lời bình - 


(1) “Nhân ái” của con người trên cõi đời, cũng giống như 
đàn cá vậy, lấy nước bọt của mình đem xoa ướt lẫn nhau. Cho nên 
nghĩ lại một chút, khi người cần đến “nhân ái” để cứu giúp lẫn 
nhau, thì cái thế giới này trở nên không tốt rồi. 

(2) Yêu thích thiên nhiên, là sự yêu thích vô lượng (vô 
cùng), cũng giống như nước trên sông, trên hồ vậy. 


(3) Nếu như người cần trở thành thầy của phép tự nhiên, 
thì tất phải hiêu rõ cái “bác ái” để làm người, nhưng suy cho 
cùng là hạn hữu mà thôi... 


(42 Cho nên con người tương vong (quên nhau) nơi tự nhiên, 
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như con cá tương vong nơi giang hồ. 
(5) Bài ngụ ngôn này, ngôn ngữ đẹp. 
2. Thiên nhiên là đại lực sĩ 


Thiên nhiên như là một đại lực sĩ, nó có một sức mạnh vô 
cùng đang chuyển động. 


Thiên nhiên phú cho tôi hình thể, lấy cuộc sống làm lao 
động cho tôi, lấy năm tháng của cuộc đời làm tuổi già của tôi 
thêm thoải mái nhàn hạ, và lấy cái chết chóc làm cho tôi được 
mãi mãi nghỉ ngơi. 

Nếu như chúng ta lấy “hình thể để có được mạng sống” 
(sinh) để tổ ra tự đác, thì nhất định cũng phải lấy “hình thể mất 
đi mạng sống” (tử) để tỏ ra tự đắc, như vậy mới gọi là tốt được. 


Thiên nhiên biến đổi không ngừng, phàm là người vui thích 
sống mà ác tử (ác độc với kẻ khác), là nguyên cớ không phù hợp 
với quy luật tự nhiên. Loại người này tựa như là anh ta đem 
thuyền giấu vào hang núi, đem cỗ xe giấu trên đảo, tự cho rằng 
rất vững chắc. Trong nửa đêm có một người khổng lồ bứng cả quả 
núi đem đi, nhưng người ấy vẫn còn mơ tự cho rằng xe và thuyền 
mình giấu vẫn còn ở nguyên chỗ cũ. 

' Đem sinh, tử giao phó cho thiên nhiên. Đem thiên hạ giấu 
tại thiên hạ. Đây là phép tự nhiên cúa Đại Tông Sư, 


Lời bình : 
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(1) Thiên nhiên là biến hóa, cơn người phải thuận theo thiên 
nhiên, như vậy mới có thể không vui thích, không sợ hãi, sống 
chết như một. - 


(2) Người cần tìm hiếu sự biến hóa của thiên nhiên dựa vào 
dòng chảy biến hóa của tự nhiên mới được, nếu như nghĩ rằng lấy 
sức người đối kháng được với tự nhiên, tựa như dùng sức mạnh 
nâng mình lên cao vậy, thì đó là chuyện phí sức, vô ích. 


3. Bốn người tri kỷ 


Có bốn người bạn Tử Tự, Tứ Dư, Tử Lê và Tử Lai. Một hôm 
ngồi lại với nhau và nói rằng : “Ai có thể đem hư vô làm đầu, đem 
mạng sống làm xương cột sống, đem cái chết làm đốt xương cùng 
của cột sống ? Ai biết được sinh, tử, tồn, vong là một thế ? Nếu 
như có một người như vậy, thì tôi sẽ làm bạn với người ấy !”. Bốn 
người nói xong nhìn nhau cười khoái chí, dường như tính khí họ 
rất hợp nhau. 


Qua mấy ngày sau, bỗng nhiên Tử Dư gặp phải một căn 
bệnh quái lạ, cả chân tay, cơ bắp co quấắp lại, lạnh cóng, cả người 
ưỡn ẹo như người gù vậy. Tử Tự đến thăm bạn, mới gặp mặt đã 
nói ngay : “Thật là vĩ đại ! Tạo hóa đã đem anh biến thành dáng 
người như vầy sao ?”. Tử Dư không để ý đến lời nói của bạn, anh 
đến bên miệng giếng soi hình mình dưới nước, cũng nói rằng : 
“Thật là vĩ đại ! Tạo hóa đã cho tôi trở thành người có hình dáng 
như thế này đây !”. 
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Tử Tự hỏi Tử Dư : “Dáng người như vầy, trong lòng anh có 
thấy chán ghét không ?”. 


Tử Dư tra lời : “Tôi làm sao biết được ! Giá như tạo hóa 
biến vai bên trái tôi thành con gà, nó sẽ giúp tôi báo trời sáng, giá 
như tạo hóa biến vai phải tôi thành mũi tên, tôi sẽ dùng nó bắn 
chim quay ăn; giá như biến cái xương cùng của cột sống tôi thành 
cái bánh xe, biến tỉnh thần tôi thành cơn ngựa, thì tôi sẽ ngồi lên 
lưng nó mà chạy, mà không cần đến các loại xe ngựa khác !”. 


Không lâu Tứ Lai củng sinh bệnh, hơi thở đồn dập nhìn 
thấy như sắp chết. Vợ của Tư Lai ôm lấy thân thể anh ta khóc lóc 
đau khổ. Tử Lê đến hỏi thăm, nói với vợ Tử Lai : “Hãy đứng xa 
một chút, chớ nên chấn động đến sự biến hóa của anh ta !” Nói 
xong, Tử Lê tựa người vào cưa nói với Tử Lai : “Tạo hóa vĩ đại, 
sắp sửa biến anh thành cái thứ gì đây ? Gan con chuột, hay là đôi 
cánh con côn trùng”. TT. 

Tử Lai nói : “Người ta đều do thiên nhiên sinh ra mà ! Cho 
nên, thiên nhiên gọi chúng ta đến đâu, thì chúng ta chỉ biết đi 
đến đó. Thiên nhiên phú cho tôi cái hình thể, tôi cần phải cần cù 
khi sống, tôi cần an nhàn khi về già, và khi chết là thiên nhiên 
cần tôi nghí ngơi. Cho nên tôi cho rằng, sống là tốt, mà chết cũng 
là tốt ! Ví ríhư người thợ sắt khi đập sắt, anh ta muốn đập thanh 
sắt biến thành thứ gì, thì nó phải biến thành thứ ấy. Nếu như 
mảnh sắt không theo sự điều khiển của thợ sắt, bản thân cứ nhây 
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tưng lên mà nói rằng : “Tôi phải biến thành bảo kiếm, tôi cần 
phải biến thành bảo kiếm !°, anh thợ sắt sẽ cho rằng manh sắt 
này chẳng ra cái gì. Bây giờ tạo hóa hóa tôi nên hình người, nếu 
như tôi kiên quyết nói với tạo hóa rằng : “Tôi phải mãi mãi là còn 
rigười, tôi phải mãi mãi là con người !°, Thế thì tạo hóa tất nhiên 
phải nhận rằng tôi là kẻ chẳng ra gì. Cho nên trời đất là một cái 
lò lớn, tạo hóa là người thợ sắt, sau khi tôi chết, biến tôi thành 
thứ gì mà không được chứ ? Từ trong mơ, tôi nhận được một sự 
thức tỉnh như vậy đó !”. 

Lời bình - 

Đây là câu chuyện “vô ngã vô tâm” (không có tôi thì không 
có lòng người) theo sự biến hóa phù hợp với quy luật tự nhiên. 
Cũng là một bài văn điển hình cho “chủ nghĩa tự nhiên”. Chúng 
ta cân lưu ý rằng : Tuân theo sự biến hóa của quy luật tự nhiên, 
chí là một phần (thứ) trong trạng thái thức tỉnh theo quy luật 
thuận chiều “vượt lên một thứ trí tuệ do con người tạo nên”, mà 
không giống như người trước khi chết : hôn mê, bất tĩnh, rồi saa 
đó mới đi dân vào cõi chết. Vì vậy bài này gợi ý chúng ta : Không 
cần để tim anh bệnh tật kéo dài rồi yếu dần, cúng không để bệnh 
tật làm hôn mê. Nếu như kéo dài sự mệt mỏi, suy yếu đi đến hôn 
mê thì anh sẽ quên mất đi sự biến hóa của tự nhiên, và rơi vào cõi 


thiện và ác của cá nhân mình. 


4. Phương nội và phương ngoại 
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Tử Tang Hộ, Mạnh Tử Phản, Tử Cầm Trương, ba người kết 
bạn hứu. Một hôm nọ nói chuyện với nhau : “Ai có thế tương ai 
(yêu nhau) mà quên đi tương ái ? Ai có thế giúp nhau (tương trợ) 
mà qiên đi sự tương trợ ? Điều này tựa như mối liên quan qua lại 
của tự nhiên mà vô tâm như vậy, cuối cùng sẽ quên đi tử sinh, 
cùng phiêu điêu nơi vô tận của phương trời vũ trụ”. 


Cá ba ngồi đối mặt nhau, nói xong mỉm cười vui vẻ. Sau đó 
không lâu, Tử Tang Hộ chết, lúc sắp đưa xuống huyệt, Khổng Tử 
- liền phái Tử Cống đến thăm hỏi. Lúc này chỉ thấy Mạnh Tử Phản 
và Tử Cam Trương, người đang cặm cụi bên dụng cụ nuôi tầm, ' 
người kia đang gẩy đàn, sau đó cả hai ngồi lại ca hát, nói gì với 
người chết : “Tử Tang Hộ à ! Tử Tang Hộ ! Anh phản phác quí 
chánh (trở về với sự giản dị, chất phác), trái lại chúng tôi hây còn 
là hình người !° (hình thể một con người). 

Thấy lạ, Tử Cống liền hỏi : “Các anh ca hát trước một thí 
thể, xin hỏi điều này có hợp với lễ nghi không ?”. 

Vè đến nhà, Tử Cống lại hỏi Khống Tử : “Bọn họ là nhứng 
người gì ? Mà sao không chịu tiếp thu qui định của lễ giáo, đối 
với người bạn đã chết, đã không bi ai, lại còn ca hát, thật không 
biết hổ thẹn ?”, 

Khổng Tử nói : “Bọn họ là những kẻ phương ngoại (lấy tự 
nhiên làm bản vị) để suy xét. Bọn họ là những người vượt qua thế 
tục (thói đời), còn chúng ta thì đang sống trong thế tục. Bọn họ 
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làm bạn với tạo hóa, còn chúng ta thì làm bạn với người. Cho nên 
bọn họ dễ dàng tiếp nhận sự biến hóa cua tự nhiên, đối với người 
chết đi không bí ai. Còn chúng ta chịu sự ràng buộc của luân lý, 
lễ giáo của con người, giống như người chịu tội vậy, cho nên bợn 
họ chế giễu. cười chê thôi !". 

Lời bình - 

(1) Phương ngoại và phương nội là hai thứ nguyên không 
đồng nhau. Thứ nguyên “Phương ngoại” là lấy tự nhiên làm bản 
vị. Còn thứ nguyên “phương nội” lấy con người làm bản vị. 

(2).Không Tử không phải không biết thứ nguyên Phương 
ngoại, nhưng đổi với quảng đại quần chúng không thể nhẫn nại 
được, cho nên cả đời Khổng Tử đề xướng lễ giáo vì muốn giữ gìn 
trật tự xã hội, và cũng chính vì thế nên ông phải bôn ba dây đó. 

5. Người quên nhau nói đạo thuật 


Tư Cống hỏi : “Tại sao Phu Tử phải đi vào nơi Phương nội 
(lấy người làm bản vị đê suy xét), tiếp nhận sự ràng buộc của lễ 
giáo, có khác nào kẻ phạm tội phải chịu hình phạt, mà không 
chịu đi dạo một phen phương ngoại (đi vào thiên nhiên) ?*, 


Không Tử nói : “Tạm thời có thể đi dạo phương ngoại cũng 
được thôi !”. 


Tư Cống lại hỏi : “Xin hỏi người bằng phương pháp gì ?”. 


Không Tư nói : "Sự sống của cá, cần có nước mới thấy dễ 
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chịu. Sự sống cua con người, cần được Đạo mới thây dễ chịu. Được 
nước mới thấy dễ chịu thì cần hồ đầy nước là được rồi Được Đạo 
mới dễ chịu, thì chì cần có được đạo cua tự nhiên. tính tình mới 
yên định là được rồi. Cho nên phái nói rằng : “Cá ớ sông. hồ chì 
cần có đầy nước. cá sẽ tự do bơi lội. nó quên đi mình đang ở trang 
nước. Người sống trong tự nhiên, chỉ cần có Đạo, là tự mình thấy 
đầy đu, sung sướng, mà quên ởi sự tồn tại của Đạo. 


Lời bình : 


Con người chứa đựng đầy các loại tri thức, tựa như bị các 
loại kiến thức cắt thành từng gian phòng nhỏ, vậy là không tự tại 
được rồi. Cho nên muốn đả thông trí thức, cần mà không cân dựa 
vào tri thức (tức là vượt qua trì thức). Sự linh hoạt của cải “Tâm” 
là hết sức quan trọng, giống như cái gương soi vậy, vạn hình 
người đến không nghênh tiếp, người đi cũng không đưa tiễn, mà 
nó vẫn chiếu rọi tự nhiên. Hiêu như vậy, thì phương nội, phương 
ngoại cúng không có cách biệt gì ? 

6. Quân Tử và Tiều Nhân 

Không Tư nói : “Người là Quân Tử, trời là Tiểu nhân”. 

Trên thế giới, người tuân thu lễ giáo được gọi là Quân Tử. 
- Họ tuân thu lễ giáo, nhưng tâm tính của họ thường cũng bị lễ 
giáo trỏi buộc Còn ở trong thế giới tự nhiên, được tự do. tự tại, 
không bị sự trói buộc nào, điêu ngược này đã là một tièu nhân rồi. - 


Vì vậy, mật trái cúa vấn đề tự nhiên trở thành “Tiêu nhàn” mà 
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thôi. 
_ Lời bình : 

Câu “Nhân chỉ Quân Tứ, Thiên chỉ Tiểu Nhân” là sự gợi ý 
rất quan trọng. Ở đây lý giải rằng chính con người tạo ra cái tiêu 
chuẩn để phân chia “Quân Tử” và “Tiểu Nhân”, và cũng chị là 
cái bèo bọt của tự nhiên mà thôi. Lấy bèo bọt làm ra bèo bọt, cho 
rằng cái bèo bọt nhất thành bât biến (hình thành không thay 
đổi); thì cũng giống như dùng người định ra “Quân Tứ” để làm 
“Quân Tử” nhất thành bất biến, đó là tự mình làm cho tâm tính 
mình u mê. 


7. Mạnh Tôn Tài khóc lóc 


Nhan Hồi hỏi Không Tư : “Từ trước tôi đã nghe thầy nói, lo 
việc tang, trong lòng phải thật sự bị ai, mới là hợp lễ. Nhưng mà 
Mạnh Tôn Tài lo việc tang, chỉ biểu hiện khóc lóc bên ngoài, mà 
trong lòng không hề có một chút bị ai. Ngược lại ở nước Lỗ anh 
ta vốn có tiếng là người giỏi việc tang lễ. Xin hoi thầy, đây là đạo 
lý gì ? 

Khổng Tử nói : “Có thể nói Mạnh Tôn Tài là người rất am 
hiểu về đạo lý. Cách làm của anh ta, so với người thế lục Ìo tang 
lễ, phải nói là xuất sắc. Người đời đều lấy tình riêng tốt xấu của 
mình, làm tốn hại đến sự chân chất (chất phác) của thiên nhiên. 
Như trường hợp tử vong, tuy rằng trên hình dạng người có biến 
đổi lớn, nhưng Mạnh Tôn Tài trong lòng rất tỉnh táo, òng coi đó 
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chị là tinh thần của con người chuyển sang một nơi khác, có khác 
nào người đó mới dọn đến một ngôi nhà mới vậy. Cho nên anh ta 
làm việc tang, người khóc, anh ta cúng khóc theo cho thuận thói 
đời, nhưng trong lòng đừng vì việc ấy mà liên lụy đến mình. Thức 


thời thay đối được như vậy, là đạt đến mức lòng người thanh bạch “ 


thuân nhất. 
Lời bình - 


Đứng từ quan điểm biến hóa tự nhiên mà đem cái chết coi là 
nỗi bỉ ai quá lớn.là một sai lầm. Mạnh Tôn gạt bỏ sai làm, xem 
hình thể con người làm một thứ mà “hình thành nó là một sự 
ngẫu nhiên, mà biến hóa tiêu tan nó cũng là một sự ngẫu nhiên”, 
cho nên ông ta không biết bi ai. Còn thói đời của cơn người thì cố 
giữ lấy các sai làm ấy mà không chịu tỉnh ngộ, vì nó mà khóc lóc, 
vì nó mà vui sướng, tự cho rằng có như vậy mới trong sáng về đạo 
lý, nhưng thực chất chi là giấc mơ lớn mà thôi. 


8. Sự sinh diệt của tự nhiên 

Ý Nhi Tử hỏi Hứa Do : “Tiên sinh ở núi rừng có tốt 
không ?”. 

Hứa Do nói : “Anh đến đây làm gì ? Không phải anh đang 


sống cùng với Nghiêu sao ? Bao nhiêu năm nay, Nghiêu dạy cho 
anh thứ gì ?”. 
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Ý Nhi 'Tử nói : “Nghiêu dạy tôi cần cố gắng thực hiện việc 


nhân nghĩa, phải biết phân mình cái sai, cái đúng”. 


Hứa Do nói : “Như vậy Nghiêu đã xăm chữ trên mặt anh, 
dùng nhân nghĩa làm thương hại gương mặt của anh. dùng phải 
trái cắt đì cái múi anh, chẳng nhẽ anh không tự cam giác được 
sao ? Như vậy anh còn muốn đến với con đường cua tự nhiên để 
tiêu dao (ung dung đi dạo) được ư ?”, 

Ý Nhi Tử nói : “Tiên sinh chí dẫn tôi nhé ! Để tôi được tự 
đo đi lại trên con đường rộng mở ấy được chăng ?”, 

Hứa Do nói : “Đôi mắt hỏng rồi, làm thế nào còn nhìn thấy 
được màu sắc chứ ?” 

Ý Nhi Tử nói : “Võ Trang được con đường rộng thênh 
thang, thì quên đi cái vẻ đẹp của mình. Cứ Lương được cơn đường 
rộng rãi thì quên đi trí tuệ của mình, điều đó phải bỏ công phu 
rèn luyện mới thành đó ! Ai biết được tạo hóa không phái dùng 
xăm chích làm tồn hại đến bộ mặt tôi, cắt đi mũi tôi, khiến tôi 


» 


nghĩ phải chịu lỗi lam”. 


Hứa Do nói : ” Ái chà ! Tự nhiên, người đây là bậc thầy à ! 
Sương thu làm tần lụi vạn vật, không phải xử lý bằng tấm lòng ! 
Mưa xuân sinh dưỡng vạn vật, không phải vì sự nhân từ. Anh 
điêu khắc đủ mọi hình dáng vạn vật, không phải anh có tâm để 
biểu hiện sự nhanh nhẹn khéo léo của mình. Ý Nhi Tử ! Anh 
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muốn đi dạo trên con đường thiên nhiên róng lớn, thị có thê tự 
mình đi đên vậy '” 

Lời bình : 

Sự biến hóa của tự nhiên thuần là hành ví vô tâm, Lão Tư 
gọi là “Võ vị" (Thuận theo tự nhiên. không lâm gì ca. thái độ xứ 
thế và tư tưởng tiêu cực của đạo giáo thời xưa: Mưa xuân. Sương 
thu, không phải có tấm lòng vì sinh diệt gì hết. Sự sinh sinh điệt 
diệt của tự nhiên, thực chất không sinh. cảng không diệt. không 
tăng mà cúng không giảm. 


9. Nhan Hồi tọa vong (Nhan Hồi ngồi quên) 
Nhan Hồi nói : “Tôi tiến bộ rồi” 

Không Tư nói : “Tiến bộ gì ?”. 

Nhan Hồi nói : “Tôi quên đi lễ nhạc rồi !". 

Không Tử nói : “Rất tối, nhưng mà còn chưa đủ !". 


Qua mấy ngày sau, Nhan Hồi lại gập Không Tử nói : "fôi lại 
tiến bộ nửa !” Không Tử nói : "Tiến bộ gì ?”. 


Nhan Hồi nói : "Tôi quên mật nhân nghĩa rồi !”, 

Khổng Tư nói : "Rất tốt, nhưng mà còn chưa đủ !”, 

Lại qua mấy ngày sau, Nhan Hồi lại gặp Không Tư nói : 
“Tôi lại tiến bộ nửa rôi !”, 


Không Tư nói : "Phương pháp tiến bộ như thế nào ?” 
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Nhan Hồi nói : “Tôi ngồi xuống là quên ngay, lúc đó quên cả 
tôi luôn !”, 

Khổng Tử giật mình hỏi : “Thế nào gọi là ngồi quên ?”. 

Nhan Hồi nói : “Không dùng sự thông minh cua tai, mắt. 
Quên đi hình thể, quên đi tâm trí, khiến trong lòng trong sáng. 
Mọi cảnh tượng (trong vũ trụ) sinh diệt tùy ý chúng đi lại. Đây 
gọi là tọa vong (ngồi quên)”, 

Không Tử nói : “Rất tốt, để ta học tập ông !”, 

lời bình : 

Tu đạo của tự nhiên, bước thứ nhất là quên nhạc lễ, bước 
thứ hai là quên ởi nhân nghĩa, bước thứ ba là quên mình. “Sự 
sinh diệt trong vũ trụ, tùy nó đến rồi lại đi”, lời nói này rất quan 
trọng. 

10. Tử Tang hát bài ca bần cùng 

Tử Dư, Tử Tang là hai người bạn tốt. 

Một lần ông trời đổ mưa không ngớt mấy chục ngày liền, Tử 
Dư biết Tử Tang bần cùng, mưa lớn không ngớt, anh ta sẽ không 
có nơi kiếm thực phẩm ăn, ngay sau đó, anh mang một gói cơm đi 
thăm Tử Tang. 

Vừa tới trước cửa nhà Tử Tang, liền nghe Tử Tang hình 
như đang ca hát, mà cũng hình như đang khóc. Tử Dư chỉ nghe 
anh ta hát nói : “Bố ư ! Mẹ ư ! Trời hả ? Người hả ?" 
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Tử Dư nghe âm thanh của bạn biến đổi rồi, dồn dập và yếu 
ớt. Tử Dư liền chạy vào hỏi : “Hôm nay làm sao vậy ?”, 


Tử Tang nói : “Fôi bịnh rồi ! Mấy ngày nay tôi luôn nghĩ 
ngợi : cuối cùng ai là kẻ khiến tôi phải khốn khổ ? là cha mẹ ư ? 
là trời đất ư ? tôi nghĩ không ra. Cha mẹ đối với tôi lòng không 
tư lợi, trời đất đối với tôi càng không, thế thì cái khốn khổ của 
tôi, tất nhiên là mệnh rồi !”, 

Lời bình : 

Người không có cách gì lựa chọn cảnh ngộ, gọi là Mệnh. Ví 
như anh ta sinh ra là Hoàng Tử hay là an mày. Anh sinh ra là 
một chân hay hai chân ? Sức người không có cách quyết định 
được. Hiểu rõ qui luật này, người tu đạo hà tất phải an mệnh, lấy 
đạo làm bạn. 
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CHƯƠNG 7 


ỨNG ĐỂ VƯƠNG 
(ƯNG (THUẬN THEO) ĐẾ VƯƠNG) 


1. Đế Vương không rườm rà. 


Nghiết Khuyết hỏi Vương Nghê bốn lần rồi, mà lần nào 
Vương Nghệ cũng đều nói : “Tôi làm sao biết !", Sau khi hiếu ra 
được cái kỳ điệu của “Làm sao biết” thì Nghiết Khuyết vui mừng 
nhảy lên, liền đi nói lại với Bồ Y Tử. Bồ Y Tử nói : “Bây giờ anh' 
mới biết sự kỳ điệu của cái “không hay biết” ư ! Đây đúng là lý lẽ 
của Ngu Thuấn, không thể bằng Phục Nghi Thị". 

Trong đầu của Ngưu Thuấn, chứa đây nhân nghĩa, tạo sự cảm 
hóa trở lại đối với nhân dân, nhưng trái lại ông ta không có khả 
năng bộc lộ nhân nghĩa ra bên ngoài, nên bị vật chất bên ngoài 
làm cho trong lòng mệt mỏi. 

Phục Nghị Tử khi nằm ngủ rất thư thái, lúc tính giấc rất 
minh mẫn, trí tuệ rất thơ ngây, mà không có tính tỏ vẻ; ông có 
đức tính tự nhiên, không hề giả đối. Ông lam việc vì người, tận 
tụy như trâu, bò, ngựa vậy, sống hòa mình với thiên nhiên, cho 
nên không gây phiền toái cho thiên hạ. 
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Lời bình - 

(1 Từ.*vỏ trừ. đến “hữu tri", là từ "không có người tạo ra 
tiêu chuân"” đến “có người tạo ra tiêu chuân”. Như vậy. từ “Hồn 
độn” đến "nhân nghĩa” đạo lý cũng như vậy thôi. 

(2 Bài này chỉ là một cách so sánh. Điều mà Trang Tử 
muốn đạt tới của “Vô trị” là vượt qua trị thức của “vô trì”, không 
phải là “vô tri” ngu xuân, mơ hồ. Điều mà Trang Tư yêu cầu sự 
“Hỗn độn” củng giống nhau về lý. Cho nên Trang Tử không phải 
là người “phản trí luận” (chống lại học thuyết và kiến thức). 

(3) Không nên đi từ sự thật lịch sư đề nhận định : “Phục 
Nghi Thị cao hơn Ngu Thuấn” như vậy dễ sai làm. 

2. Đào sông dưới biển 

Kiên Ngô đi gặp Cường Tiếp Dư Cường Tiếp Dư hỏi rằng : 
“Nhật Trong Thủy trước mặt anh nói gì ?”. 

Kiên Ngô nói : “Ông ấy nói với tôi : Nhân Quân (ông vua) 
cần phải biết dùng pháp luật chuẩn mực của mình định ra để trị 
thiên hạ, nhân dân mới cảm hóa và thuận theo”. 

Cường Tiếp Dư nói : “Đó là lý gia mà không phải là lý thật. 
Như vậy, đi trị thiên hạ, thì giống như đào sông dưới đáy biển, 
hoặc giả như gọi con muỗi công một quả núi, là không thể thành 
công được”. 


Lời bình - 
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(1) Con người định ra pháp lý chỉ sử dụng “tạm thời”, hoặc 
sử dụng ở giai đoạn quá độ. Nếu như cần đạt tới lý tưởng thiên hạ 
thái bình, tất nhiên phải dùng đến pháp lý tự nhiên, mới là đạo 
lớn. 

'(2) Nhưng khi ở một xã hội mà trình độ dân trí chưa cao, sử 
dụng “pháp lý tự nhiên” để trị vì thiên hạ, là không thế thực 
hiện được, 


3. Thế nào gọi là Minh Vương 


Dương Tử Cư đi gặp Lão Tử, hỏi rằng : “Nếu có một người 
nhanh nhẹn, có sức lực, thông hiểu rõ ràng, học tập không biết 
mệt mỏi, người ấy có thể thân cận với Minh Vương không ?”. 


Lão Tứ nói : “Loại người này cùng với nha dịch (người phục 
vụ trong nha môn) như nhau. Họ đều có tài năng để mọi người sai 
khiến, có tay nghề bị trói buộc vào tay nghề, khiến mình rất vất 
vả. Người đó cũng làm uống phí sức lao động của mình, quấy 
nhiễu tình thần của mình mà thôi, cách ly với Minh Vương mỗi 
lúc một xa hơn”: 

Lão Tử lại nói : “Hổ bảo : Bởi lẽ trên thân mình nó có màu 
sắc hoa văn đẹp đẽ, nên bị người ta bắt đi. Vượn, khỉ cúng vì thân 
thể nó nhanh nhẹn thoăn thoát, mà bị người ta bắt đi. Ông thử 
nói chúng nó thật sự có trí tuệ không ?”, 


Dương Tử Cư nghe xong, khuôn mặt biến sắc, hỏi ngay : 
“Vậy xin hỏi, rốt cuộc Minh Vương là như thế nào 7”, 
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Lão Tử nói : “Minh Vương trị thiên hạ, không tự cho mình 
có công, mà sáng như vạn vật, bá tánh không phát hiện. Sự biến 
hóa thần thánh khôn lường như vậy, mới thật sự là Minh Vương”. 

Lời bình - 

Dương Tử Cư tức là Dương Chu. Bài này giải thích rằng : 
Bổ nhiệm người có sức lực và trí tuệ, tự cho rằng là được, vậy thì 
thật là nhỏ bé. Tuyệt đối không thể làm một Minh Vương chân 
chính. 


4. Thầy mo không dám đoán tướng nứa 


Nước Trịnh có một thầy rất linh nghiệm, tên _gọi là Tiết 
Hàm. Ông ta đoán số cho người, suy ra họa, phúc, tồn, vong cho 
người với thời gian rất chính xác, hiệu ứng như thân. Do đó người 
nước Trịnh nhìn thấy ông ta là bỏ chạy, lo sợ khi giáp mặt ông ta 
sẽ nói nhứng điều không tốt đối với mình. Liệt Tử nghe nói Tiết 
Hàm xem tướng mệnh chuẩn xác như vậy, trong lòng lấy làm 
khâm phục. Liệt Tử trở về nhà nói chuyện với Hồ Tử, thầy của 
mình rằng : 

«Tôi xưa nay vốn cho rằng Đạo Thuật của thầy rất cao minh, 
bây giờ tôi mới biết hãy còn người cao hơn thầy !”. 

Hồ Tử nói : “Hành đạo của anh còn quá nông cạn, lại còn 
muốn xuống núi để chống đối với người ta. Nhà ngươi nhất định 
còn có tâm tranh thắng, đã lộ ra cử chi bộ dạng, cho nên người ta 
sẽ lợi dụng kê sơ bở để suy đoán. Không tin nhà ngươi gọi ông ta 
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đến xem tướng mặt cho ta !”, 


Lần thứ nhất, Liệt Tử đem Tiết Hàm đến xem tướng cho Hồ 
Tử. Tiết Hàm sau khi nhìn khuôn mặt của Hồ Tử, mới bước ra 
ngoài nói với Liệt Tứ rằng : “kỳ quái thật, thầy của ông sắp chết 
rồi, sống không thành rồi, không nghỉ ngờ gì nữa, không đến 
mười ngày thầy ngươi ắt sẽ chết. Tôi vừa nhìn thấy một đống tro 
người chết !”. 

Liệt Tử nghe xong, khóc rất thương tâm, bước vào nói lại 
với thầy mình. 

Hồ Tử nói : “Đừng khóc ! Vừa rồi tôi cố ý nín thở làm cho 
sức của mình tắc thị, sắc mặt cố thể hiện nét u buồn để cho anh 
ta nhìn thấy, cho nên, ông ta cho rằng tôi sắp chết rồi, Ngày mai 
nhà ngươi lại gọi ông ta đến đoán tướng mệnh cho ta !, 

Lần thứ hai Tiết Hàm đến xem tướng, sau khi xem xong, 
bước ra nói với Liệt Sở : “Đây về sau tốt rồi. May cho thầy của 
anh gặp được ta, có cách cứu mạng rồi. Tôi xem sức sống của ông 
ta có thể thay đổi rồi !”, 

Liệt Tử bước vào nói lại với Hồ Tử, Hồ Tử nói : “Lúc nãy, 
từ gót chân ta phát ra một luồng sinh khí mới, khiến anh ta cảm 
thụ được sự hòa thuận của tự nhiên, do vậy ông ta nhận thấy 
rằng ta có một tuyến sinh lực của sự sống. Ngày mai lại gọi ông 
ta đến xem tướng cho ta !”, 


Lần thứ ba Tiết Hàm đến xem tướng cho Hồ Tử. Tiết Hàm 
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xem rồi bước ra nói với Liệt Tử : 


“Hôm nay sắc khí của ông ta âm tinh bất định, không giống 
như ngày trước u bưồn, cũng không ôn hòa như ngày hôm qua, 
khiến ta không thể phán đoán định tướng. Chờ cho sắc khí ông ta 
ổn định rồi, ta sẽ lại giúp ông ta đoán tướng !”. 


Liệt Tử vào nói lại cho Hồ Từ nghe. Hồ Tử nói : “Lúc nãy 
ta biểu hiện tướng số của mình để ông ấy thấy gọi là “thái xưng 
mạc trẩm”, nghĩa là phát động khí cơ, ấm lạnh biến thành một 
khối, cho nên không xuất hiện một dấu vết gì đế ông ta tìm đoán. 
Đây cúng như mặt nước dưới vực sâu xuất hiện chín thứ hoa văn 
vòng đi lượn lại, ta chỉ đưa ra có ba thứ điệp hoa văn để ông ta 
nhìn thấy mà thôi, nhưng ông ta đã xem không ra mầm mống nào 
cả, Ngày mai, mời ông ta đến xem một lần nửa !”, 

Lần thứ tư, Tiết Hàm lại đến đoán tướng. Vừa bước vào cửa, 
gót chân chưa đứng vững, ông ta liền quay đầu chạy ngay. Hồ Tử 
nói : “Đừng để ông ta chạy, đuổi theo đưa ông ta trở lại !”. 

Thế là Liệt Tử vắt giò chạy theo, đuổi một lúc, Tiết Hàm lại 
vụt ra như một dải khói vậy, rồi biến mất luôn. 

Liệt Tử trở về nói với Hồ Tử rằng : “Ông ta chạy nhanh 
hơn bất cứ thứ gì, nháy mắt đã biến mất, tôi không biết đâu mà 
đuổi theo !”. 

Hồ Tử nói : “Lúc nãy ta cho ông ấy xem mảng trắng bạch 
hư vô, không biết ai khiến cho ta rung động, không biết ai khiến 


84 


Trang Tử — Trị tuệ của tự nhiên 


ta tỉnh lại, giồng như mây bay, nước chảy, biến hóa không đúng 
cách, cho nên nhìn qua, ông ta giật mình chạy ngay !”. 

Thế là Liệt Tử mới biết hành đạo Hồ Từ sâu xa. tuyệt vời 
không thể đo lường được. Sau đó Liệt Tử về đến nhà, nấu cơm 
giúp vợ, tự mình cho heo ăn, ba năm không ra khỏi nhà. 

Lời bình - 

(1) Người có công tu luyện, biến hóa không dúng cách. Thầy 
mo cho rằng mình có thần thông biến hóa, cuối cùng biết mình 
chỉ là một thứ quá nhỏ bé. Người đời lấy Tiết Hàm làm thần Mo 
(thầy mo), vậy là cách ly với Đạo lớn càng xa. 

(2) Người đời thường sùng bái Thần Linh, kỳ thực Thần 
kính chì là cái đuôi của Đạo, “Thây Mo” đụng đến Hồ Tử, không 
còn một chút gì là thật cả, làm cho ông ta phải chạy trốn vào 
đồng hoang, từ đây có thể thây phương thuật của “Thân Mo” 
chẳng qua chỉ là cái đuôi của Đạo lớn, Hoa của Đạo lớn mà thôi. 

ð. Chết Hỗn Độn 

Đế Vương ở Nam Hải có tên là Thốc. Đế Vương ở Bắc Hải có 
tên là Hốt. Đế Vương ở phần giửa có tên là Hỗn Độn. 

Thốc và Hốt thường hay chạy đến nơi Hỗn Độn chơi, Hỗn 
Độn đối với họ rất hiền hòa. Thế là để báo đáp ân huệ của Hỗn 
Độn, Thốc và Hốt một hôm bàn với nhau : “Người đêu có bảy 


khiếu (bảy lỗ : hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và mồm) dùng để nhìn, 
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nghe, ăn và thơ. còn trái lại Hỗn Độn một cải khiếu cũng không 
có, thật tội nghiệp. Đề chúng ta giúp Hôn Đón mỡ ra bay khiếu 
vậy. 

Thế là Thốc và Hốt mỗi ngày giúp Hồn Độn mở ra một 
khiếu, bảy ngay sau đó Hồn Độn chất. di. 

Lời bình : 

(1) Hỗn Độn chỉ làm Hôn Độn, nhất dịnh không có bảy 
khiếu; có bảy khiếu rồi, thì không còn là Hỗn Độn nứa. 

(2) Bài này ví kỹ sảo, kỹ thuật là do người làm ra, sẽ làm 
tổn hại đến bản tính của tự nhiên. Cho nên trí tuệ của con người 
tất nhiên phải hòa hợp với tự nhiên thành một, mới thật sự là trí 
tuệ. Thực nghiệm của nhà khoa học không thể đi trái với quy luật 
của tự nhiên, phải biểu hiện rõ cái đạo lý này. Phật gia không gọi 
là : “Trí Tuệ” mà gọi là “Bát Nhã” cũng lý do này. Bát Nhã tức 
là “Trí tuệ tuyệt diệu”, đem từ “Trí Tuệ” thêm chữ “Tuyệt Diệu” 
đề phía trước, nhằm tỏ rõ trí tuệ này không giống nơi trí tuệ do 


con người tạo nên. 
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CHƯƠNG 8 
Ề.s L. 
BIẾN MAU 
“ ˆ ˆ * 
(CAC NGON KHÔNG BĂNG) 

1. Ngón tay thứ sáu (Ngón tay nhánh thứ sáu) 

Có người trời sinh ra đã có sáu ngón chân, cũng có người 
sinh ra đã có sáu ngón tay. 

Có sáu ngón chân, hoặc sáu ngón tay, đó là tạo hóa tang lại 
sự tự nhiên. 
| Nhưng nếu như có người nghĩ rằng cần phải có sáu ngón 
chân hoặc sáu ngón tay, như vậy sự đòi hói ấy thật là quá đáng. 

Lời bình - 

Tạo hóa sinh ra cha con người “ngón tay thứ sáu”, không 
thể nói là nhiều, cũng không thể nói là ít. Nhưng đòi hỏi phải có 
“ngón tay thứ sáu” thì là sự tham lam, lòng tham lam thì không 
phù hợp với qui luật tự nhiên rồi. 

2. Đường rẽ của con lộ lớn 

Đôi mắt người vốn có thể nhìn và quan sát mọi thứ màu sắc 
của thiên nhiên. Ngược lại Li Chu lại đi sáng tạo nên đủ loại màu 


Sĩ 


Tịnh túy uần học cô điển Trung Quốc 


sắc đẹp đẽ khác, quấy nhiễu thị giác của đôi mắt người. 

Hai lỗ tai người vốn có thể nghe đủ thứ âm thanh cua tự 
nhiên, trái lạ Sư Khoáng lại sư dụng đu loại nhạc khí : đàn, sáo 
bằng vàng đá. sáng tạo nên du loại âm thanh quấy nhiễu thính 
giác cụ: lò Lai người. 

gu tạng của con người tạo nên mọi thứ tỉnh cám yêu ` 
thương, Tăng Sâm, Sử Thu lại đề xướng nhân ái, kích thích ngủ 
tạng, làm san sình rất nhiều tình yêu, quấy nhiễu tự nhiên. 

Cái miệng của người có thế phát ra mọi thứ âm thanh, trái 
lại Dương Chu, Mặc Địch lại thích thú biện luận, phát ra đủ loại 
lý luận. quấy nhiễu Đạo lớn. 

Lời bình : 


Con người có thể tạo ra màu sắc, âm thanh, nhân nghĩa, lý 
luận... đối với Đạo mà nói, là thừa (dư thừa), giống như cái thứ 
sáu của ngón tay vậy. Cho nên chớ cho rằng đôi mắt của anh có 
thể phân biệt được nhiều àm thanh, nội tâm anh có thê sản sinh 
ra nhiều thứ nhân nghĩa, miệng lưỡi của anh có thể bác ba được 
nhiều người, cho dù nhận thấy mình là “Cao Minh” (xuât chúng), 
thì cái “Cao minh” chân chính vẫn vượt qua mọi giới hạn này, 
mới là tốt. 

3. Chân vịt quá ngắn tr ? 


Chiều dài của tự nhiên, không cho là quá dài. Cái ngắn của 
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tự nhiên không cho là quá ngắn. 

Chân của cơn vịt tuy rằng rất ngắn, anh không thể nào đem 
nó nối dài ra. Nếu nối dài ra, nó sẽ rất khó chịu. 

Chân của Hạc, tuy là dài, anh không thể đem nó cắt ngắn 
đi. Nếu cắt ngắn đi, con Hạc sẽ đau đớn bì ai. Bởi lẽ : Chân vịt 
ngắn mà cổ nó dài, chân Hạc dài, mà cổ nó ngắn, đều có tác dụng 
lẫn nhau. 


Lời bình : 


Cái gọi là dài, gọi là ngắn, không nên lấy tiêu chuẩn cơn 
người tạo ra để phân hoạch nó. Anh cần chú ý nhiều đến công 
dụng của tự nhiên, như vậy : Cái đài sẽ không phải là dài, cái 
ngắn cúng không phải là ngắn. So sánh giữa Vịt, Hạc với nhĩau, 
nhìn qua sẽ thấy ngay. 


Nhân ái làm tổn thương ngũ tạng, từ cái lý này suy ra sẽ 
biết. mã : 

4. Người chăn cừu để cừu chạy mất 

Tạng và Túc là hai người bạn đi chăn cứu, hai người đều đê 
mất cừu. 

Có người hỏi Tạng rằng : “Tại sao anh đê mất cừu ”” 

Tạng nói : “Tôi nằm trẻn cỏ đọc sách, thì cừu chạy mấ*”. 


Có người hỏi Túc rằng : “Tại sao anh đê mất cừu ?”. 
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Túc nói : “Tôi nằm trên có đánh bạc với người ta, thì cừu 
chạy mất !" 

Tạng và Túc, hai người làm việc không như nhau, nhưng 
trường hựp đã mất cừu thì như nhau. 

Ở thế tục, tiểu nhân vì lợi riêng mà bỏ mất đi tính mạng; 
người đọc sách vì danh mà để mãt đi tính mạng; Đại phu vì bảo 
toàn gia tộc của họ mà bỏ mất đi tính mạng; Thánh nhân vì bão 
toàn thiên hạ mà bỏ đi tính mạng. Sự lập nghiệp của họ không 
như nhau, danh xưng mỗi người một khác, nhưng truy cứu trách 
nhiệm phương hại thì lại giống nhau. 


Lời bình - 

Cho dù viện lý do gì, cho dù giả mượn danh hiệu gì, làm trái 
với pháp lý tự nhiên, thương hại đến tính mạng, đều là sự mê 
hoặc đối với người đời. 

5. Bá Di và Đạo Chích 


Bá Di vì thanh liêm mà chết trên Thủ Dương Sơn (núi Thủ 
Đương). Đạo Chích vì tham lợi, mà chết ở Đông Lăng Sơn (núi 
Đêng Lăng). Hai người chất nguyên nhân không như nhau. 

Người đời vận dụng tiêu chuẩn gì để nói rằng Bá Di là đúng, 
Đạo Chích là sai ! Nấu như nhìn từ góc độ tổn thương thân xác 
và tính mạng, thì Bá Di là Đạo Chích, Quân Tứ là Tiểu Nhân. 


Cho nên pháp luật căn bản của tự nhiên, không thế làm trái 
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ngược, đây là một điều quan trọng nhất. Đề thích nghỉ từ nhân 
nghĩa mà làm trái với quy luật tự nhiên, thì dù rằng có tu dưỡng 
như Tăng Sâm và Sử Thu, ta cũng khống dám gọi đó là thiện. Để 
phân biệt ngũ âm, mà làm trái quí luật tự nhiên, tuy có sự tu 
dưỡng của Sư Khoáng, ta cũng không dám gọi đó là thính. Đề 
thích nghi từ phân biệt màu sắc, mà làm trái quy luật tự nhiên, 
tuy có sự tu dưỡng của Li Chu, ta cũng không dám gọi là Sáng. 

Lời bình - 

Được nghe thấy âm thanh của tự nhiên, gọi là Thính. Được 
nhìn thấy màu sắc của tự nhiên, gọi là Sáng. Thuận theo tỉnh 
tình của tự nhiên, là tự mình có niềm khoái lạc tràn đầy, không 
giả dối nhân nghĩa, gọi là Thiện. 
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CHƯƠNG 9 
MÃ ĐỀ 
(VÕ NGỰA) 
Lỗi lam của Bá Lạc 


Vó ngựa có thể chà đạp lên tuyết sương, lông hó có thể 
chông đỡ gió lạnh. Nó ăn cỏ uống nước, giơ chân lên nhảy rất cao. 
Đó là cái bản tính mà thiên nhiên đã phú cho ngựa. Nếu như anh 
ta cất cho nó một đài cao, hoặc một ngôi nhà sáng sủa đẹp đe, đối 
với ngựa không có tác dụng gì. 

Nhưng từ sau khi có Bá Lạc, Bá Lạc nói : “Tôi giỏi nhất về 
buấn luyện ngựa !°. Thế là ông ta chọn một số ngựa tốt, dùng sắt 
nướng đỏ đê sửa lại móng chân ngựa, in lên thân ngựa dấu ấn sắt, 
dùng kéo tỉa tót lông ngựa... Như vậy con ngựa đã chết. đi mười 
phần hai ba rồi. Sau đó, đã huấn luyện ngựa có sức chịu đựng, 
ông ta dùng cái đói, cái khát để tôi luyện nó. Để điều chinh tốc 
độ, khống chế ngựa khi nhanh, khi chậm, có khi dùng hàm thiếc 
(dàm và dây cương) để hãm ngựa lại, có khi dùng roi thúc giực nó, 
Ngựa bị dày và một lúc, lại nhốt nó vào trong tàu, mất đi tự do, 


ngựa sẽ chết đi một thân mình. 


Lời bình -: 


. 


Trang Tử — Trí tuệ của tự nhiên 
(1 Nhìn từ quan điểm của chủ nghĩa tự nhiên, Bá Lạc 
chỉnh đốn ngựa lại như vậy là một lỗi lầm. Lỗi lam này do người 
làm ra. 
(2) Chủ nghĩa tự nhiên của Trang Tử là cần đem người từ 
*Vộ trí" đưa tới “hứu trị”, rồi lại "Vượt qua hữu trị” đưa đến 
ranh giới của tầng thứ ba. Bá Lạc trị ngựa, theo như cái nhìn của 
Trang Tử, thì là “Thánh nhân trị người” đó mới chỉ đạt tới ranh 
giới của tâng thứ hai mà thôi. Cho nên Trang Tử cười Bá Lạc, 
cũng là cười Thánh nhân của Nho gia. 
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CHƯƠNG 10 
TẾ KHIẾP 
(TRÁP THUỐC) 
1. Phòng đạo thuật (Thủ thuật đè phòng kẻ cướp) 


Đề phòng bị kẻ cắp vặt, người đời đem châu báu khóa chặt 
trong hòm, đem vàng miếng bí mật may chặt vào túi, tự cho là 
thú thuật phòng kẻ cướp thông mình nhất, 


Một đêm tối trời, một tên đại cướp đến, nó đem cái hòm 
châu báu và cõng luôn túi vàng đi mất. Trên đường đi, tên đại 
cướp còn sợ cái hòm chấu báu chủ nó khóa không chặt, cái túi 
vàng may không kỹ. 


Nhìn lại điều này, người đời gọi là phòng đạo thuật, vậy rốt 
cuộc phòng đạo thuật là thông minh hay là ngu xuẩn ? 


Lời bình - 


Sự thông minh nhỏ bé ở thế gian thường dẫn đến tai hại mà 
mình không hay biết ! 


2. Điền Thành Tử ăn cướp nước Tè. 


Biên giới của nước Tề có tới hai ngàn mấy trăm đặm. Họ xây 
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_ tỡng miếu, xã tắc, và pháp chế trị vì hương thôn, tất cả đều là qui 
định cổ xưa của pháp sư Thánh nhân để lại. 

Có một hôm, Điền Thành Tử đến cướp ngai vàng nước T®, 
và cũng cướp luôn Pháp chế của Thánh nhân để bảo vệ ngôi vua. 
Kết quả là người dân nước Tè ai cũng đều biết Điền Thành Tử là 
kẻ cướp cỡ bự. Người dân nước khác cúng biết Điền Thành Tử là 
kẻ cướp cỡ bự, nhưng không ai dám chém đầu hắn ta. 


Điền Thành Tử dùng pháp chế của Thánh Nhân, khiến hắn 
đời đời kiếp kiếp chiếm hứu nước Tề, truyền ngôi cho 12 đời cơn 


z 


cháu. 

Như vậy xem ra, thói đời gọi là Pháp chế của Thánh nhân, 
có phải cũng vừa thay kẻ cướp giữ gìn cái đã ăn cướp được. 

Lời bình - 

Thuốc độc có thể giết người, cũng có thể cứu người. Sự 
thông minh có thể bảo vệ mình, cũng có thể hại mình. Pháp chế 
bị người hiền lợi dụng, để bảo vệ người tốt. Pháp chế bị kẻ xấu lợi 
dụng, thì để bảo vệ người xấu. Trang Tử muốn cảnh tỉnh chúng 
ta chớ nên xem xét vấn đề quá nông cạn. Chớ nên cho rằng : 
Thông minh nhất định là tốt, Thánh nhân nhất định là đúng. 


3. Kẻ cướp cũng có đạo lý 
Đạo Chích là kẻ cướp cỡ bự thời cố đại. 


Một ngày nọ, bộ hạ (đàn em) hỏi tên Đạo Chích rằng : “Kẻ 
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cướp cũng có đạo ư ?” Đạo Chích nói : “Làm sao không có ! 
Người làm kẻ cướp trước tiên có thể suy đoán tài sản trong nhà 
để ở đâu, gọi là Thánh. Khi dẫn đầu bọn trộm đồ đạc, gọi là Dũng. 
Sau khi trộm xong mới tìm cách ởi ra khỏi nhà gọi là Nghĩa. 
Phán đoán tình huống để ra tay trộm được hay không, gọi là Trí. 
Đem nhứng đồ đạc chôm được chia cho thật công bằng, gọi là 
Nhân. Nếu như chưa có đầy đủ năm thứ đạo đức này, mà đã nghĩ 
đến trở thành một kẻ cướp bự, thiên hạ sẽ không có được”. 


Như vậy xem lại, người hiền không đạt được Đạo của Thánh 
Nhân, thì không trở thành người hiền; kẻ xấu không đạt được đạo 
của Thánh Nhân, cũng không thể thành kẻ xấu. Nhưng cuối cùng 
rồi thiên hạ người hiền ít, mà kẻ xấu lại nhiều, như vậy thánh 
nhân đối với thiên hạ thì hại nhiều mà lợi thí ít. 

Lời bình : 

(1) Trang Tử sống trong thời loạn, mạnh lấn yếu, số đông ức 
hiếp số it, ông ta nhìn thấy quá nhiều rồi, cho nên mới cảm thán 
cho bấy giờ thế gian kẻ xấu quá nhiều, người hiền quá ít. 

(2) Trang Tử mượn danh nghĩa lời của Đạo Chích, để cảnh 
tỉnh mọi người trên thế gian rằng : Đạo đức cúng thường hay bị 
người xấu mang đi làm bùa hộ mệnh. Nếu như kẻ xấu không 


mượn danh nghĩa đạo đức của Thánh Nhân, có thể không thể trở 
thành kẻ cướp tồi. 
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t3) Lo Tư nói : “Thánh Nhân không chết, đại cướp không 
- dừng” thì là ý nghĩa này. Người muốn sửa chứa trí tuệ lớn, khờng : 
thê không biết. không thể không phân định rõ điều này. 

4. Mỹ tửu của nước Triệu 

Một lần Sở Vương mở đại hội các chư hầu, nước Lỗ và nước 
Triệu đều đến dâng tặng rượu. 

Rượu của nước Lỗ mùi vị nhạt phẽo. Rượu của nước Triệu 
mùi vị đặc biệt thơm ngơn, thuần khiết, thế là quan quản rượu 
của nước Sở liền nói với người nước Triệu là cần rượu, nhưng 
người nước Triệu không cho. 

Quan quản rượu của nước Sở nối giận, liền thực hiện hành 
động lén lút : Đem rượu của nước Lỗ và nước Triệu tặng chuyển 
đổi cho nhau. 

Sau khi người nước Sở ra về, nhận thấy rằng Triệu Vương 
cố ý tặng rượu kém phẩm chất, nước Sở liền xuất quân vây hãm 
kinh thành Hàm Đan cúa Triệu Quốc. 

Lời bình › 

Mỹ tưu có thê lấy lòng người, cũng có thể chuốc lây tai họa. 
Mỹ tửu của nước Triệu đã làm cho quan quản rượu nược Sở phải 
thèm đến nho đãi, đây gọi,là “gian dâm trộm cướp”. 


õ. Bọn cướp chư hầu 
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Nước sông cạn, khe núi cũng không còn. Gò đồi sụp lở. vực 
sâu cúng bị lấp bằng. Thánh nhân chất, ké cướp cúng không còn. 
Như vậy thiền hạ sẽ thái bình. 

M 


Thế nhưng thói đời thường hay sùng bái Thánh Nhân, muốn 
dùng sức mạnh của Thánh nhân để bình trị thiên hạ, rốt cuộc thì 
ngược lại, người ta lấy sức mạnh của Thánh nhân cho bọn cướp 
giật làm vật mua bán lớn nhất. Người đời sáng tạo biết bao hộc 
đấu (dụng cụ đo dung tích thời xưa), đến cả hộc đấu cũng bị bọn 
cướp lấy đi. Người đời sáng tạn nên cái cân, đến cái cân cũng bị 
bọn cướp lấy đi. Người đời sáng tạo nên biết bao là Ấn Chương 
(con dấu) dùng làm chứ tín (giữ tín nhiệm) cũng bị bọn cướp lấy 
đi. “Bọn cắp vặt” trong thế gian, ăn trộm tiền người ta đều bị 
chém đầu. Còn “bọn cướp giật” đi cướp nước người lại phong làm 
chư hầu ư ? Khi bọn cướp giật trở thành chư hầu, thì trong nhà 
của chúng sẽ có tất cá : nhân nghĩa hộc đấu, cân đong. Ấn 
chương... làm kẻ cướp giật mà được như vậy, thì quá là lời to. Cho 
nên, dù có lấy cao quan, hậu lộc đế ban cho chúng, cũng không 
thể can ngăn hành động ăn cướp của chúng được. Đây chính là sự 
sai lầm của Thánh nhân. 

Cho nên, cá không thể thoát ly nước, lợi khí (vũ khí sắc 
bén) của nhà nước không thế để người ngoài nhìn thấy. Thánh 
nhân là lợi khí của nhà nước, người không thể đề người trần nhìn 
thấy. 
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Lời bình - 

(1) Chủ nghĩa tự nhiên của Trang Tứ không phải “phán trí 
luận” (chống lại trí tuệ, chống lại trí thức). Chúng ta đọc kỹ câu 
chuyện trên thì sẽ hiểu. 

(2) Cá sống không thể thiếu nước, người không thể không có 
trí tuệ. Nhưng cá muốn ẩn sâu dưới nước, cá không thể nhảy ra 
khỏi mặt nước; người muốn giấu kín trí tuệ, thì không thể phát 
ra ánh sáng chói lòa. 

(3) Nếu như sự khéo léo nhanh nhẹn của thánh nhân vụng 
về, thì trong bọn chư hầu không thể hóa thân trộm cướp tồn tại. 


8. Cạm bẫy của trí tuệ 


Cung tên để bắn chim, cái lưới để bắt chim, kiểu đáng càng 
nhiều, chim trời chỉ có bay loạn xạ mà thôi. 

Lưỡi câu để câu cá, cái sọt để bắt cá, kiểu cách càng nhiều, 
cá trong nước chỉ có bơi toán loạn mà thôi. 

Cái bẫy để bắt dã thú, cái xe nước, lưới, kiểu dáng càng 
nhiều, càng đa dạng, dã thú trong rừng sâu, đầm lầy cũng chỉ có 
tháo chạy toán loạn mà thôi. 

Người có nhiều mưu trí khéo léo, mọi thứ bịp bợm, dối trá, 


xao quyệt, ngụy biện... cùng một lúc ập đến, thì thiên hạ chỉ có 
đại loạn. 


Tỉnh túy uốn học cổ điển Trung Quốc 


Từ ba đời trở lại, nhân loại đã biết dùng mưu trí khéo léo để 
thiên hạ đại loạn là như vậy. Ngày nay (thời chiến quốc), thế gian 
loạn ly đã đến cực điểm, với cạm bẫy của trí tuệ này, chẳng nhẽ 
người đời còn chưa chịu tự giác phản tỉnh sao ? 

(DLời bình : 


Nhìn từ lập trường của chú nghĩa nhân văn, trí tuệ làm cho 
nhân loại từ dã man đến văn mình, cũng làm cho xã hội từ văn 
minh làm cho sản sinh tội ác không bờ bến. Như vậy cần sử dụng 
trí tuệ như thế nào để đáng được nhân loại thức tình. 
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CHƯƠNG II 


TẠI HỰU (Ở SỰ KHOAN DUNG) 
1. Hoàng Đế hỏi đạo Quảng Thành Tử 


Hoàng đế Lại vị mười chín năm, tiến hành giáo hóa thiên hạ. 
Ông nghe nói Quang Thành Tử lúc này đã đắc đạo, trú trên núi 
Rồng Đồng, liên đích thân lên núi hỏi Quảng Thành Từ. 


Hoàng Đế hơi rằng : "Phu Tư đã đắc đạo, xin hơi tỉnh khí 
cua Đạo là gì ? Ta muốn dùng tỉnh khí của trời đất giúp ngủ cốc 
chín muồi, để nuôi sống trăm họ. Ta muốn điều hòa hai khí âm 
dương, giúp trăm họ báo dưỡng tính tình. làm cho mọi người sống 
tự tại, không ưu sầu. bưồn lo !”, 


Quảng Thành Tư nói : “Ông muốn hiểu tỉnh khí của Đạo 
lớn thì được thôi ! Nhưng ông nghĩ rằng muốn lợi dụng tỉnh khí 
này nhằm giúp vạn vật quần sinly phát triển, vậy là mật trái là 
huy hoại chúng. Ông nhìn lại ông, từ khi trị vì thiên hạ đến giờ, 
hơi mây trên trời còn chưa tập hợp được thì đã biến thành mưa. 
Co cây dưới mặt đất chưa khô vàng đã héo tàn rồi, 


Ánh sáng của nhật nguyệt cũng từ từ mờ mịt đi. Chăng nhẽ 


làm sai như vậy còn không biết tự kiêm điểm sao ? Việc này, 


101 


Tỉnh tây căn học cô điên Trưng Quốc 


giống như tâm trí sơ sài, làm sao biết được khung canh cua Đạo 


lớn chứ !”. 


Hoàng Để nghe xong rồi. lòng như với chết. Ông lập tức thối 
wngôi. bo mặc thiên hạ, ban thân đến nơi hoang dã cất một cái nhà 
đơn sơ, sống đơn đọc. đấp co tranh. nghí ngợi. Ông ơ rất thanh 
tịnh được ba tháng như vậy mới lại dám đến câu kiến Quang 
Thành Tư. 


Quang Thành Tư ø trên núi Rỗng Đồng, mặt hướng về phía 
Nam. nầm dưới đất nghi ngơi Hoàng Đế gặp Quảng Thành Tử 
đang đi một bước. bái lạy một bước, liền hỏi đạo của Quảng Thành 
Tư. 

Hoàng Đế hỏi rằng : "Tôi cần tu thân như thế nào, mới được 
trường cửu ?”. 

Quang Thành Tử ngồi dậy đáp rằng : “Lân này ông đến đặt 
câu hỏi rất hay. Tôi kế với ông như vầy : Đạo lớn là một mảng 
hôn độn, không sáng, cũng không tối. Ông chớ dùng mắt để nhìn, 
chớ dùng tai đế nghe, cũng không dùng tâm đê nghỉ. Hình thể lao 
động củng làm dao động tỉnh thần, thì không tốt rồi. Hình thê và 
tỉnh thần ôm trọn làm một, vô trì vô ngà, lúc đó ông mới có thê 
chu du nơi hoang đã biến hóa vô cùng. Như vậy cùng với tự nhiên 
hựp nhất thành một. thì có thê trường cửu rôi !”. 


Lời bình : k 


Theo cách nhìn của Trang Tử thì việc dùng trí lực của con 
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người đi cải tạo thế gian, chỉ là kéo gốc lúa lên để cho lúa mau lớn 
mà thôi, (ví với sự nóng vội, đốt cháy giai đoạn, không theo quy 
luật phát triển của sự vật nên đã dẫn đến thất bại). Vì vậy cho 
nên nhân loại cần nghiên cứu nhiều-hơn qui luật của tự nhiên, 
thuận theo qui luật của tự nhiên, người đời mới yên lòng. 

2. Bàu bạn của tự nhiên 

Từ trí tuệ của phép thầy tự nhiên đến con người, giáo hóa 
của ông ta, cũng giống như hình với bóng, như mối quan hệ giữa 
âm thanh và hồi âm vậy. Có hoi tất có đáp. Có cảm tất có ứng. 

Bởi vì hình thể của nó và tự nhiên hợp thành một. Khi nó 
dừng lại, không có âm thanh. Khi nó hành động, không có vết 
tích. Cho nên nó mới có thể đem cái mê loạn của người đời, đưa 
trở lại qui luật cúa tự nhiên. 

Cho rằng có hình thể của tự tôi, là quân tử của ba đời về 
sau. 

Cho rằng không có hình thể của tự tôi, mới là bạn hữu cưa 
tự nhiên. 

Lời bình : 

Vô tư vô ngã (không có riêng tư, không có tôi) mới hợp với 
quy luật của tự nhiên. Bởi vì, hình thể cua người chỉ là một hình 
thức biến hóa trong tự nhiên mà thôi. Nếu như kiên trì làm cái 
mình có, đó là tác dụng của lòng riêng tư (tư tâm). 
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CHƯƠNG 12 


THIÊN ĐỊA 

1. Hoàng Đế đánh mất Huyền Châu 

Hoàng Để đên vùng phía bác Xích Thủy (nước đo), trèo lên 
núi Côn Lôn du ngoạn. 

Đương khi ông xuống núi, nhìn về hướng Nam muốn trở về 
thì bỗng nhiên ông đánh mất Huyền Châu trên đường đi 

£i Hoàng để gọi “trí tuệ” đi tìm, tìm không được. Gọi lL¡ Chu 
dùng đôi mát để tìm, cũng không tìm được. Lại gọi “Tiếng nghe” 
_ đi tìm, cũng không tìm được. Cuối cùng gọi “Vô hình” đi tìm, mới 
tìm thấy. 

Hoàng Đế nói rằng : “Thật là kỳ điệu a ! Vô hình mới có 
khả năng nhịn thấy Huyền Châu a !” 

Lời bình : 

(1) Huàng Để trèo lên núi Côn Lôn du ngoạn, là ví ông ta đã 
đắc Đạo, du nơi môi trường cúa đạo lớn. Côn Lên ở Bắc, miên Bắc 
gọi là huyên ninh (đen tối). Cho nên, Hoàng Để được đắc đạo gọi 
tà Huyền Châu (Hạt chuỗi màu đen huyền diệu). 
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(2) Hoàng Đế rời khoi Côn Lôn mà đánh mát Huyện Châu, 
là ví ông ta mất. đi đạo. 

t3! Đạo, không thế dùng tâm trí, đôi mắt, tại mà có được. 
Phải vô tâm vô hình mới đạt được. cho #ên cuối cùng phai dùng 
vô hình (không) đường như mới tìm lại được Huyền Cháu (hạt 
chuỗi \. 

(4ì Lï Chủ là người cô đại có thị lực tốt nhất. 

3. Ông già tưới vườn 

Tư Công Nam du Sở quốc, ở phía Nam Hán Thuy, thấy mật 
ông lão đang tròng rau, Tử Cống hiểu kỳ dừng lại xem. 

Ông lão ãy mỡ một đường địa đạo xuông đáy giếng đã lây 
nước lên, sau đó đem nước tưới cho vườn rau. 

Tư Cống nhìn rồi hoi rằng : “Lão Trượng ! Để có nước tưới 
cho vườn rau, người làm như vậy thì tốn sức quá. Sao không sử 
dụng cơ giới có tiện hơn không ?" 

Lão phu nói : “Sử dụng cơ giới gì cơ ?" 

Tư Công nói : “Dùng một thư gọi là cái cần múc nước tdùng 
đê kéo nước từ dưới giếng sâu lên thì có thể dễ đàng có nước tưới 
cây, có tốt hơn không ?” : 

Lão Phu nói : “Ta không phải không biết sử dụng cơ giới, 
nhưng người sử dụng cơ giới, tất phai có lòng dạ trí trá Người 


nào có lòng dạ như vậy, thì tâm thần họ luôn luôn dao động. bất 
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ôn. mà lòng luôn bị dao động bất ôn rồi, thì soi rọi không thấy đạo 


đâu !” 


Tư Công nghe qua, rất xấu hô. sau khi trơ về nhà. liền hoi 
Không Tư răng : “Cái ông già trông rau ấy rốt cuộc là người như 


thê nào ” Sự đê tâm chăm chỉ của ông ta rất kỳ lạ !° 

Không Tư nói : *Do là một loại người có phép để tu sửa sự 
hồn độn trong thế gian Ta và Ngươi còn chưa hiểu đây đú về họ 
đâu f?” 


Lời bình - 


Cơ giới là do người dùng trí xao của mình phát minh ra. Sử 
dụng cơ giới, là xử dụng trí xảo. Sư dụng trí xao, lòng sẽ không 
yên định. Ông lão là người tu đạo, cho nên không có ước muốn sử 
dụng cơ giới, làm quấy loạn tâm thần. 

3. Hồ, Báo trong rào ˆ 

Một gốc cô thụ trăm năm. bị người ta đốn xuống. Họ đem bộ 
phận tương đối tốt của cây làm ly rượu để tế tự, trên ly khắc hoa 
văn, rồi sơn lên màu sắc đẹp đề. Còn bộ phận cong queo, vô dụng 
cua cây họ đem quảng xuống khe núi. 

Cây trồng bị đem làm ly đựng rượu, hoặc giả bị quãng xuống 
khe núi, bề ngoài dường như có sự phân biệt về cái “tốt” và 
"xâu”, kỳ thực mà nói đều làm phương hại đến ban tính tự nhiên 


của nó, hoàn toàn là như vậy. 
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Thói đời của con người, không thể hiểu rõ lý lẽ này. Dùng 
mũ da, váy dài, dây đai quấn buộc ngoại hình minh. Dũng đu loại 
kiến thức, âm thanh, màu sắc, mùi vị lại đê phân cách nội tâm, 
khiến lòng của nó như hàng rào vậy. 

Nếu như nói quấn buộc tâm trí và hình thể như vậy, gọi là 
hứu dụng mà dương dương tự đắc, thế thì người có tội bị nhốt 
trong nhà lao; Hồ, báo bị nhốt trong vòng rào, chúng nó củng cần 
lấy nhà lao, vòng rào mà dương dương tự đắc mới phải ! 


Lời bình - 


(1 Cổ thụ trăm năm, sinh trưởng ở đồng ngoại, mặc cho gió 
dập mưa vùi, còn bị người chặt xuống tạo ra cái ly đựng rượu để 
tế tự ! 


(2) Hinh thể và tâm trí của con người, giống như con hể, 
cơn báo bị nhốt chặt trong vườn thú. Như vậy có tết không, hay 
để chúng không bị trói buộc có tốt hơn không ? 

(3) Trời đất rộng bao la, con người thì ngược lại, dùng sự 
thông minh nhỏ bé đem buộc chặt mình ! Vậy tại sao khóng dùng 
trí tuệ lớn để loại trừ sự ràng buộc của tâm thần, đê được phiêu 


diêu trên vàng mây trắng giữa trời cao, và đi lại cùng trời đất ! 
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CHƯƠNG 13 
THIÊN ĐẠO (ĐẠO TRỜI) 
1. Gióng trống truy đuổi tên tội phạm chạy trốn 


Không Tử hành trình về phía Tây, muốn đem tác phẩm của 
ông vào thư viện Châu Thất cất giữ. 


Tư Lộ thưa với Không Tứ rằng : Người quản thư viện Châu 
Thất có tên gọi là Lão Đam (tên của lão Tử) có nhiều kinh 
nghiệm và nắm vững việc cất giữ sách, nhưng hiện giờ ông ta đã 
từ chức và về quê nhà ấn cư rồi. Nếu nhĩ thầv muốn đem sách 
lên cất giữ, tại sao không đem cất giữ luỏn ở nhà l.ão Đam ? 

Không Tử nói “Tốt” rồi đi gập Lão Đam. 

Không Tư gập Lão Đam, sau khi giải thích ý định của mình 
rồi thì hy vọng được Lão Đam chấp nhận, nhưng mà lão Đam chỉ 
trả lời một tiếng “không”. 

Không Tử chưa hết hy vọng, ông liền mang mười hai bộ 
sách kinh thư cua mình viết đưa cho Lão Đam và giải thích tiếp, 
nhưng Lão Đam cúng chỉ nghe nửa chừng rồi nói : “Lắm điều 
1? 


quá ! Xin lý giai đơn giản thôi 


Không Tử nói : “Mười hai bộ kinh đây, ý nghĩa chủ yếu là 


108 


Trung Từ --. Trí tuệ của tự nhiên 


muốn giải thích về nhân nghĩa.” 

Lão Đam nói : “Xin hỏi, nhân nghĩa có phải là bản tính của 
con người không ?” l 

Khổng Tử nói : “Phải rồi ! Người mà không có nhân nghĩa 


thì còn gì là người chứ !” 


Lão Đam lại nói : “Xin hỏi, cái gọi là nhân nghĩa mà ông nói 


có ý nghĩa gì ?” 


RKhòng Tử nói : “Cái gọi là nhân nghĩa cua tôi, chỉ là hai 
mặt cua vêu thương và vô tư.” 

Lão Đam nói : "Ởng sai rồi ! Ông nhìn đất trời theo quy luật 
thông thường tự nó có. Nhật nguyệt tự có ánh sáng, tính tú tự có 
trật tự cua nó, cảm thú, cây cối tự nó có khả năng sinh tồn, Còn 
con người ? Ông sợ rằng trời đất không biết yêu thương và baỏ vệ 
con người ư ? Việc cao xướng đề ra nhân nghĩa, muốn mọi người 
kiêm ái, vô tư (yêu thương và vô tư) như ông đây thì củng ví như 
là nhìn thấy kẻ phạm tội vượt khỏi nhà tù mà gióng trống tung 
hô gọi hắn quay trở lại. Nhưng kết quả thì sao ? Tiếng trống của 
ông càng gõ to đến đâu, kẻ tội phạm càng chạy nhanh hơn, chỉ 
chốc lát đã biến mất tăm hơi rồi !" 

Lời bình : 


(1) Có yêu, thì có cái không thể yêu. Cái yêu mà con người 


tạo nên cho đù nó rộng lớn như thế nào. đều không có cách gì 
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phô biến rộng khắp vạn vật. Cho nên Lão Đam cảnh cáo Không 
Tử rằng : "Ông đề xướng cái vô tư, lại là một sự thiên vị.” 


(2) Trang Tư là nhà chú nghia tự nhiên, cho nên muốn con 
người vượt qua nhân nghĩa Không Tử là nhà chủ nghĩa nhân 
bản, cho nên ông mong muốn con người cần phải tuân thu nhân 
nghĩa. 


2. Đem Thánh Nhân làm trâu ngựa 


Sỹ Thanh Khởi đi hoi Lão Từ. Anh ta nói với Lão Tư : "Tôi 
nghe nói ông là một thánh nhàn có trí tuệ lớn. cho nên không 
ngại ngàn dặm xa xôi đến gặp ông. Nhưng sau khi gặp được ông, 
khiến tôi đã thất vọng, bởi nơi tòi đến như một hang chuột, Dưới 
đất rai đầy rau cãi, rác rươi, không có một tý gì đáng quý trọng 


cả †” 


Lão Tử nghe rồi to ra thờ ơ, không phản ứng gì ! Còn Šý 
Thành Khơi sau khi ra về, trong lòng mỗi lúc càng thấy kỳ quặc. 
Anh ta nghĩ ràng, cần phải đem Lão Tư mà châm chích (châm 
biếm) một trận cho đã, khí thắng lợi trở về thì sẽ tự cho mình ưu 
việt hơn người. Nhưng lần này khi anh đi về rồi, ngược lại trong 
lồng chì còn là một mang không trông rồng. 

Ngày thứ hai. Sÿ Thành Khơi lạt đi gặp Lão Tử, hoi rằng : 
“Hôm qưa tôi mang ông ra chửi một trận, tôi nghĩ là mình thắng 
lợi, nhưng tâm tình (trong lòng) ngược lại thấy trống rỗng. xin 


hơi đây là nguyên cớ gì 7” 
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Lão Tử nói : “Cái gì là thánh nhân, là không thánh nhân, 
loại danh hiệu này tôi đã coi nó như chiếc giầy rách mà ném bỏ đi 
từ lâu rồi. Nếu như tôi có dành được thực chất của Đạo lớn, anh 
có gọi tôi là trâu, là ngựa, là chuột thì có gì can hệ đâu !” 


Sỹ Thành Khởi nghe qua, biết Lão Tử không phải tay vừa, 
liền nhanh chóng tránh sang một bên, không dám nhìn thẳng vào 
Lão Tử nữa. Sau đó anh ta rất khiêm tốn hỏi : “Tôi sai rồi ! Xin 
hỏi, tôi làm thế nào để sửa mình đây ?” 

Lão Tử nói : “Hôm qua khi anh đên, thái độ tỏ ra rất cao 
ngạo, ánh mắt như muốn đánh nhau với người, còn bây giờ thì 
chẳng khác nào những con ngựa hoang vùng biên cảnh (biên giới) 
đột ngột bị người ta bắt được, chí khí nó sinh ra phập phồng lo 
Sợ, hoàn toàn mất đi bản tính. Người mất đi bản tính, thì gọi là 
tự nhiên của kẻ trộm. Anh cần biết rằng, muến tu đạo, thì xin 
hãy quay về với bản tính của tự nhiên !” 


Lời bình - 

(1) Người có trí tuệ lớn, họ không bao giờ để lộ ra trí tuê 
của mình. 

() Š5ý Thành Khởi thấy Lão Tử không để lộ trí tuệ, nghĩ 
rằng học trò của Lão Tử có hư danh, liền bật miệng chửi to. Chửi 
xong phát hiện mình không đúng, lại xin Lão Tử dạy bảo. Có thể 
thấy Sÿ Thành Khởi đây tuy khí huyết phập phồng, không nhận 
ra bản tính, nhưng chí ít anh ta cũng là một con người thăng 
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thắn, không dối trá, cho nên Lão Tử thấy rằng anh có thể đào tạo 
được. liền chỉ cho anh ta con đường tu đạo. 


3. Ông lão đóng bánh xe 


Có một lần, Hoàn Công đang ở trên phòng đọc sách thì 
người thợ xa luân (bánh xe) tên là Luân Biến, cũng đang " 
bánh xe trước phòng. 


Luân Biển để búa đục xuống, hỏi Hoàn Công rằng : “Xin 
hỏi, ông đọc sách gì vậy ?” 

Hoàn Công nói : “Tôi đọc sácb kinh điển của thánh nhân !” 

Luân Biển lại hỏi : “Thánh nhân viết ra sách ấy hây còn 
sống chứ ?” 

Hoàn công nói : “Ông ta chết từ lâu rồi !” 

Luân Biển buông một hơi thở đài, rồi nói tiếp : “Vậy thì ông 
đang đọc sách ấy, chẳng qua là cái cặn bã của cố nhân mà thôi !” 

Hoàn Công nổi giận liền nói : “Ông nói gì ? Ông lấy đâu ra 
cái đạo lý ấy mà giảng cho ta nghe thế ! Nếu như ông còn nói 
xăng, ta sẽ giết ông đấy Ï 

Luân Biến nói : “Tạm xin ông đừng nổi giận mà nghe tôi 
nói. Tôi là thợ làm bánh xe, xin để cho tôi lấy việc làm ra chiếc 
bánh xe làm ví dụ, Làm chiếc bánh xe, khi dao xuống thật nhanh, 
thì tiết kiệm được sức lực, nhưng bánh xe sẽ không tròn. Còn dao 
xuống chậm, thì rất hao phí sức lực, nhưng bánh xe được đšo gọt 
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tròn trịa. Cho nên cách làm bánh xe tốt nhất là : “Xuống dao đềo 
gọt không nhanh mà cũng không chậm, thành thạo (muốn sao 
được vậy), nhưng tuyệt đối không được chậm. Sự !h.unhy hai, 
công phu ấy tôi không thể truyền lẠi cho cơn tôi, cho 1ien tổ xiư 
đã ngoài bảy mươi rồi mà vẫn phai làm nghề đóng bánh xe. Như 
vậy xem lại, thánh nhân ngày xưa đã đắc đạo, nhưng không thế 
“truyền lại cho đời sau, không phải quá rõ ràng đó sao ! Vậy thì 
sách mà ông đang đọc ây. không phải là cặn bã của thánh nhân là 
gì 2” 

Lời bình : 

(1) Đây là câu chuyện rất lý thú, đáng được mọi người suy 
ngẫm. 

(2) Người, thợ chỉ có thể dạy anh phép tắc chung chung, chứ 
không thể đem trình độ học vấn của bản thân anh ta mà truyền 
lại cho anh. Sư phụ dạy những đường kiếm, là chỉ có thế truyên 
cho anh các phương thức thủ đoạn, mà không thề đem công sức 
và bản lĩnh nghề nghiệp truyền lại cho anh được. 


(3) Người đọc sách, thường cho rằng chứ nghĩa trên sách là 
kha quý, kỳ thực ý ngoài lời mới khả quý. Người đọc thuộc lòng, 
chưa hẳn là người biết đọc sách, đây là một đạo lý ! 

(4) Người đeo đuôi Đạo lớn, nếu cho rằng các dạng tiếng tăm 
là Đạo lớn thế thì ke đó là đau khô nhất. 
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CHƯƠNG 14 
THIÊN VẬN 
(MỆNH TRỜI) 
1. Hổ Sói cũng biết yêu 


Thương Thái Tế Đăng hỏi Trang Tử : “Cái gì gọi là nhân ?” 
t “Trang Tử nói : "Ngay Hỗ Sói đã có Nhân !” Thương Thái Tế 
Đáng lại hỏi : “Giảng giải lời này của ông thế nào ?” Trang Tử 
nói : “Bố con Hố, Sói biết tương thân tương ái, đây không phái là 
'. nhân thì là gì !? Thương Thái Tế Đăng hỏi : “Chữ nhân ấy xem 
ra quá nông cạn, vậy xin hỏi chí nhân cuối cùng là BEhla thế 


nào ?? 


Trang Tử nói : “Chí nhân là vô thân.” Thương Thái Tế 
Đăng nói : “Tôi nghe nói không thân thì không yêu, không yêu là 
không có hiếu ! Nếu chiếu theo lời ông nói như vậy, thì chí nhân 
là bất hiếu phải không ? 


Trang Tử nói ; "Không phải như vậy, cái giới hạn của chí 
nhân rất cao, mà giới hạn cua cái hiếu không đạt tới được. Ví như 
Núi Minh ở phương Bắc xa vời, còn Sính (Đô thành nước Sở thời 
Chiến Quốc) thì ở tận phương Nam, Nếu như anh đứng ở đất 
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Sính mà nhìn lên phương Bắc thì sẽ nhìn không thấy núi Minh. 
Cho nên dùng lòng yêu thương đi thực hiện cái hiếu thì dễ, 
nhưng làm cho sơng thàn hòa thuận mà quên đi lòng yêu thương 
của mình là hơi khó khăn. Còn nếu như dùng lòng yêu thương 
của tự nhiên, không thân, không sơ, làm cho người trong thiên hạ 
đều dễ chịu mà quên đi lòng yêu thương giữa người với người thì 
lại càng khó hơn.” 


Trang Tử lại nói : “Dùng Nhân, Nghĩa, Hiếu để khiến cho 
con người tương thân tương ái, đây không phải là mức độ giới hạn 
cao nhất của lòng thủy chung và liêm khiết đó sao ! Điều đó cũng 
giống như bọn cá phải nhả nước bọt ra phủ lên mình cho nhau 
như một sự tương thân tương ái khi trong hồ đã cạn hết nước. 
Khi nước hồ tràn đầy, cá tự do bơi lội trong nước, không có liên 
quan gì với nhau. Cho nên người muốn đạt tới Chí Nhân thì cần 
phải vượt qua cái Nhân, Nghĩa, Hiếu của thói đời mới được !” 


Trang Tử lại nói : “Người được quý trọng nhất, không cần 
tước vị. Người giàu có nhất không cần tiền tài. Người sung sướng 
nhất không cần đanh dự. Đây mới là cao nhất của Đạo”. 


Lời bình - 


(1) Đây là câu chuyện mang hình thức đối đáp, trình tự rõ 
ràng, sâu sắc, 


(2) Trang Tử bỏ đi sự nghi hoặc của người đời, từ cái hiếu 
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của thói đời, bàn đến trình tự tương đối cao của cái hiếu. Từ cái 
nhân của thói đời, bàn đến trình độ tương đối cao của cái nhân. 
Chỉ khi không thân không sơ, ở mức độ này không có cái gì gọi là 
hiếu hay không hiếu, không có cái gì gọi là nhân hay không nhân. 
Đây là dụng ý của Trang Tử. 


2. Đông Thi bắt chước nhăn mặt 


(Ví với việc bắt chước làm ra vẻ vụng về, xấu xí...) 


Khổng Tử muốn từ nước Lỗ sang nước Vệ. Nhan Uyên liền 
hỏi thái sư nước Lỗ rằng : Ông nhận thấy ý định của Phu tử có 
được không ? Thái sư nói : Ái chà ! Tôi chỉ sợ rằng lão phu hành 
"bất thống (thực hiện không trôi chay) ! Nhan Uyên nói : Tại 


sao ? 


Thái sư nói : “Tế tự mà dùng con Sô Cấu (loài chó ăn cö 
nhai lại thời xưa), thì không được dùng trở lại. Sau khi dùng nó 
lại tế rồi, thì mang bỏ bên đường, mặc người chà đạp, hoặc mang 
đi làm củi đất. Nếu như có người chọn nó đem về làm châu báu, 
để bên chiếc gối nằm, thì người ấy sẽ gặp phải cơn ác mộng kinh 
khúng. Bây giờ Phu tử đem chuyện này bàn một lô, thì ví như 
một tiên vương đã dùng qua Sô Cấu này mang đi biểu diễn trước 
mặt mọi người, làm sao hành trình được thông suốt chứ ? Cho 
nên trước đây ông ta đến nước Tống, người nước Tống chán ghét 
ông, đến cái cây đại thụ nơi ông nghỉ ngơi sau một lần giảng đạo 
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củng đều bị đổi saeh. Ông đến Trân. Thái. ai cũng chán ghét ông. 
không cho òng ăn cơm. bày ngày không nỏi lựa nấu căn, Tất ca 


đều là mối hiểu nguy giửa sinh, tư.” 


Thái sư lại nói : "Tam Hoàng, ngủ đế, thời đại không giống 
nhau. ky cương phép tắc xã hội cũng không giống nhau, cho nên 
lẻ nghi, pháp chế phải theo tình hình mà thay đổi mới được ! Tây 
Thi là mỹ nhân. khi nàng sinh bệnh, tay ôm lấy lồng ngực mà 
nhăn nhó mặt mày. nhưng trông nàng vẫn rất đẹp. Có một phụ 
nử xấu xí bên cạnh nhà, nhìn thấy Tây Thi ôm ngực nhăn nhó 
mà vẫn đẹp, liền bắt chước ôm ngực cũng nhăn nhó. Ai ngờ. 
người nhà nhìn thấy đều sợ hãi bỏ chạy thật xa, không ai dám 
quay đầu nhìn lại Phu Tử đối với con người đã có lòng yêu 
thương ưu ái, nhưng đáng tiếc, ông lại không biết thay đổi tình 
thế, sợ rằng phải khốn khổ suốt đời !”, 

Lời bình . 

(1) Câu chuyện này đương nhiên không hoàn toàn là sự thật. 
Không Tử đi hành Đạo đã gặp nạn và sinh sự ở các nước Tống, 
Trần, Thái (đời nhà Chu: — (Những sự kiện mà ông vấp phải đã 
được ghi lại trong sử ký sau này). Nhưng ý Trang Tử muốn nói ở 
đây lại là Không Tư chỉ biết dựa vào sách vớ để nhắc nh người 
cứu thế, mà không biết xoay chuyển thế thời, thì một thân một 


mình không thẻ nào làm theo ý nuốn cá nhân mình được. 
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(9! Trình độ của xã hội quá thấp kém, người mê hoặc quá 
nhiều. nên Không Tử cúng không thể hành được đạo, cho dù ly 
tưởng cứu thế cua Không Tư có cao đến đâu, thi cúng sẽ gập phai 
muôn trùng khó khăn giống nhau mà thôi. 

3. Hải Âu và Qua Đen , 

Khổng Tử bái kiến Lão Đam để bàn về nhân nghĩa. 

Lão Đam nói : “Không phải con hải âu ngày ngày tắm rửa 
mới có bộ lông trắng bạch. Không phải con quạ đen ngày ngày 
nhuộm lông mà lông mới đen. Đen và trắng đều xuất phát từ bản 
chất của tự nhiên. Cho nên ông không thể nói : màu trắng là 
trông hay, mà màu đen là không hay. Củng giống lý lẽ này nếu 
ông dùng Nhân nghĩa để phân biệt các thiện và các ác, thì đối với 
người hiểu biết về Đạo mà nói là ông đã phạm một sai lâm”. 

Lời bình : 

Nhân Nghĩa của Lão Tử, là vượt lên ở mức độ cao cái nhân 
nghĩa của thế tục (thói đời) Diều này sẽ rõ hơn nếu tham khảo 
bài “Hổ, sói cũng biết yêu”. ' 

4. Sự phong hóa của Chim Sâu 

Khổng Tử nói với Lão Đam rằng : “Tôi nghiên cứu thơ Lễ 
lạc, dịch Xuân Thu lục Kinh... tự cho rằng đã tính thông rồi. Tôi 
đem những đạo lý này bái kiến bay mươi hai quốc vương của bảy 
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mươi hai nước. nhưng không có ai áp dụng ca. lý nào trên đời 
này lòng người lại khó lường. chân lý lại khó to đến như vậy 
Sao ””. 

Lão Đam nói : *Vết chân khóng phải là giầy ! Cái mà ông 
nói là Lục kinh, chỉ là vết chân cua Tiên vương, làm thế nào có 
thể làm căn nguyên cho Đạo lớn được chứ ? Ông nhìn kia, có một 
loài chìm nghịch gọi là Bạch, chỉ cần chim trống và chim mái đối 
mắt nhìn nhau không động đậy tròng mắt, là chim mái liền thụ 
thai. Còn một loài sâu bọ khác, con đực đậu trên gió, con mái ở 
dưới gió. con mái liền thụ thai. Thụ thai loại này gọi là phong 
hóa. Cho nên chỉ cần có Đạo, làm thế nào đều được cả, còn nếu 
như chưa đắc Đạo làm thế nào cúng phí sức mà cúng chẳng thành 
công”. 

Không Tử nghe rồi, trở về nhà đóng kín cửa ba tháng liền. 
Sau đó lại đến nói với Lão Đam rằng : “Ái chà, cuối cùng tôi cũng 
đác Đạo rồi. Con chim khách (người xưa cho rằng chim khách là 
loài chim báo tin vui), con qua đen ấp trứng mà hóa sinh, cá dùng 
nước bọt để hoá sinh, mỗi loài có một quy luật tự phiên của nó. 
Em trai ra đời, anh trai bao giờ cũng mất đi sự ưu ái của cha mẹ 
thì kêu khóc. Tôi luôn luôn chạy trong quần thể của người thế 
tục, rất lâu rồi chưa làm bạn với tạo hóa của tự nhiên. Như vậy 


tôi làm sao có thê cảm hóa được con người ?", 
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Lão Đam nói : *Phai dó ! Ông đác Đạo rồi đó 'T, 

Lời bình - 

(1! Văn tự không phái là Đạo. thì không được truyền Đạo. 
bơi lẽ trên thân thê anh chưa có thứ "Năng" ấy. lam sao có thể 
cam hóa được người ta ?. 

5. Khống Tử thấy được Rồng 

Sau khi gặp Lão Đam. Không Tử trợ về nhá. ba ngày không 
nói một: câu não. 

Đạ tư của ông hoi : "Thây đi gặp lão Đam. đem điều gì đê 
dạy bảo ông ta thế ? ” 

Không Tư nói : “Ta được nhìn thấy rồng rồi ! Rồng theo Âm 
đương, biến hóa vô cùng. Ta chỉ còn biết há hốc miệng nói không 
ra lời, còn đâu mà bàn đến việc dạy báo cho ông ta chứ ! 7 

Lười bình : 

Không Tử thấy rằng Lão Đam đã đạt được Đạo trong tự 
nhiên, biến hóa vô cùng. cho nên không có cách nào nói chen vào 
được, dù chị một lời của mình. Đối mật với một người đã đác Đạo, 
bất kỳ lời nói nào cũng là thừa, không cần thiết phải nói thêm. 

6. Thiên Địa Nhật Nguyệt 

Trời thì vận động phải không ? Đất thì tĩnh tại phai 
không ? Nhật. Nguyệt tmật trời, mặt trăng! thì thay nhau tluân 
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lút chiếu sắng phai không ? Vậy Chúa Tê tke chỉ phấi, thống 
trị! của trời, đất, mật trời và mật Trang Bđ cái g 7 Cái gì đã dẫn 
đất trời, dạt, mật trời vì mi trang 2 Không thể không có như 
vậy sao ° 

Máy vì mưa hạy là mưa vì mây 7 

Trang Tử nói : “Tất cá đều là tự nhiên”. 

Lười bình : 

(1? Sự tồn tại của tự nhiên, cho dù không phai như vậy thì 
không thê tồn tại. 


(2 Tự nhiên không gọi là chúa tê hay không là chúa tê, tất 
cả đều là tự nhiên. 
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CHƯƠNG lã 
KHẮC Ý 
(ĐEM HẾT TÂM TRÍ ĐỀ LÀM VIỆC) 

1. Không có sông biến mà lại nhàn 

Dùng hết tâm trí đề làm tốt công việc được cho là hành vì 
cao thượng cua mình, nhưng sự biếu hiện của thói đời thường 
không giống nhau. 

Hoặc phát biểu với lời lẽ trống rỗng, công kích xã hội đen 
tối, biểu thị sự bất bình trong lòng, đây chỉ là cách làm cua người 
giận đời, và đố ky với thói đời. 

Đề xướng trung tín, nhân nghĩa, cung kính, cần kiệm và 
nhứn nhường để tu dưỡng bản thân hoặc dạy dỗ người khác, đây 
chi là những điều cần khi du lịch các nơi, hoặc giả cách làm của 
người ở nơi cố định để dạy học. 

Kê công lớn. tạo danh lợi, định ngày tiết lễ cho trên dưới 
Quân vương, quần thần, đây chỉ là cách làm của kẻ muốn nước 
giầu bình mạnh, dễ dàng thôn tính đất đai. 


Ở một nơi giữa rừng núi, có nước, cỏ... mà nhàn tản ngồi câu 
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cá để lòng mình khỏi bị sự ràng buộc, đây là cách làm của kẻ trên 
nơi thanh nhàn để lánh đời (ở ẩn). 


Tập hít thở thật sâu, học con gấu treo mình trện cây, học 
con chim duỗi dài đôi chân... đây chỉ là cách làm của kẻ muốn tôi 
luyện thân thể để mong được trường thọ. 


Nhưng một số cách làm này, đều làm tổn hại đến tỉnh thần. 


Người có Đạo, không cần đem hết tâm trí ra làm mà vẫn tự 
nhiên cao thượng. Không dưa dấm vào nhân ái mà vẫn tự nhiên 
tu thân. Không dựa dẫm vào công danh mà vẫn tự nhiên bình trị 
được thiên hạ. Không cần dựa dẫm vào sông biển mà vẫn tự nhiên 
an nhàn nhởn nhơ; Không cần dựa dẫm vào sự chỉ dẫn mà vẫn tự 
nhiên trường thọ. 

Lời bình : 

(1) Thói đời hay dựa đẫm nơi ý chí, nhân nghĩa, công danh, 
sự dẫn dắt... lấy đó làm cái cầu đưa họ đến chỗ tu thân, lập 
nghiệp. Nhưng đối với cách nhìn của kẻ hiểu rõ Đạo, thì đều là 
những thứ thừa, đều là thứ gông xiềng. 

(2) Ví như : Trong lòng đau buồn thì muốn đi xem phim, 
nghe âm nhạc, nếu không có ích gì cho tỉnh thần, thì nghĩ đến 
hút thuốc, hoặc muốn uống cà phê. Thế thì điện ảnh, âm nhạc, 
thuốc thơm, cà phê... không phải là một thứ để con người “ý lại” 
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sao ” Khí những thứ ấy mất đi. thì liệu sự dau buồn trong lòng 
còn nửa không ? Tình thân có được sang khoái không ? ` 

¡ Tỉnh thân một vị can tướng tmột vị tướng cứng rắn). 
như kiếm bán thời xưa vậy, không thê quên dùng nó. Thói đời của 
người hay tùy ý uy hoại vào tính thần. cho nên tỉnh thân, ý chí 
không còn đủ để xư dụng nứa. 
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————-—-——-——c 


CHƯƠNG 16 
THIÊN TĨNH 
1. Người lật ngược 


Vì ngoại vật mà làm mất mát đi sinh mệnh của bản thân 
mình. Vận dụng học thuật cúa thế tục, để khôi phục ban tính tự 
nhiên. Đây gọi là người lật ngược. 

lời bình : 

Người đời thường vì tiền bạc, quyền lợi danh vị mà làm mất 
đi sinh mệnh của bản thân mình, đối với người đeo đuổi Đạo ở đây 
mà nói, điều này thật không xứng đáng chút. nào. 

2. Ẩn Sỹ không ở núi rừng 

Thời xưa gọi là Ấn Sỹ, không có nghìa là đem thân mình 
nhốt vào núi, rừng mãi mãi không ra ngoài, mới gọi là ẩn sĩ. 

Ấn Sỹ là người đạt được trí tuệ tự nhiên ở mức độ cao, 
đương khi nhìn thấy thời cơ, vận mệnh đều không thuận lợi, thì 
anh ta bèn đem trí tuệ giấu kín đi, rồi hợp nhất cùng tự nhiên, 
mà không để lại dấu vết gì. 


lời bình : 
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(1) Người hiểu rõ đạo, thì hành vi của anh ta không chủ tâm 
làm trái tự nhiên. 

(2) Nhiều Ẩn Sÿ có tên tuổi lớn, đây là Ấn Sÿ cua đời, 
không phải Ấn Sÿ của trí tuệ lớn (của Đạo). 

(3) Có những Ấn Sÿ, mục đích ẩn cư giữa núi rửng là vì làm 
quan. Giống như hậu thế Đào Hoàng Cảnh làm “Tế tướng giữa 
núi rừng” vậy. Đây là sự phân biệt giữa Đạo và Đời, đáng được 
dùng nhãn quan phép thuật để phân biệt. 


126 


Trang Thủ —- TY( tuệ cua tự nhiên 


CHƯƠNG 17 


THU THỦY (NƯỚC THU) 
1. Tử không phải. Sao biết cá sung sướng 
Có một lần Trang Tư và Huệ Tử đi chơi trên một chiếc cầu 
bắc ngang qua một con rạch. 
Trang Tử nói : “Trong sóng nước, bạch ngư (cá trắng) dao 
du tự đắc, đày là niềm vui sướng của cá !” 


Huệ Tử nói : “Anh không phải là cá, làm sao biết được sự 
vui sướng của cá ?” 

Trang Tử nói : “Thế anh không phải là tôi. thì làm thế nào 
biết tôi biết niềm vui của cá chứ ?” 

Huệ Tư nói : “Tôi không phải là anh, cố nhiên là không biết, 
anh rồi, nhưng anh không phải là cá, thì anh không thê nào biết 
được niềm vui của cá, điều này tôi có thế khẳng định đấy !" 


Trang Tư nói : “Không phải như vậy, xin chúng ta hãy trở 
lại trọng tâm câu chuyện ban đầu. Khi anh đang nói : “Tôi làm 
sao biết được cá vui sướng ? Thì ngay câu này anh đà biết tôi biết 
cá vuí sướng mà còn hỏi. Thế thì bây giờ tôi có thê nói với anh 
rằng. làm thế nào tôi biết cá vui sướng ? Tôi biết cá vui sướng từ 
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————ễằ_Ƒ_——— 


cũn cá được sông trong nước dó 1” 
Lời nình : 


(1! Những lời biện luận này là một gợi y hết sức quan trọng. 


sự gợi ý này vấn đề không phái là biện luận để ai thắng, ai thua. 


(2› Sự biện luận của Huệ Tư là vận dụng phương thức lôgic 
đã suy luận với lý lẽ khá chặt chẽ. 


(3ì Sự biện luận cua 'frang Tư là vận dụng cơ sở trí tuệ mà 
ông đạt được trong tự nhiên. cộng với năng lực đác biệt đã san 
sinh qua việc dày công tu dưỡng, cùng với khả năng cảm ứng 


tương quan về vạn vật đê tra lời vân đề cua Huệ Tư. 
2. Con diều ăn chuột thôi 


Huệ Tư làm tưởng quốc cho Lương Huệ Vương, Trang Tư 
muốn đì thăm ông ta thi có người nói với Huệ Tư rằng : “Trang 
Tử bề ngoài là đến thăm ông, nhưng bèn trong là muốn đoạt ngôi 
vị của ông." Nghe vậy, Huệ Tư rất không yên lòng. 


Sau khí Trang Tư đến rồi, thấy Huệ tỏ vẻ bất an, liền cười 
nói : “Miền Nam có một loài chỉm gọi là Uyên 5ô tgiống chim 
Phượng Hoàng nói trong sách cối. Ông đã nghe qua loài chỉm này 
chưa ? Loài chim này khi nó từ miền Nam bay lén miền Bắc, qua 
một chặng đường xa xôi như thế, không có cây ngà đồng tloài cây 
to, cao, mọc thăng! não mà nó không dừng chân. không có loài tre 


trúc nào mà nó không án. không có ngưồn nước ngọt nào mà nó 
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không uống. Có một lần nó bay trên đầu một cơn diều hâu (chim 
nói trong sách cổ) khi con diều hâu này đang ăn xác một cơn 
chuột thối. Sợ: con Uyên Sô cướp mất miếng mồi, nó liền ngước 
đâu lên quát to “dọa”. Thế bây gìờ cúng vậy, ông cũng muốn quát 
tọ lên để dọa tôi phải không ?” 

Lời bình : 

Câu chuyện này của Trang Tứ muốn khuyên răn những kẻ 
tham quyền luyên tiếc ngôi vị cúa mình. “Danh vị đối với đời tuy 
có sự sắp xếp cần thiết, nhưng đối với trí tuệ con người mà nói, 
danh vị chỉ giống như cái nhà trọ của lữ khách mà thôi, không có 
gì đáng luyến tiếc cả. Phàm người luyến tiếc danh vị, tỉnh thần 
và thể xác của họ sẽ bị chính cái “danh vị” sai khiến. 


3. Rùa sống trong bùn nhơ 

Trang Tư đang ngồi ở Bộc Thủy (Hồ Nam) câu cá, thì có hai 
sứ giả của Sở Vương đến thăm hỏi. 

Sứ gia nói : “Đại vương chúng tôi muốn đem việc nước phó 
thác cho ông, vậy Tiên sinh có chịu xuống núi không ?” 


Trang Tử nói : “Tôi nghe nói, nước Sở của các anh có một 
con Quy thần (rùa thần) đã chết ba ngàn năm rồi. Xương đầu nó 
bị người tìm được, người ta đưa vào tông miếu để bói toán. Tôi 
muốn xin hỏi các ông : Con Rùa thần này thà chịu toi mạng, để 
xương cho người ta tôn quý, hay là thà sông lặn hụp dưới bùn 
nhơ ?” 
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Sứ giả nói : “Nó nhất định thà lặn bụp dưới bùn nhơ, hơn là 
chịu chết !” 

Trang Tử nói : “Tốt lắm, các bạn có thể ra về ! Tôi cũng 
bằng lòng kéo lê cái đuôi để lặn hụp đưới bùn vậy !” 

Lời bình : 

Tính mệnh con người ta không thể để cho đời lấy sự tôn quý 
lại mà đổi chác. Để đổi lấy một chức vị tôn quý, haý quyền lợi mà 
tổn thương đến tính mạng, đều là kẻ u mê, bất tỉnh. 

4. Con ếch dưới đáy giếng 


Ở biến Đông có một con cá Sủ to, bỗng nhiên nó trèo qua 
bên cạnh miệng giếng. Một con ếch dưới giếng sâu nhìn thấy vội 
nói : “Oạp Oạp, Oạp Oạp, xin mời xuống tham quan nhé !” 


Cơn cá Sủ nói : “Bạn sống dưới giếng sâu có thoải mái 
không ?” 

Con ếch nói : “Tôi làm bá chủ giếng nước này, như một ông 
vua vậy, sao không thoải mái dễ chịu được. Bạn hãy xem đây, tôi 
nhảy xuống giếng, nước tràn đến ấp ủ cả thân người tôi. Tôi vui 
sướng lăn xuống đáy giếng, bùn liền đến xoa bóp chân tay cho tôi. 
Đêm đến, tôi không muốn ở dưới đáy giếng nứa, thì tôi nháy lên 
hang hốc bên trên thành giếng mà ngồi lim dim đôi mắt, mơ 
màng đến những điều kỳ diệu. Sau đó, trời sáng, tôi lại muốn dạo 
chơi, thế là tôi nhảy lên khỏi giếng đi dạo trên các cây lan can 
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của mặt giếng. Mỗi ngày tôi đều sống vui sướng như vậy. Nhưng ở 
đây tôi nhìn thấy một số con cua, nòng nọc con, chúng không 
được sống sung sướng như tôi đâu ?” 


Nghe vậy, con cá Sủ muốn nhảy ngay xuống đáy giếng xem 
coi có thật như ếch ta kế không ? Nhưng chân trái của nó vừa 
đạp vào giếng thì chân phải nó lại vướng bên ngoài không chuyển 
động được. Cá Súủ chỉ còn cách rút L chân lại, Cá Sú nói với ấch 


rằng : 


“Cái giếng của bạn nhỏ quá, tôi không nhày xuống được. Tôi 
vừa đến từ biển Đông, Đê tôi kể cho bạn nghe cái vui của biển 
Đông vậy. Biển Đông vừa rộng vừa sâu, lấy chiều dài ngàn dặm 
cũng không đủ nói lên sự rộng lớn của nó. Chiều cao năm ngàn 
thước cũng không đu hình dung chiều sâu của biển. Thời đại của 
Vũ, mười năm đã có chín năm lụt lội, thế nhưng nước biển Đông 
vẫn không tăng. Triều đại nhà Thương, trong tám năm đá có bảy 
năm hạn hán, nhưng nước biển đông cũng không cạn chút nào, 
Như vậy, không vì nguyên nhân thời gian dài hay ngắn mà biển 
thay đổi, không vì mưa nhiều hay ít mà nước biến tăng hay giảm. 
Đây là cái vui nơi biển cả. 

Nghe cá Su kế mà ếch giếng đảo con ngươi mắt lơ la rồi nó 
rụt thân lại, lộ rõ vẻ ngơ ngác, lạ lùng. 


Lời bình ; 


Ếch giếng nhút nhát. Trì thức làm người ta nhút nhát. Tri 
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thức khiến con người ta trở nên vĩ đại, tri thức cũng làm cho con 
người ta nhó bé lại. Cho nên cần phai vượt lên trí thức. 


5. Học cách đi của người Hàm Đan 


Một đứa tre của nước Yến đến Hàm Đan — đô thành của 


nước Triệu để học hỏi cách đi lại của người Hàm Dan. 

Nhưng sau đó. đứa trẻ không học được bước đi của người 
Hàm Đan, ngược lại cũng quên đi cách đi lại lại vốn có của ban 
thân mình, do đó cậu ta đành bò trở về nhà. 

Lời bình -: 

Người tri thức (kẻ sỹ? vốn đeo duội Đạo đề khôi phục ban 
tính của tự nhiên. Nhưng đần dà rồi bị lạc phương hương. sa vào 
sách -vớ, không tìm ra được lối thoát. Đạo lớn ở đâu, ban tình ở 
đâu ? Đây chăng phải là học cách đi cua Hàm Đan đó sao ” 

6. Lấy chiếc ống và dùi đo lường trời đất 

Công Tôn Long hỏi uy Mâu rằng : "Tôi nghiên cứu học 
thuyết của “Kiên bạch dị đồng”, nên không ai đám biện luận với 
tôi, tôi cho rằng mình thông suốt nhất. Nhưng mà gần đây tôi có 
nghe ngôn luận của Trang Tử, khiến tôi mênh mông mủ mít, 
chẳng biết phải mỡ miệng như thế nào. Vậy xin hỏi điều này có lý 
gì ? Chẳng nhẽ tôi lại khỏng Lằng ông ta ư ?” 


Ngụy Mâu nói : "Tiối đi ! Đem học thuyết kiên bạc: dị 


đồng, mà đi tranh luận với Trang Từ, thì chăng khác nào ngó trơi 
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qua chiếc ống vậy ? Thiên địa rộng mênh mông, chiêc ống nhỏ 
làm sao nhìn thấy hết ca bầu trời. múi khoan làm sao có thể đo 
dược hết đất ? Một chàn của Trang Từ đạp ca trời xanh, còn một 
chân khác đạp ca Hoàng Tuyền (là dưới suối vàng, âm phủ) thông 
suốt bốn nga, không vướng chướng ngại nào, ông làm sạo có thể 
lường đoán được ông ta ? 

Lời bình - 

Lấy kiến thức mà đi đo lường Đạo, thì củng giống như lấy 
cái ống nhỏ và chiếc dùi đi đo lường cái rộng, cái sâu cua trời đất 
vậy. Công Tôn Long có nghi hoặc lớn, nên mới có những tiến bộ 
lớn. : 

7. Đũng khí của Thánh Nhân. 


Ở đất Khuông của nước Vệ có một Thái bảo gọi là Dương 
Hỏ. Không may gương mặt cua Không Tư cũng tương tự như. 
Dương Hồ, cho nên có một lần Không Từ chu du đến đất Khuông. 
người đất Khuông đã bao vây kín ông. Trong khi Không Tư và các 
đệ tư của mình tìm cách vượt vòng vây dày đặc đề tiếp tục đi, thì 
Tư Lộ hoi Không Tử rằng : 

“Thế nào mà trông thầy không lo sợ một chút nào vậy ?” 
Không Tử nói : “Phải ! Trọng Do, ta nói với đệ tử điều này nhé ! 
Ở trong nước không sự con thưồng lưồng là cái dúng khí của 


người. Ở núi sâu rừng rậm, không sợ mãnh hồ: là dùng khí của 
người thợ săn. Ở trên chiến trường không sợ gươm giáo là dùng 
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khí của liệt sý. Biết được vận mệnh có khốn cùng, đứng trước khó 
khăn lớn mà không biết sợ hãi, đây là dũng khí của thánh nhàn.” 
Không bao lâu, có một võ sỹ thu linh đến gặp Không Tử và 
nói : “Xin lỗi, chúng tôi rất sai lầm cho rằng ông là Dương Hồ !” 
nói dong, liền cho giải vây rồi đi ngay. 
Lời bình : 


Thời vận có khi khốn cùng, có khi suông sẻ. Thời khôn 
cùng phải dùng trí tuệ mà quan sát, lấy sự tỉnh tại mà chờ sự 
biến đối. 

8. Gió và Xà (Rắn) 

Quy là loài thú rừng một chân. Huyền là loại côn trùng có 
trăm chân. Quỳ thèm muốn được như Huyền, Huyền thèm muốn 
Xà (Rắn), Rấn (Xà) thèm muốn Gió, Gió thèm muốn Tâm (tim). 


Quy nói với Huyền rằng : “Tôi dùng có một cái chân để đi, 
không có gì tiện lợi cho bằng, xin hỏi, anh dùng nhiều chân như 
thế này, cách đi đứng như thế nào ? 

Huyền trả lời : “Theo sự sắp xếp của tự nhiên mà tôi đi lại 
không có gì gọi là bất tiện cả !” 

Huyền nói với Xà (rắn) : “Tôi dùng nhiều chân để đi lại 
cũng không bằng anh được không chân mà đi được nhanh, tại sao 
vậy ?" 


Rắn (xà) nói : “Tôi thuận theo thiên cơ của tự nhiên mà vận 
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động, làm gì cần nhiều chân như thê này !° 

Rắn txà! hoi gió : “Tôi dùng cột sống và phần lng đề đi lại, 
giống như có một hình thê đang điều khiển vậy. Còn anh, đến cái 
hình thê cũng không có. chốc lát chạy một cái vèo đã đến biên 
Bắc. chốc lát chạy một cái vèo đã đến biển Nam. Anh làm thế nào 
mà chạy nhanh như vậy ?” 


Gió nói : “Phải, tôi đi được rất nhanh. Nhưng người ta dùng 
ngón tay chỉ cũng thắng được tôi, dùng chẩn đá cúng thắng được 
tôi, trong khi tôi có thê nhô được cây to, làm sập ca nhà, đấy là 
tôi !” 


Lời bình : 

Sự xếp đặt cua tự nhiên, mỗi loại có cái công dụng kỳ diệu 
cua nó, mà không có sự phân biệt lớn hay nhỏ, nhiều hay ít. 

9. Đôi thoại của Hà Bá và Hải Thần 

1 — Hoàng Hà tà Bắc Hai 

Nước mưa mùa thu đã đến, hàng trăm con sông lớn nhỏ đều 
đổ ra sông Hoàng Hà. Do đó mặt nước sông Hoàng mênh mông 
rộng lớn hơn. Cảnh vật hai bờ sông và bãi cát vàng nôi lên giữa 
giòng đều bị chìm di giữa mênh mông, mù mịt. 


Bây giờ Hà Bá dương tự đắc mà cho rằng : Nước của trời đất 
là thứ mà Hà thần có được là nhiều nhất và lớn nhất. 


Nhưng Hà Bá xuôi chảy về Đông, đến biển bắc liền phóng 
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mắt ra nhìn bốn bê, không nhấn thấy bờ đâu, Hài Ba quay đầu lại 
nói với Hai Phần rằng : TÀ¡ chà, tôi thật sự tt thấy sự ký lạ như 
thê này. nêu: như tôi không đến đây, tôi sẽ bị ke có đạo cười chết 
dị `, 

Hai Thần núi : *Êch dưới đầy giếng không thế cùng ông bàn 
chuyen về biên ca. Côn trung mùa bạ khòng thê cũng ông bàn 
chuyện vé bàng tuyết mùa động, Tiêu Nho (Đạo Nhới không thê 
cụng ông bàn chuyện vẽ Đại Đạo. Bây giờ ông nhìn thấy biên ca. 
mi hay biết là mình qúa nóng cạn. sơ sài, Nhìn chúng thì củng 


có thê củng ông mà đầm đạo được 1” 


Nước trong thiên hạ. biên ca là rộng lớn nhất. Nhìng: lầy 
biên ca lại mà so sánh với trời đất, thì cũng như là tôi Địa so với 
Thái Sơn vậy, chỉ Tà một hón soi nho của Thái Sơn mài thôi. lam 
gao nói là to lớn nhất, Trung Quốc ở Cưu Châu trong truyện 
thuyết đân gian chỉ chín khu vực hành chính của Trung quốc 
thơi xưa —- sau này quen gọi Cưu Châu là chị Trung quốc? củng 
ch: giống như một hạt gạo ở giữa kho lớn, người sông giữa vạn 
vật. giống như một sợi lông trên thân ngựa vậy. ho nên, xem 
ra Ngủ Đế kế thừa, ba đời tranh giành nhau. khiển cho lòng nhân ˆ 
ái của con người bị khốn khó. năng sỹ nơi lao lung... tất ca đều 
chăng qua chì là một bạt gạo. một sợi lông và một hón soi mà 
thôi. 


Lời bình - 
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Trang Tư dùng con sông Hoàng. Bác Hai và trời đất đê so 
sánh. nhằm thẻ hiện sự rộng lớn bao la của vũ trụ. Mơ ra cho 
nhân loại một chí khí. một hoài bão, và cũng chính điêu này đã 
khiến öng chủ du nơi thế giới vô cùng. Điều này bọi là *Khơi 
Mông” (Ánh sáng mới. kiến thức mới). 

2Ð — Thiên dịa từ lông chìm 


Hà Bá hoi Hai Thần răng : “Nếu tôi cho rằng thiên địa trrời 


đất› là to lớn. lông tơ là nho bá. vậy có được không 7”. 


Hải Thần nói : "Không được ! Muốn đem vạn vật đo lường, 
là lượng nó vò cùng. Thời gian cần đem nó đi cân. là không có dài 
hay ngắn. Vũ trụ không có sự mơ đầu. củng không có điểm kết 
thúc, biến hóa không lường. Cho nên ngưi có trí tuệ lớn, không 
lấy xa làm xa không lấy gân làm gần. không lấy to làm nhiều, 
không lấy nho làm ít. Trời đất thiên địa! không to lớn, lông tơ 
cũng không là nhỏ ”. 


Lời bình : 


Không gian và thời gian cua vạn vật thật là vô cùng, Tính 
chất của nó không thê dùng cái quan niệm cua con người tạo ra 


đê đem đi đo lường mà nói lớn, nho. ngắn. đài được. 
3—— To nhỏ từ sự giới hạn 


Hà Bá hoi Hải Thần : "Có thê nói vật nhỏ nhất là vật không 
có hình thể; Vật lớn nhất là vật không có ngoại ví được không ””. 


IPri 
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Hai Thần nói : “Không thể được Cái gọi là to nhật, nhỏ 
nhất là muốn nói đến những cái có thê tìm thấy bộ dạng của nó. 
Sự vật không có bộ dạng. thi làm sao có thể dùng số lượng để 
ghân biệt được ? Làm sao dùng ngôn ngứ đề diễn đạt được ? Cho 
nên sở lượng không thể lường (do lường), ngôn ngử không thể nói 
hết, vậy thì không thể nói là lớn, nhó, tính, thô ttính vì, thô sơ) 
được !”, : 

Lời bình - 

Đạo lớn không thể dùng số lượng, ngôn ngữ đê do lường mà 
được. 

4 — Đạo lớn tà quý, hèn 

Hà Bá hỏi Hải Thần : “Đối với vạn vật có sự phân biệt sang, „ 
hèn không ?” 

Hải Thần nói : "Nhìn từ quy luật của tự nhiên, vạn vật 
không có sự phân biệt sang và hèn. Nhìn từ bản thân vạn vật, 
vạn vật bao giờ cũng tự cho mình là quý tcao quý) mà coi thường 
đối phương của mình. Nhìn từ thói đời, sang, hèn là do người ta 
ghép đặt lên người anh, anh không thế chủ động mà lựa chọn 
được.” 


Lời bình -: 
Trang Tư nói : “Di đạo quan chi, vật vô quý tiện. Dĩ vật 
quan chỉ, vật giai tự quý nhĩ tương tiện. Dĩ tục quan chỉ, quý tiện 
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hãi du ky.” 


Lới nói này có thê gợi ý nhiều điều cho chúng ta. Có nhai 
người trên thể gian tự thân vốn có quý có hèn không 7 Thê gian 
gọi là quý. phú quý. phái chăng do con người áp đặt lên người 


mình không ? 

Hải Thân nói : “Từ Đạo lớn mà nhìn. thi không có sang, 
hèn, cho nên không cần cái tâm chí của tôi, chị tùy theo tự nhiên - 
mà phản ánh. đây gọi là Tạ Thì — sự chuyên đôi thay thế nhau 
của tự nhiên. 

5 — Tụ Thi | 

Hà Bá hoi Hải Thân : “Vạn vật không có sang hèn, vậy thì 
tồi cần làm gì ? Tôi không cần làm gì cả ?" 

Hải Thần nói : “Nhìn từ góc độ Đạo, thì không có sang hèn, 
cho nên không cần có tâm chí của tôi, chỉ là tùy tự nhiên mà 
phản ánh trơ lại, đây gọi là Tạ Thi — Sự chuyên đổi "thay thế 
nhau” của tự nhiên. 


6 — Không sợ thủy hỏa 

Hà Bá hơi Hái Thần : “Như vậy học Đạo có gì là khả quý 
chứ ?” 

Hải Thần nói : “Rõ được đạo, thì biết được tùy thời cơ ứng 
biến, không gặp nguy hiểm. Lửa to thiêu núi. kim thạch hòa tan, 
hoặc nước to ngập trời, cũng không thê chết. Chi là người đắc đạo 
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mi được như vậy °7 

7 ` Không nền xo mi trầu Dù 

Hà Bá hoi Hai Thần : TCái gì gọi lì tự nhiên ? Cái gì gọi la 
do người làm ra ?” 

Hai Thân nói ; "Môi loài trâu ngựa đèu có bẩn chân. điều 
nay gọi là tự nhiên. Nhưng đem trâu bò lấy dây xo mũi. đem ngựa 


trông lên ham thiếc. dây cương. điều này là do người tạo ra '” 
Lời bình - 


(1) Trang Tư cho kiến thức, trí tuệ, pháp chế cua con người 


tạo ra đều giống như là việc *xo mũi trâu bò”. 


t2: Cân chủ ý lời nói trình tự của ông 1a. Phật gia có người 
về "mười hức vẽ bo”, Bức thứ nhất là bò rừng. bức thứ hai là bà 
bị xo mũi buộc dưới cây... đến bức vẽ thứ mười là mơ dây cương 
cho bồ. con bò này liên là “con bồ có đạo mà không phai là bồ 


hoang dã”, củng không phai là "bò bị xo múi nữa", 


t3) Người đời nhìn Trang Tư rôi liền cười Không Tư. Hoặc 
nhìn Không Tư rỗi liên mắng chưi Trang Tư. Điều này không 
phai có nguyên cơ từ sự "trình tự” không rö ràng. 

Hai loại thái độ trên vừa nói đều có hại. hy vọng mọi người 
đặc biệt chú ý đê khoi lầm mình và lầm người. 
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CHƯƠNG 18 
CHÍ LẠC 
(ĐẾN NƠI CỰC LẠC) 
1. Trang Tử gõ chậu 
Vợ Trang Tử chết. Nghe vậy Huệ Tử liền đến viếng, chợt 
thấy Trang Tư đang quy dưới đất, tay gõ cái chậu sành mà ngâm 
nga câu hát. 
Huệ Tử hai : "Vợ chồng ông chung sống với nhau, bà vì ông 
mà nuôi dưỡng con cái, bây giờ bà ta tuổi già tạ thế, cùng lắm là 
ông khóc một trận là đủ rồi, sao còn quỳ dưới đất. gõ chậu sành ca 


hát, không phai là quá đáng sao ?” 


Trang Tư nói : “Không phải, ông hãy từ từ nghe tôi nói 
đây ! Khi vợ tôi vừa chết, tôi đâu có thế hoàn toàn không cám xúc 
được chứ ! Nhưng sau đó tôi lại nghĩ : Người võn không sinh 
mệnh (tính. mạng, mệnh sống). Chẳng những không sinh mệnh. 
mà đến cả hình thể đều không có. Chẳng những không có hình 
thể mà đến khí thơi thở, nguyên khí) cũng đều không có. Trong 
cái biến hóa của tự nhiên, ở giữa cái dường như có, như không ây, 
bổng nhiên có hơi thở, rồi hơi thở biến hóa lại thành hình thê, 
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hình thê biến hóa lại thành có sinh mệnh. Bây giờ đây vợ tôi biến 
hóa ra đi, cũng giống như xuân, hạ, thu, đông trong tự nhiên vậy. 
Bà ta đã yên nghỉ trong phòng tự nhiên rồi, nếu như tôi còn gào 
thét khóc to, là tôi không hiểu cái bị do của số phận. Cho nên tôi 
không khóc. 


Lài bình : 
(1) Sự biến hóa của hình thả, là xuất phát từ sự thay đổi của 


tự nhiên. Không nên bị sự biến hóa ấy mà sợ hãi cũng không T4 nên 
bị sự biến hóa ấy mà đau khổ. 


(2) Trên trình tự hiện thực, vợ của Trang Tư chết rồi, ông 
ít nhiều còn để lại nỗi đau. Cho nên ông cần phải gõ chậu ca hát 
để xóa hết những nỗi đau. Chúng ta không nên làm phương hại 
đến tình cảm của ông. 

(3) Đứng trên góc độ cao của trình tự mà nhìn, việc gõ chậu 
của Trang Tứ, đó chỉ là việc làm thuận theo sự thay đối của tình 
cảm mà thôi, và lại buồn, vui bây giờ cũng không làm rung động 
được lòng ông. 

(4) Hình thức không quan trọng, sự biến hóa bên trong cõi 
lòng mới là quan trọng. Gõ chậu thì như thế nào, mà không gõ 
chậu thì như thế nào ? 


2. Mọc nhọt ở khuyu tay trái 
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Chi Ly Thúc cùng với Hoạt Giới Thúc đi đến núi Côn Lôn. 
d¿ quan sát sự biến hóa của tự nhiên. củng là nơi Hoàng Đế đắc 
đạ› đi đến đó nghĩ ngơi. 

Bỗng nhiên ở khuyu tay trái cua Hoạt Giới Thúc mọc lên 
một cái nhọt độc. Chi Ly Thúc xem rồi liền báo : "Thế nào, lòng 


dạ bạn thấy không yên và chán ghét nó lắm phải không ?” 


Hoạt Giới Thúc nói : “Làm sao mà tôi chán ghét nó được 
chứ ? Sinh mệnh hình thể chỉ là sự tích hợp ngâu nhiên trong 
đại tự nhiên mà thôi. Một cái nhọt thì cũng giống như một hạt 
bụi rơi trên thân mình vậy. Hơn nửa, tủi và anh đến núi Côn Lôn 
là để quan sát sự biến hóa cúa tự nhiên, bây giờ ngẫu nhiên sự 
biến hóa nó lại rơi ngay trên thân mình, cớ làm sao tôi dám gọi là 
động lòng được chứ ? 


tời bình : 


t1) Khuyu tay mọc nhọt, văn nhân đời sau thường dùng chứ 
I32)4Ƒ này để làm điển cố. Cho nên ơ đây cố gắng giữ nguyên 
văn 


(2) Bệnh tật cúng là sự biến hóa tự nhiên cua hình thê, 
khóng nên vì vậy mà đánh động, làm phiền toái lòng mình "Hoạt 
gì.” cũng có nghĩa là hãy quên đi tâm trí. 

t3) Cá bệnh thì trị bệnh, không cần thiết phái vấn vương. lo 


lắng. phiền não làm gì ! 
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3. Trang Tử mơ thấy đầu lâu xương cốt 

Nưứa dường đi đến nước Sở. Trang Tư nhìn thấy đâu lâu 
xương cốt. nàn: la liệt trên dường. Ông liền lây roi ngựa gò gõ vào 
xương cốt va nói : 

“Tiên sinh. âng chết bơi lùng tham phai không ? Khi nước 
vong tnước mất) ông là ke bị kiêm đao giết chết phải không ? 
Hay ông là ke làm chuyện xấu xa phai liên lụy đến cha mẹ mà 
phai tự sát ? Ông chết vì lạnh hay chết vì đói 7 Hoặc vì tuổi xuân 
thu cua òng đã tận (tận cùng) rồi tự nhiên nằm đây mà chết. ?” 


Bốn hề là gió núi, ông chẳng nghe được tiêng trả lời của 
xương cốt. Thấy sắc trời đã tối lại, Trang Tư liền xách một chiếc 


đầu lâu lam gối kê đầu, rôi nằm trên đất ngủ ngon lành. 


Giứa đêm, ông nằm mơ thấy đầu lâu nói với ông rằng : “Ban 
ngày. lúc ta nghe ông nói, trông ông giống như một ke biện sỹ 
vậy. Những gì ông đã nói, đều có liên lụy đến người sống. khi họ 
chết đi rồi. thì những gì ông đã nói không còn nữa. Ông muốn 
nghe người chết nói chuyên phai không ?” 


Trang Tư nói : “Vâng. tốt lắm, ông nói di. tôi nghe đây !” 


Đầu lâu nói : “Sau khi chết đi, không có Quân, không có 
Thân. cũng không có xuân, bạ, thu, đông. Rất thoái mái sống 
cùng trời đất, xuân thu (châm tháng) của trời đất là năm tháng 


của tài lJây là niềm vui mà Nam Tiêm Vượng củng không thê 
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sánh được !” 


Trang Tử nói : “Tôi không tin rằng chết rồi mà lại có được 
sự thoải mái. Tôi muốn tìm vị thần quản lý số phận để làm cho 
ông sống lại. Trả lại cha mẹ vợ con cho ông. Đưa ông trở về quê 
hương, ông có cần không ?” 


Đầu lâu nghe rồi kêu to lên một tiếng : “Tôi không cần !° 
Nói xong liền biến mất. 


Lời bình - 


Trang Tử kể câu chuyện này, cảnh tỉnh những kẻ tham 
sống sợ chết. Cho chết là sự đại hạn (số chết, đến ngày phải chết) 
của tự nhiên. Và chết rồi cuối cùng ra sao ? Cần phải dùng quy 
luật của tự nhiên để suy nghĩ và lý giải ! 


-4. Chim biến không yêu thích âm nhạc 

Có một con chìm biến rất lớn gọi là Ái Cư. Ái Cư đầu cao 
tám thước, màu lông rực rỡ, giống một con phượng hoàng to lớn. 

Nghe nói Ái Cư bay đến ngoại ô của Thành Đô, Quốc vương 
nước Lỗ bèn lập tức cử ngay sứ giả ra đón tiếp và đưa chim về 
Thái Miếu. 

Sau đó Quốc vương nước Lỗ còn làm lễ nghênh tiếp chim, 
với đại tấu cửu thiều (chín chương nhạc lễ), đại sát trâu, bò, heo, 
dê và mấy vại mỹ tửu mời chim. Trong khi đó chim Ái Cư lại 
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đứng bất động trên một cây xà (nhà) và im lặng. 


Đã qua ba ngày, Ái Cư bị nhạc cửu thiều làm cho đầu óc mê 
mẩn chuyển hướng. Chim không ăn, cúng không uống. Sau đó 
nghe một tiếng động thật mạnh, chìm từ cây xà rơi xuống đất 
chết tươi. 


Trang Tử nói : “Cách nuôi chim của vua Lễ như vậy gọi là 
lấy mình nuôi chim, mà không phải lấy chim nuôi chỉm. Cho nên 
đã làm cho chìm chết. 


Lời bình : 

(1) Người ta cho rằng cái để nghe hay nhất là âm nhạc, 
nhưng không phải tuyệt đối hay nhất. Người ta cho rằng thức ăn 
ngon nhất, nhưng không phải là tuyệt đối ngơn nhất. Trang Tử 
lấy cái chết của Ái Cơ để cảnh tỉnh chúng ta rằng : Cảm quan 
hưởng thụ, chẳng qua là tự mình làm tê liệt mình mà thôi. 


(2) “Lấy chim nuôi chỉm” mà không cần “lấy mình để nuôi 
chim”. Câu nói này hết sức quan trọng. Nói một cách thô thiển : 
Người thích uống rượu, thì hay cưỡng bức người khác cũng phải 
uống rượu. Người thích ăn cay thường hay khuyên người khác 
cũng ăn cay. Xin bạn hãy ngẫm nghĩ xem làm như vậy có được 
-_ không ?” Rỷ chi sở dục, thi chí vu nhân, việc này thông thường 
mà không thể làm được. 
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5. Người không sinh, không tiệt (diệt) 

Liệt Tử đi trên con đường núi chợt nhìn thấy một cái đầu 
lâu nằm trên bãi cỏ. Liệt Tử gạt ngang lùm có, lấy tay chỉ vào đầu 
lâu nói rằng : “Ông bạn, chỉ có bạn và tôi mới biết bạn không có 
sinh, cũng không có tử qua Bây giờ bạn có đau khổ không ?” 
Hiện tại tôi vui sướng ư ?” 

Lời bình : 

- 1) Quên đi sinh tử, mới có thể làm khoái lạc. 


(2) Sự khoái lạc lớn nhất là không khổ, không vưi, quên đi 
sự khoái lạc. : 


vw 
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CHƯƠNG 19 


ĐẠT SINH - 
1. Cụ già bẫy ve 


Khổng Tử trên đường đến nước Sở phải xuyên qua một cánh 
rừng. Ở đây ông chỉ thấy có một cụ già lưng gù đang cặm cụi bắt 
ve. Trên tay ông cụ cầm một cái que trúc dài, nhưng lại bắt được 
ve, mà không tốn một chút sức lực nào, giống như trơng tay cụ có 
một vật gì thần bí vậy !. ˆ 


Khổng Tử hỏi : “Làm như vậy, ông bắt thế nào được ve ? 
Đây là kỹ xảo, hay là có một đạo thuật nào ?” 


Ông già nói : “Đây là đạo thuật à ! Ban đầu khi tôi tập 
luyện bắt ve, trước hết trên đầu que trúc, tôi đặt chồng lên nhau 
hai hòn đạn, cứ vậy, cho đến khi nào hai hòn đạn đều không rơi 
xuống, thì tôi mới đi bất ve. Ban đầu bắt mười con, cơ hội xấy tay 
chỉ vài ba con mà thôi. Về sau tôi lại xếp ba hòn đạn chồng lên 
đầu que trúc, cho đến khi các hòn đạn không còn rơi xuống nửa, 
tôi lại tiếp tục đi bắt ve, Bắt mười con, xẩy tay chỉ một đến hai 
cơn mà thôi. Cuối cùng tôi có thể xếp chồng lên đầu que trúc năm 
hòn đạn mà không rơi một hòn nào, lúc này tôi bất ve dễ dàng: 
như dùng tay mà nắm lấy con vật nhỏ bé vậy !” 
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Ông già tiếp : “Khi ông thấy tôi bắt ve, cả người tôi như 
một thân cây không động đậy, tay tôi cầm lấy que trúc dài, que 
trúc cũng giống như cành cây khô đứng lặng im. Lúc này tuy lấy 
trời đất làm rộng lớn, lấy vạn vật 'làm số nhiều, nhưng tôi chỉ biết 
dưới trời có cánh ve bay mà thôi ! Tuyệt nhiên không có bất kỳ 
vật gì có đú sức thay thế cánh ve bay trong ý nghĩ của tôi được, 
Cho nên làm sao bắt ve mà bắt không được chứ !” 


Khổng Tử nghe rồi, liền nói với đệ tử của mình rằng : “Các 
anh cần lưu ý ! Lòng dạ không phức tạp, thì có thể là người 
thông minh !” 

2. Thao châu như Thần 

Có một ngày Nhan Uyên ngồi thuyền qua đầm sâu, ông thấy 
người bơi thuyền thao tác như thần, liền hỏi : “Có thể học được 
ký thuật thao tác không ?” 

Người phu thuyền ấy nói : “Được chứ ! Nếu là người biết 
bơi giỏi, thì học rất nhanh. Nếu là người lặn giỏi, dù là anh ta 
chưa bao giờ nhìn qua thuyền thì cũng có thể học bơi cũng nhanh 
được !” 

Nhan Uyên hỏi : “Tại sao người phu thuyền không trả lời 
câu hỏi của tôi” sau khi trở về gặp Khổng Tử, 

Khổng Tử nói : “Người biết bơi lội anh ta thường nhanh 
chóng quên đi sự nguy hiểm của nước. Người biết lặn sâu cũng 
vậy, anh ta coi độ sâu dưới nước như đồi núi vậy. Đối với anh ta, 
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thuyền có bị lật, thì cũng như xe chạy thụt lùi mà thôi ! Cho 
nên, bất kỳ sự nguy hiểm nào ở trong nước, anh ta đều không để 
- tâm. Chính nguyên cớ ấy đã khiến người phu thuyền thao tác 
thuyền nhự thần, mà anh đã được gặp !” 

Lời bình - 

l Người hay bận tâm, thì họ sẽ mất đi sự linh hoạt, năng 
động. 

3. Lấy vàng làm vật đặt cửa (đặt cọc trong đánh bạc) 

Khổng Tử nói : “Người bắn tên dùng miếng ngói làm vật đặt 

cửa, thì không phải bận tâm, nên bắn rất tài tỉnh và chính xác. 

Người bắn tên, dùng cái đai móc làm vật đặt cửa, thì trơng lòng 
dễ hoang mang, lo sợ, kỹ xảo bắn sẽ kém hiệu quả. Còn nếu người 
bắn tên lại dùng vàng để đặt cửa, thì trong lờng nặng trĩu trách 
nhiệm, nên hoàn toàn mất hết khả năng kỹ xảo”. 

Kỹ thuật, kỹ xảo của người bắn tên, sở di có sự khác biệt 
nhau như Vậy, là vì lòng dạ anh ta luôn bị vật chất bên ngoài tác 
động (liên lụy) mà gây nên. 

4. Người chăn cừu 

Điền Khai Chi nói : “Người biết dưỡng sinh thì như người 
chăn cừu giỏi vậy, thấy cơn cừu nào tụt hậu với đàn, liền đuối nó 
chạy- nhanh theo đàn”. 


Chú Vi Công hỏi rằng : “Ông nói như vậy có ý nghĩa gì ?” 
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Điền Khai Chi nói : “Nước Lễ có một người tên là Đơn Bán, 
sống ở chốn rừng sâu, yên tĩnh, không tranh lợi với người. Ông ta 
sống đến 90 tuổi, mà sắc mặt vẫn còn giđ được như đứa trẻ sơ 
sinh vậy. Nhưng chẳng may ông chết vì gặp phải con hố đói. Một 
.. người khác tên là Trương Nghị, thì đường lớn, hẻm nhó, cửa cao, 
lều cỏ, anh ta đều có thể đi la cà, ngồi lê. Khi đến tuổi bốn mươi 
thì anh ta bị bệnh nhiệt mà chết. Đơn Báo tu dưởng nội tâm, mà 
quên đi hình thể. Trương Nghị bảo dưỡng hình thể, mà quên đi 
bệnh tật xâm nhập vào nội tâm. Ở đây cả hai đều không phải 
dưỡng sinh. Mà dưỡng sinh thì cần như người chăn cừu vậy, 
không thể bỏ đở được. 

Lời bình : 

Đạo trung dung đối với chủ nghĩa nhân văn rất quan trọng. 
Nhưng đối với chủ nghĩa tự nhiên mà nói, thì không thể chấp 
nhận được, bởi vì có “Biên” mới có “Giứa”, còn cái lý của tự 
nhiên lại là sự biến đổi. Đã không có giới hạn, thì càng không cố 
định nơi trung điểm. Nho gia nói về đạo trung dung, Trang Tử 
nói về sự biến đổi của tự nhiên. Đây là cái lý của họ. 

ð. Hy sinh trên mâm tế. tự 

Chúc Sử khuyến khích người tế tự Tông miếu. 


Có một ngày Chúc Sử mặc lễ phục đi đếp bên ngoài chường 
lợn và nói với lợn rằng : “Các bạn hà tất phải sợ chết ! Ta dùng 
nhiều thức ăn ngơn nuôi nấng các bạn. Sau đó ba ngày ta phải 
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kiêng ăn chay, mười ngày cảnh giác, cuối cùng ta dem các bạn để 
lên mâm tế của thánh nhân. Như vậy, các bạn cho li. còn chưa 
đạt đến niềm vinh dự hay sao ?” 

Một chốc sau Chúc Sử lại đảo ngược ý nghĩ của mình, mà 
nghĩ rằng : “Rốt cuộc rồi cũng chẳng hơn gì ăn cám sống ở 
chường”. 

Người đã biết thay lợn tính toán, thì sao lại cố ý bắt nó làm 
vật hy sinh cho người tế tự, để được tôn vinh vì đời ? 

Thế thì xem ra, cuối cùng người và lợn có gì không giống 
nhaa chứ ? 

6. Hoàn Công săn bắn gặp quỷ (Hoàn Công đã lạp 
ngộ quỷ) 

Hoàn Công đi săn ở đầm trong núi, Quản Trọng thay ông lái 
xe. Bỗng nhiên Hoàn Công nhìn thấy một con quý. _ 

Hoàn Công hỏi Quản Trọng rằng :” Trọng phụ (BØ) có vừa 
thấy gì đó không ?” 

Quản Trọng nói : “Không thấy gì cá !” 

Sau khi trở về, Hoàn Công trong lòng sợ hãi, rồi sinh bệnh, 
ba tháng không ra khỏi cửa. ' 

Một hôm công tử Cáo Ngao nói với Hoàn Công rằng : “Ông 
_ tự mình làm thương hại đến mình, nên sinh bệnh, chớ quỷ ma 
làm sao có thể làm thương hại đến ông được chứ !” 
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Hoàn Công nói : "Ông nói đi ! Vậy cuối cùng có ma quý 


không ?” 


Công từ Cáo Ngao nói : “Có chứ ! Bún dưới mường có dân 
chân, dưới Đầu rau (ông táo) có búi tóc, cưa trong nơi ð uế có sấm 
sét (chì sự nôi giận). Dưới chân tường phía dòng bác có nhiều cá 
hôi. Dưới chân tường phía tây bắc có nước về tran trề. Trong lòng 
nước giống như sự bưng bít, không hay hiết gì; Núi cao có Quỳ 
ttruyền thuyết xưa là loài động vật kỳ quái. một chân: Ven hồ có 
đường đi uốn lượn vòng quanh... Những thứ đó đều là ma quỷ 
ca †° 

Hoàn Công nói : *Xin hỏi, hình dáng cua Uv xà như thế 
nào ?” 

Công tử Cáo Ngao nói : “Ủy xà to như cải cối xe, đài như cái: 
càng xe. Nếu như nghe tiếng sấm và tiếng xe, là nó sẽ co rúc đầu 
lại bất động. người nào mà gặp được nó sẽ trợ thành bá vương †” 

Hoàn Công nghe rồi, lấy tay chỉ mà cười nói rằng : “Cái tôi 
nhìn thấy là nó ! Cái tôi nhìn thấy chính là nó rồi !° Nói đoạn, 
ðng ta ngồi lên. sưa soạn lại áo máo. Sau khi ngồi với công tử bất 
tri, bất giác một chốc, thì tự nhiên đã thấy khoi bệnh. 

Lời bình : 

(1? Có nhiều bệnh tật là do mình tự làm tôn thương. Chỉ 
cần tìm ra nguyên nhân của nó, không cần đến thuốc củng có thể 
khởi bệnh. Công tử Cáo Ngao biết Hoàn Công mắc bệnh tim, cho 
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nên cố ý nói hình đáng của con Ủy xà. nhất là lại nói ủy xà biết 
xưng bá. đã làm thư giản tâm sự của Hoàn Công. để tiện đối 
chứng mà bốc thuốc. 


(2 Trong chữ tương đổi thông dụng cổ xưa, từ “Ủy xà” đọc 
Jà "tha" (Đại từ vật xưng ngôi thứ ba — nó) "Dĩ”, "Ký” đều có 
_nghia gân như nhau. 
7. Kỹ Tĩnh Tử nuôi gà chọi 
Ký Tình thay Chu Tuyên Vương nuôi gà chọi. 
Sau mười ngày, Tuyên Vương hỏi rằng : “Gà nuôi tốt chưa ? 
Có thể đá được không ?” 


Kỹ Tĩnh nói : “Chưa được. Con gà ấy chí khí quá mạnh, đấu 
trí hiên ngang !” : 


Qua mười ngày sau nứa, Tuyên Vương lại hỏi. Kỹ Tĩnh nói : 
“Còn chưa được. Đối với chung quanh, con gà ấy thường hay 
trừng mắt nhìn một cách giận dứ. Qua khí thế của nó, thấy rõ nó 
tự cho mình là hơn người !” 

Lại qua mười ngày sau nữa, Tuyên Vương lại hỏi, và Kỹ 

Tĩnh lại nói : “Sắp sửa được rồi. Tuy con gà này nghe tiếng gáy 
của con gà khác đã không phản ứng gì, xem ra nó giống như một 

con gà gỗ, bởi lòng dạ của nó đã không bị ngoại vật đánh động”. 

Thế là Tuyên Vương liền bắt con gà đi đấu ngay. Mới ra đấu 
trường, con gà khác mới nhìn thấy nó nhất động bất động đã sợ 
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hãi thối lui. Không một cơn nào dám khiêu chiến nó. 

lời bình : 

(1) Con gà vô tâm tranh đấu, thì toàn thân nó không có kê 
hở để đối phương có thể công kích. Kinh khí của nó được giấu kín 
từ bên trong, chỉ một khi tiếp xúc mới bộc phát lập tức. 

(2) Người không động tâm (lòng), thi mới không bị ngoại vật 
. làm liên lụy. Đại kiếm khách không mang kiếm, tùy thời phòng 

kẻ thù. 
8. Người bơi lội dưới thác 


Có một lần Khổng Tử đi đến thác nước Long Môn, thấy thác 
nước treo trên cao hai vạn bốn ngàn thước, bọt sóng tung ViáNg 
bốn mươi dặm mà cũng không cảm thấy xuất thần. 


Bỗng nhiên ông ta phát hiện trong dòng nước chảy xiết có 
một người bơi lên bơi xuống. Không Tử kinh ngạc cho rằng, người 
ấy đang tìm đến tự sát, liền gọi đệ tử chuẩn bị cứu giúp. 

Chỉ một lát sau, cách một bước, người ấy đã bơi đến bờ dưới 
mà miệng còn ca hát. Khổng Tử liền chạy lên trước mà hồi rằng : 
“Bơi mà không sợ nước chảy xiết, chắc phải oó một lý do gì 
chứ ?” 

Người ấy nói : “Tôi cũng không có cái lý lẽ gì để giải thích 
cả, tôi chỉ biết bơi lội ở trong nước quen rồi thành tính nết, ra 
vào sóng dứ, tự do, từ tại như vậy thôi !” 
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lời bình : 

(1ì Dùng thác nước lớn để ví sức mạnh của tạo hóa. 

(2 Lý Bạch từng hình dung thác nước lớn Lư Sơn rằng : 

“Phi lưu trực há tam thiên xích, 

- Nghị thị ngân hà lạc cửu thiên.” 

(Thác đổ thắng xuẩöe ba ngàn thước, 

Tương dãy ngân hà tuột khỏi mây.) 

Kỳ thực khí thế phi phàm. Nếu như người không hiếu rõ cái 
vĩ đại của tạo hóa của tự nhiên, mà có sự tính toán ngông cưồng, 


lấy sức người đi chống đối, thì cũng giống như người không biết 
gì ở thác Long Môn vậy, không tránh khỏi sự chết chìm. 

9. Tử Khánh làm giá chuông 
Tư Khánh làm xong một cái giá chuông mà hoàn toàn không 
có một dấu vết dục đẽo nào cả. Lỗ Hầu liền hỏi : “Anh dùng kỹ 
thuật gì để đạt tới một trình độ cao siêu như vậy !” 

Tử Khánh nói : “Tôi chỉ là một thợ mộc bình thường thôi. 
Lấy ký thuật của nghề mộc mà nói, thì khi tôi bắt đầu làm giá 
chưông, trước hết tôi phải bảo toàn nguyên khí. Đầu tiên là phải 
chay giới (giữ mình trong sạch) ba ngày, không dám có ý nghĩ 
nhận lấy sự ban thưởng nào. Lại chay giới ba ngày nữa, không 
dám suy nghỉ đến sự khéo léo, vụng về. Lại chay giới bảy ngày 
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nứa, với việc, quên đi hình thể của bản thân mình. Sau đó tôi mới 
dám bước ra khỏi núi rừng, quan sát xem giá chuông thiên nhiên 
có không; Nếu như hình dáng và thực chất không hợp dùng, thì 
tôi không bắt tay thi công. Giá chuông tôi làm sở di hợp với tự 
nhiên, không thấy có dấu đục đão nào, đại khái là vì nguyên cớ 
này !" 

Lời bình : 

Tử Khánh lấy sự rõ ràng, mạch lạc của tự nhiên mà làm 
thành giá chuông, nên không có dấu vết bàn tay con người, giống 
như trời sinh ra nó vậy ! 


10. Gò ngựa của Đông Dã Tắc 


Đông Dã Tác điều khiển xe ngựa rất giỏi, quỹ đạo mà anh ta 
điều khiển tạo thành những hoa văn tuyệt vời, giống như người ta 
dùng công cụ mà thêu dệt nên vậy. 


Có một lần anh ta điều khiển xe ngựa của Trang Công, chạy 
hàng trăm vòng trên quãng trường. Sau khi xem rồi, Nhan Hạp 
nói với Trang Công rằng : “Con ngựa của Đông Dã Tác sắp có 
chuyện rồi đây !” 

Trang Công nghe xong, im lặng không đáp, quả nhiên chỉ 
một lát sau. eó người đến báo : Cỗ xe ngựa đã đổ xuống đất. 


Trang Công lúc này liền hỏi Nhan Hạp : “Anh làm thế nào 
mà biết được cỗ xe ngựa của Đông Dã Tác sắp có chuyện xảy 
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ra ?" 


Nhan Hạp nói : “Sinh lực ngựa có hạn, tôi xem anh ta liều 
mạng huấn luyện ngựa đã vượt quá sức chịu đựng của nó, cho nên 
tôi biết con ngựa nhất định bị đổ và quả nhiên không còn nghỉ 
ngờ gì nứa !”.. mi : 

_ 11, Ngón tay của Công Chùy 

Ngón tay của Công Chùy và công cụ của anh ta hợp làm 
một, không cần để tâm vào việc làm vẫn có thể vẽ được chuwi.. 

Cho nên người quên đi cái chân mang giày, tự nhiên đối với 
anh ta rất dễ chịu. Người quên đi cái thắt lưng của mình có siết 
chặt hay không, tự nhiên đối với anh ta rất dễ chịu. Người quên 
_ đi sự phải trái (đúng, sai) lòng dạ anh ta sẽ tự nhiên cảm giác rất 
thoải mái. Người quên đi sự dễ chịu, đó mới thật sự là thoải mái. 

—— Hồi bình: — 

(1) Lòng dạ đừng có đòi hỏi quá mạnh. Không đòi hỏi quá 
mạnh về sự phủ hợp ngoại vật, điều đó mới hợp với quy luật của 
tự nhiên. Cố ý làm cho lòng mình như cành khô, tro lạnh, là 
không đúng. Xin các bạn hãy suy ngẫm điều này. `. 

(2) Trang Tử dùng ngón tay của Công Chùy ví vơn là rất 
hay. Một thợ mộc bình thường luôn có tâm vẽ nên một chu vị, đó 
không phải là một thợ mộc tốt nhất, bởi tay anh ta sẽ luôn dừng 
lại ở trình tự của “Kỹ thuật”. Công Chùy là người vượt qua được 
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cái trình tự ấy. 
12. Người say rượu ngã xe 


Người uống rượu say rồi, từ trên xe ngã xuống, tuy ràng 
trượt ngã rất nặng, nhưng cũng không thể chết, 


Người uống rượu say, kết cấu xương cốt cũng như người 
khác vậy, nhưng tại sao trượt ngã lại không chết, bởi vì lúc bấy 
giờ anh ta đã không biết mình ngồi trên xe, cũng không biết 
mình trượt ng5. từ xe xuống, sống, chết, sợ, hãi... không thế xâm 
nhập vào lòng dạ anh ta, cho nên anh ta trượt ngá mà không chết 

lời bình : 


"Câu chuyện này là một SỰ ví von, không thể đem đi thử 
nghiệm được. Trang Tử đem người say rượu ra để so sánh với 
người đã quên mình, cho nên được tự nhiên báo hộ. 


lão 


Tỉnh túy uăn hoc cổ điển Trung Quốc 


CHƯƠNG 20 _ 


.SƠN MỘC (NÚI GỖ) 
1. Rong chơi nơi Đại đạo 


Trang Tử đi trên con đường núi, ông nhìn thấy mấy sờ đại 
thụ, cành lá xum xuê. Thế nhưng người thợ đốn cây lại đứng một 
bên cây, không dơ rìu lên đốn. 


Trang Tử bói : “Tại sao các anh không bắt tay vào đốn cây 
đi 7” 

Người thợ nói : “Số cây này bản chất nó không tốt, không 
có công dụng gì !” 


Trang Tử nghe xong liền nói với đệ tử cúa mình rằng : “Bởi 
lẽ số cây này vô dụng, cho nên mới lên cao như thế này !” 


Sau khi xuống núi, Trang Tử đi đến nhà một người bạn. Bạn 
ông rất vui mừng đón ông, \ và gọi người đầy tớ giết gà để mời 
khách. 


Người đầy tớ hói : “Ngỗng nhà ta một con biết kêu, một cơn 
không biết, vậy giết con nào mới được chứ ?” 


Chủ nhà nói : “Giết con không biết. kêu thì tốt hơn”. 
Ngày thứ hai, học trò của Trang Tử hỏi ông : “Cây đại thụ 
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trong núi hôm qua ấy, bởi vì nó vô dụng mà được sống lâu dài. 
Còn hôm nay, bởi lẽ con ngỗng này vô dụng mà sao lại bị giết. Xin 
hỏi thầy, làm người cuối cùng cần phải ăn ở như thế nào ?” 

Trang Tử cười nói : “Tôi sẽ ở vào giứa cái vô dụng và cái 
hứu dụng ! Nhưng mà trên thực tế, ở vào giứa hứu dụng và vô 
dụng, hãy cờn chịu nhiều sự phiền toái. Cho nên chỉ có ưng thuận 
sự biến hóa, không thể nói là hữu dụng, không thể nói là vô dụng, 
nhận quy luật tự nhiên mà rong chơi, mới có thể tránh được sự 
khốn đốn mà thôi ! 

Lời bình - 

(1) Đạo đức của người đời đều tương đổi, cái gọi là hữu dụng 
và vô dụng cúng chỉ là tương đối. Cho nên người có trí tuệ lớn, 
thì đạo đức vượt quá cái tương đối ấy. 

(2) Đạo đức của đạo gia và đạo đức của người đời không 
giống nhau, nguyên nhân là ở đấy. 

2. Bắc Cung Xa đúc chuông 

Bắc Cung Xa giúp Vệ Linh Công quyên tiền đúc đại chuông. 

Trước hết anh ta đứng ngoài cổng thành, lập một ngôi Tế 
Đàn. Ba tháng sau, cái giá chuông đã hoàn thành. Thấy vậy 
Vương tử Khánh Vọng liền hỏi : “Anh dùng phương pháp gì để 
quyên tiền, khiến cho công trình được hoàn thành nhanh thế 
này ?” 
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Bắc Cưng Xa nói : “Tôi chí có một lòng một dạ đúc chuông, 
không dám có một suy nghĩ gì khác. Bấy giờ tôi đem mình biến 
thành như vô tri vô thức, làm trái với sự chất phác vốn có mà 
quy chánh vậy. Người ta đến ý nguyện góp tiền, tôi không ngăn 
cấm họ; Không tự nguyện đóng góp tiền, tôi cũng không giữ họ 
lại. Tùy họ tự tiện. Cho nên tuy nói là quyên tiền, nhưng một 
trinh nhân dân cũng không phải góp”. 

Lời bình - 

Người không có lòng tư lợi, thì có thế gây xúc động lòng 
người, vì lẽ ấy làm việc thuận lợi. Nếu có tư tâm, bị người ta nhìn 
rõ, việc làm không thuận lợi. 

3. Giếng nước ngọt cạn kiệt trước. 

Khổng Tử chu du nhiều nước, lần này ông lại bị bao vây 
giữa nước Trần và nước Thái (đời nhà Chu), bảy ngày không được 
ăn uống. 

Đại Công Nhiệm đến trước hỏi thăm rằng : “Lần này ông lại 
hầu như gặp họa rồi ?” 

Khổng Tử rằng : “Phải đó !” 

Đại công lại hỏi : “Ông có chán ghét cái chết không ?” 

Khổng Tử rằng : “Phải đó”, 

Đại Công hỏi : “Trước đây có lần, tôi không phải đã nói với 
ông cái lý để tránh tai họa đó sao ? Biển đông có một cơn chim 
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gọi là Ý Đài (cơn chim lười). Con chìm nãy xem ra như không có 
bản lĩnh gì. Khi bay nó như người dẫn đưa, khi dừng chân nghỉ 
ngơi, nó cần ở chung với nhứng đàn chim khác. Khi ăn nó không 
dám dành trước. Cho nên trước sau người ngoài không dám hãm 
hại nó. Cây thẳng thường bị chặt đốn trước hết, ngưồn nước ngọt 
bị múc cạn trước hết, đây là một lý lẽ rất rõ ràng. Bây giờ hành 
vi của ông lại giống như nhà nắm lấy ánh sáng của trí tuệ để đi 
chiếu sáng nơi ô uế, biểu hiện sự thanh bạch của mình, làm như 
vậy, đương nhiên người ta không thể dung thứ cho ông đâu !”. 

Khổng Tử nghe rồi như bừng tỉnh lại, liền từ biệt bạn bè, 
chia tay đệ tử, một mình đi vào núi ẩn cư để tu đạo. 

Lời bình : 

(1) Trí tuệ không nên bộc lộ ra ngoài. Nếu không thì người 


ta không sợ anh, đố ky với anh, cần làm việc gì thường gặp phải 
trở ngại. 


(2) Đại Công là tên quan, hoặc là họ kép, không xác định 
được. 


4. Lâm Hồi vứt bỏ ngọc bích 


Khi Giả Quốc bị diệt vong, Lâm Hồi vất bỏ hết gia tồi cất 
giữ, đến cả Liên thành ngọc bích cũng vứt, đất con mà đào tẩu 
(chạy trốn nơi khác). 


Lời thuyết mình - 
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(1) Lãy lợi và hại kết hợp lại, thi tất cũng phải lấy cái lợi và 
hại phân chia ra. 


(2) Thời loạn, nhớ mang liên thành ngọc bích, thì mới có 
thể vượt qua nguy hiểm được. 


5. Trang Tử trong bụi cây có gai 


Trang Tử mặc áo vải, đi giầy cỏ đến gặp Ngụy Vương. Ngụy 
Vương rằng : “Đây là bần cùng, mà không khốn khẩ. Áo quần 
rách, giầy hư hỏng, đây là bần cùng. Có trí tuệ lớn mà không thể 
hóa hành (biến nó thành hiện thực) trong thiên hạ, đấy mới là 
khốn khổ à ! Ông nhìn con vượn, con khi đang lượn vòng, nhảy 
múa trên cây Nam, cây Tử kia, duy chỉ có tôi độc tôn, Hậu nghệ 
(tương truyền là Vua Hữu cùng nhà Hạ) đối với ông chưa có biện 
pháp gì. Nhưng con vượn, con khí biết cẩn thận và nghiêm túc, 
không dám chạy nhảy bậy bạ trong bụi cây có gai ấy. Hiện giờ tôi 
cũng ở trong giữa bụi rậm có gai ấy !” 

6. Con Yến làm tổ trên cái xà nhà 

Khống Tử nói : “Yến là một loài chim có trí tuệ, nó có đôi 
mắt nhìn thấu tận nơi mà nó không nên đến. Nó gặm quả rơi dưới 
đất, rồi vứt đi nơi khác, rồi bay đi. Chim Yến vốn là loài chỉm sợ 
người, lại làm tổ đưới trần gian, cuối cùng người không hại nó. 
Đây là cách xử thế của một loài chim có một trí tuệ lớn”. 


Lời bình : 
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Chim Yến nào cũng đều sợ người, cho nên nó làm tổ trong 
núi sâu, trên cày cao để tránh được tai họa. Nhưng chim Yên còn 
ỡ trên các mái nhà, nó có một đời sống đặc biệt. Thứ nghĩ xem, 
nó có lý gì đề tránh khôi bị hại, phái chăng vì nó quá gầy ốm. nên 
không ai ăn thịt ? 

7. Bọ ngựa bắt ve 


Có một lần Trang Tử đi du ngoạn đến Lật viên (vườn dẻ) ở 
Điêu Lăng. _ 


Bỗng nhiên có một con chim Khách kỳ dị từ phương Nam 
bay đến. Con chim Khách ấy có đôi cánh dài bảy thước, đôi mắt 
rất to. Nó chạm nhẹ vào đầu Trang Tứ, mới chịu dừng lại trên cây 
de. 

Trang Tư cảm thấy rất kỳ quặc, ông định nói : “Đây là cơn 
chim gì ? Sao lại có đôi cánh to lớn như vậy, lại bay xa đến như 
vậy. mắt to như vậy, lại chạm phải đầu tôi như vậy ?” và liên giơ 
áo lên, cầm lấy cưng đàn, chầm chậm đi đến bên chim. 


Lúc bây giờ Trang Tử nhìn thấy một con ve đang quên bản 
thân mình nấp dưới một tán lá che, bị một con bọ ngựa vừa đưa 
đôi càng lên định bắt con ve. Khi con bọ ngựa đang tập trung sự 
chú ý để bắt cho được con ve ấy, thì nó cũng quên đi hình thế của 
bản thân mìng đang bị lộ ra ngoài. Nhân cơ hội ấy, con chim 
khách kỳ dị liền bất lấy ngay con bọ ngựa. 


Nhìn thấy đến đây, Trang Tứ bỗng tỉnh ngộ ra ngay rằng : 
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“Không hay rồi. Con người ta nhìn thấy cái lợi mà quên đi cái 
hại !" Thế là ông bỏ ngay cung đàn, quay đầu chạy đt. Người quản 
lý Lật viên (vườn dẻ) thấy có người đang chạy, ngỡ rằng là kẻ ăn 
cắp hạt. de, liền truy hô đuổi theo và chửi bới. 

Sau khi về đến nhà, ba ngày, Trang Tử không ra khỏi cửa, 
trong lòng luôn không thấy vui. Lận Thả liền hỏi : “Thầy làm sao 
mà mấy hôm nay không được vui vậy !”. 

Trang Tử nói : “Tôi đang rình một con chim khách lạ ở 
trong vườn dẻ, mà quên đi bên mình đang có nguy hiểm, kết quả 
bị người hiểu nhầm, cho là kẻ vào ăn cấp hạt dé, thật là một điều 
sỉ nhục. 


Lời bình - 


Khi theo đuổi ngoại vật, bản tính thường dễ bị lạc hướng. 
Lạc mà không quay về là nguy hiêm. 


§. Nàng hầu đẹp không đáng yêu 
Dương Chu đến nước Tống. Có một hôm ở tại lứ quán. 


Chủ lứ quán có hai nàng hầu, một nàng hâu rất mỹ miều, 
một nàng thì trông hơi xấu. Chủ nhân lại rất yêu thích nàng hầu 
hơi xấu ấy. 


Dương Chu hỏi rằng : “Thật quái lạ, tại sao ông không yêu 
thích nàng hầu có nét mỹ miều ?” 


Chủ nhân trả lời : “Nàng hầu đẹp ấy, tự cho mình là đẹp, 
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cho nên khiến người ta cảm giác là nàng không đẹp. Còn nàng 
hầu không mấy đẹp ấy, tự cho mình không đẹp hơn ai, cho nên 
khiến cho tôi quên đi những nét không đẹp của nàng ta !" 

M . : 
Dương Chu nghe rồi, liền nói với đệ tứ của mình rằng : “Các 
đệ tử, cần chú ý à : Tự khoe khoang mà tồn tại trong lòng là điều 
không đáng yêu. Bỏ đi sự tự khoe khoang trong lòng, đến đâu mà 
không được yêu thương chứ !” 


Lời bình : 

(1) Nàng hầu tự cho mình là đẹp, tức trong lòng nổi lên. sự 
tự khoe khoang, thì đường tiến thân càng lúc càng xa với. Cho 
nên Trang Tử lấy đó làm một thí dụ của sự “không đáng yêu”. 

(2) Tiểu hầu tự cho mình là xấu xí, có lòng khiêm tốn, thì 
đường tiến thân càng thêm gân. Cho nên Trang Tử lấy đó làm 
một thí dụ “đáng yêu”. 

(3) Tự cho mình đẹp hoặc không đẹp, kỳ thực không có gì là 


quan trọng cả, cái quan trọng hơn hết lại là lòng thay đổi như thế 
nào mà thôi ? 
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CHƯƠNG 2I 
ĐIỀN TỬ PHƯƠNG. 
1. Xin họa sư cới áo tháo đai 


Tống Nguyên Quân cần vẽ một bức họa. liên mời rất nhiều 
họa sư đến. 

Sau khi các họa sư bái kiến Tông Nguyên Quân, mọi người 
hứng khởi bừng bừng, có người nhanh tay dùng miệng liễtn ngòi 
bút vẽ, có người nhanh tay điều hòa màu sắc Số đông họa sư còn 
lại ở bên ngoài cổng chờ đợi. 

Một lát sau, có một họa sư tư thế rất an nhàn, nhơn nhơ, từ 
tốn bước đến trước Tống Nguyên Quân bái kiến, sau đó họa sư 
không đứng lại mà đi ngay vào phòng vẽ. 

Tống Nguyên Quân gọi người đi theo xem ông ta làm gì, thì 
chỉ thấy ông ta cởi áo, tháo đai ngoài, trần trụi ngồi dưới đất. 

Nguyên Quân nghe nói vậy, liền rằng : “Tốt quá rồi, đây mới 
chính là họa sư ta cần tìm đến !” 

2. Mũi tên tài nghệ của Bá Hôn Vô Nhân 


Liệt Ngự Khấu biểu diễn tiểu thuật cho Bá Hôn Vô Nhân 


168 


¬ Trang Từ —- Trí tuệ của tự nhiên 


xem. 


Anh ta kéo thẳng dây cung, tay trái duỗi thắng, trên khuỷu 
tay để một ly nước, tay phải liên tục phát tên ra với tốc độ rất 
nhanh, không một mũi tên trùng lặp. Khi múi tên thứ nhất phát 
đi, mũi tên thứ hai liền theo đó đã gác lên dây cung rồi. Khi mũi 
tên thứ hai phát đi, múi tên thứ ba cũng liền theo đó gác lên dây 
cung. Liêt Ngự Khấu khi bán tên, động tác toàn thân như một 
khúc gỗ vậy (tượng gỗ), ly nước trên khuỷu tay trái vẫn đứng 
nguyên, không một giọt bắn ra ngoài. 

Bá Hôn Vô Nhân xem rồi, cười nói : “Tiểu thuật này của 
anh (tài nghệ bắn cung này của anh), chí có thể coi là một nghệ 
thuật “Hứu tâm xạ tiên”, mà không phải là nghệ thuật “Vô tâm 
xạ tiễn ! Đi, ta dẫn nhà ngươi lên núi cao, đứng trên một tảng đá: 
bên sườn núi, lưng hướng về phía vực sâu, để xem nhà ngươi có 
giữ được bình tĩnh mà bắn tên hay không ?” 


Liền sau đó, Bá Hôn Vô Nhân dẫn Liệt Ngự Khấu trèo lên 
một trái núi cao, chỉ cho Ngự Khấu một chỗ đứng trên một tảng 
đá hiểm, lưng quay ra phía vực sâu, một phần nửa gót chân sau 
không có chỗ tỳ, và trong tư thế ấy dương cung bắn tên. Lúc đó 
_ Liệt Ngự Khấu sợ quá, nằm xuống tảng đá, mô hôi hột chay từ 
đầu xuống chân. 

+ Bấy giờ Bá Hôn Vô Nhân mới nói rằng : “Người thật sự đắc 
đạo, thì một chân đạp trời xanh, một chân đạp hoàng tuyên (suối 
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vàng âm phủ) dọc ngang tám đỉnh mà tình thần sắc thái không 
biến đổi. Còn bây giờ nhà ngươi mới trèo lên núi cao, đâ run Sợ 
như thế ray thì lòng của nhà ngươi còn cách xa vời vợi với đạo 
lớn rồi !” 

Lời bình . 

(1) “Gó lòng bắn tên”, chỉ là “kỹ thuật khéo léo”. “Vô tâm: 
bắn tên” mới là sự khéo léo của đạo thuật. 

(2) Bá Hôn đưa Liệt Ngự Khấu lên đứng nơi hiểm trở của 
núi cao để bắn tên là để anh ta quên mình, quên tên, là để anh ta 
cùng với đạo lớn trọn vẹn cùng một khối, mới có thể đạt tới nghệ 
thuật bắn tên cao nhất. 

3. Bách Lý Hè nuôi bò 

Bách Lý Hà không để sự “hèn mợn” trơng lòng, cho nên khi 
anh ta nuôi bò, thì bò rất béo tốt. 

Tấn Mục Công cho rằng Bách Lý Hề có thể quên đi sự hèn 
mọn, cho nên đem chính sự giao cho ông ta, phong ông ta chức 
“Ngũ cổ đại phu”. 

Sau khi Bách Lý Hè làm chức “Ngũ cổ đại phu”, cúng 
không đem tước lộc để vào lòng, cho nên làm rất tốt chính sự . 

Lời bình - 

(1) Nuôi bò giống như “mời khách vậy”, bò làm sao không 


béo chứ. 
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(2› Làm quan không cầu “tước lộc”, không cần tiên, không 
cần công, thì chính sự làm sao lại không làm tốt chứ ? 

4. Thuấn sửa kho thông giếng 
Khi Thuấn chưa lên ngôi làm hoàng đế, thường làm công 
việc nhà. : 

Cha ông gợi ông đi sửa kho thóc. Cha ông gọi ông đi khai 
thông giếng nước bị nghẹt, ông liền đi khai thông giếng ngay. 

Khi ông làm những công việc ấy, người em trai luôn tìm 
cách hăm hại cho anh chết. Ông biết rõ điều đó, nhưng ông không 
để tâm việc sống, chết. 

- Khi Thuấn sửa chứa kho thóc, em trai ông ta châm lửa đốt 
kho thóc. Khi Thuấn thông giếng, thì em trai ðng lại lấp miệng 
giếng muốn chôn sống ông. Nhưng ông lại không chết. 

Thế là cử chỉ và thái độ của Thuấn làm xúc động em mình, 
cũng làm xúc động Nghiêu. Nghiêu phải đem ngôi vua nhường lại . 
cho Thuấn. 

Lời bình - 

(1) Trang Tử đem câu chuyện lịch sử về Thuấn, đưa lên 
thành câu chuyện về triết học. 

(2) Thuấn vô tư, vô ngã (không có mình) cho nên mới có thể 
làm cảm động lòng người. Giải quyết công việc mới cảm hóa được 
người. : 
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ã. Người Tạng Trượng câu cá 


Chu Văn Vương đi đạo gần bên đòng Vị Thủy. Ông thấy có 
một người Tạng Trượng đang câu cá Ông dừng chân lại xem. 


-_ Người câu cá ấy rât kỳ quậc, trông bộ điệu ông ta lại không 
phải là người câu cá. Bơi vì ông ta giơ cao cần câu mà không có 
lưỡi câu, ông ta củng không mắc mồi câu. Ông ta câu cá khác biệt ˆ 
mọi người. Văn Vương đà nhìn thấy điều đó, đây là lối câu cá xuất 
sắc nhất. : 


Văn Vương nghĩ một lát, kiên quyết mời Tạng Trượng về 

triều, giao chính sự quốc gia cho ông ta giải quyết. Nhưng chẳng 
biết các quan đại thần có đồng ý hay không ? 
-Ngài thứ hai, Văn Vương triệu tập các đại thần, vua nói với 
các đại thần rằng : Tôi hôm qua ta nằm mơ thấy một người. 
Người ấy mặt đen, có bộ râu mép dày, lại cưỡi một con ngựa nhiều 
màu lắm sắc, có một chân móng đỏ. Người ấy nói với ta rằng : 
'*Nếu đem chính sự giao cho người Tạng Trượng, thì tram họ sẽ 
hạnh phúc.” Sau khi ta tỉnh giấc, cam thây rất kỳ quặc, và bây 
giờ các thần nói xem, nên làm thê nào đây ?” 

Đại thần nói : “Ái cha ! Đại Vương nằm mơ thây, không 
phải Tiên Vương Tiết Lịch đó sao !” 


Văn Vương rằng : “Vậy chúng ta nên chiêm bói một chút để 
xem cuôi cùng ý của Tiên Vương có phải như vậy không ?” 
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Đại thần nói : “Mệnh lệnh của Tiên Vương, hà tất phải nghỉ 
ngờ. Chiêm bói làm gì nữa !” 

Văn Vương liền cử người đi nghênh tiếp người Tạng Trượng 
. về triều, giao cho ông chánh sự quốc gia. 

Lời bình - 

(1) Tạng là địa danh, gần Vị Thủy ở Thiểm Tay. Người 
trượng là chỉ một nam giới cao tuổi. 

(2) Người Tạng Trượng câu cá, là câu cá của “câu cá vô 
tâm”. Văn Vương đã nhìn thấy cái đạo thuật rất cao của Tạng 
Trượng, cho nên giả mượn giấc mộng của Tiên Vương để mời 
Tạng Trượng về làm tướng quốc. 

(3) Người Tạng Trượng câu được cá, cũng có thể nói là Văn 
Vương. Nhưng trong câu chuyện của Trang Tứ trình bày ý nghĩa 
còn xa so với cái câu của Văn Vương. 

8. Nước Lỗ chỉ có một nhà nho 

Trang Tử gặp Lỗ Ai Công. - x 

Ai Công nói : “Người của nước Lỗ tôi đều tu nho thuật, 
không có ai tu đạo thuật của ông !” 

Trang Tử nói : “Người mặc y phục nho, thì nhất định hiểu 
nho thuật ư ? Tôi nghe nói nhà nho đội chiếc mứ hình tròn, biểu 
thị là ông ta biết về thiên văn, đi giày hình vuông là biểu thị ông 
ta hiểu về địa lý, đeo đai màu, gắn ngọc quyết (đồ trang sức thời 
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xưa) là biếu thị nếu ông ta gặp việc là có thế quyết đoán... Nhưng 

phải chăng tất cả số người mặc y phục đạo nho đều thật có trình 
_ độ này ư ? Tôi xin Đại Vương hạ lệnh : “Không hiểu nho thuật 
mà dám mặc nho phục thì thật uy 2 đem ra chém đầu ! Thì mới 
biết chính xác được.” 


Ngày thứ hai Ai Công hạ lệnh : “Phàm là người không hiếu 
nho thuật, thì nội trong năm ngày, xin cởi hết nho phục ra, nếu 
không thì phạt tử hình !” 


Năm ngày sau, cả nước Lỗ, chỉ còn có một người duy nhất 
dám mặc nho phục. Người này đứng trước triều đình của Ai Công. 
Thế là Ai Công liền cho gọi ông ta đến gặp, thử hỏi ông ta về 
quốc sự. Kết quả nhà nho kia ứng đối thông suốt, thiên biến vạn 
hóa, đúng là một nhà nho thật sự. 

Bấy giờ Trang Tứ nói với Ai Công rằng : “Ông xem như thế 
nào ? Cả nước Lỗ chẳng qua cũng chỉ có một nhà nho, còn có thể 
coi là nhiều ư ?” 

Lời bình : 

Trên đời, người hiểu rõ về đạo rất ít, thế nhưng người đời lại 
hay cố ý mặc bên ngoài chiếc áo đắc đạo. 

Trang Tứ là người đắc đạo, cho nên nho giả, nho thật nhìn 
qua ông ta đều có thể nhận ra ngay. Câu chuyện này, Trang Tử 
muốn cảnh tỉnh Lỗ Quân, đồng thời cũng nói với chúng ta rằng : 
Đừng để “hình thức” bịt mắt mình. 
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7. Lão-Tử vừa gội qua mái tóc 
Có một lần, Lão Tử vừa gội xơng mái tóc, đầu còn chưa khô, 
Lão Tử liền xõa tóc, ngồi một chỗ không động đậy. 


Vừa lúc đó, Khổng Tử đến thăm, nhìn thấy Lão Tử như một 
gốc cây khô, ông giật mình lo sợ. Qua một lúc gió thổi khô mái 
tóc của Lão Tử rồi, lúc đó ông mới nổi với Khổng Tử rằng : “Thế 
nào, lúc nãy ông bạn giật mình lo sợ phải không ?” 

_ Khổng Tử nói : “Ôi, thật là huyền ảo, xin tiên sinh chỉ bảo 
cho một chút. !” 

Lão Tử rằng : “Sự việc này, đương khi tôi muốn nói thì lòng 
dạ như bị lúng túng không thông, miệng như há ra mà phát 
không ra âm thanh. Rất khó mà giải thích được à ! Thế giới của 
vạn vật chưa bắt đầu thì không tìm ra đầu mối, không có một thế 
giới tận cùng. Đó là một thế giới hoàn thiện và khoái lạc nhất !” 


Không Tử nghe xong, thở dài nói : “Chỉ có tiên sinh mới có 
thể cùng tạo hóa hợp nhất mà thôi ! Quân tử thời xưa, mấy người 
có thể đạt tới cảnh giới này chứ ?” 

Sau khi về nhà, Khổng Tử đem những điều thấy được nói lại 
cho Nhan Uyên nghe. 

Khổng Tử rằng : “Tôi đi bái kiến láo Đam, mới phát hiện 
mình như một cỡn trùng nhỏ bé trong vại nước vô trì. Nếu như 
không phải Lão Đam mở nắp cái vại nước đó ra thì tôi hãy còn 
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không biết gì là thế giới bên ngoài !” 

Lời bình : 

Đạo lớn không thể nói : “Đạo thật sự đạo, đặc biệt là đạo”. 
Cho nên Trang Tử nói rằng : “Tôi nói bao nhiêu lời kỳ thực 
không nói qua một câu nào !” 

8. Ngụy Văn Hầu không muốn làm quốc vương 

Điền Tứ Phương cùng tán gẫu với Ngụy Văn Hầu. Lời lẽ với 
nhau, Điền Tử Phương thường hay đề cập đến Khê Công. 

Văn Hầu nói : “Khê Công là thầy của znh chứ ?” 

Điền Tử Phương nói : “Có à ! Thầy của tôi có tên gọi là 
Quách Thuận Tư !” 

Văn Hầu nói : “Thế tại sao anh không nêu tên ông ấy ?” 

Điền Tứ Phương rằng : “Thầy của tôi đã đắc đạo rồi, hình 
trạng của thầy tuy giống như người bình thường, nhưng lòng của 
thầy lại hoàn toàn phù hợp với thiên nhiên. Tôi gọi thầy như thế 
nào mới phải chứ ?” ` 

Sau khi Điền Tử Phương đi rồi, Văn Hầu mới ngớ ngần, như 
tự mình đánh mất cái gì. Văn Hầu ngồi đó không động đậy, một 
hồi lâu mới nói với Thẫn Tử bên cạnh mình rằng : “Ai vừa rồi 
nghe qua lời thầy Điền nói mới hiểu ra rằng nhân nghĩa cũng 
giống như một tượng đất vậy thôi, một khi bị mưa thấm ướt cũng 
rã ra. Ta nghĩ, rồi lại nghĩ, cái chỗ ngồi này cũng là sự phiền toái 
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với ta !” 

Lời bình : 

Ngụy Văn Hầu vốn cho rằng, chỗ ngồi của vua là tôn 
nghiêm cao quý, nhân nghĩa là đạo lớn. Nhưng mà nghe lời gợi ý 
của Điền Tứ Phương mới hay biết rằng đến ngôi vua cúng không 
đáng yêu quý, nhân nghĩa cũng không phải là giới hạn cao nhất. 

9. Phàm quốc không tôn, không vong 

Phàm Hầu cùng ngồi bàn phiếm với Sở vương. Liên tiếp 
một lúc sau, có ba người hoảng loạn chạy đến báo cáo rằng : 
“Phàm quốc bị diệt vong rồi !? Phàm Hầu ngồi đó, thờ ơ bất 
động. 

Sở vương hỏi : “Trong lòng ông không thấy vội chứ ?” 

Phàm Hầu : “Tôi hà tất phải vội ! Sự tồn tại của Phàm quốc 
không thể bảo đảm cho sự tồn tại của bản thân tôi. Phàm quốc bị 
diệt, cũng không làm mất đi sự tồn tại của bản thân tôi. Như vậy, 
nước Sở cũng không phải như vậy sao ? Cho nên chúng ta có thể 
nói rằng : Phàm quốc đã không bị diệt vong, nước Sở cũng từng 
không tồn tại !” 

Lời bình : 

_Ta mới thật là quan trọng nhất. Sự biến hóa, tồn, vong của 
ngoại vật làm gì có thể luôn đem tính toán, so bì được chứ ! 


LTI. 
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CHƯƠNG 32 
TRI DU BẮC 
(TRI DU PHƯƠNG BẮC) 
1. Đạo ở trong nước tiểu 


_ Đông Quách Tử hỏi Trang Tử rằng : “Đạo mà ông nói đấy, 
kết quả là ở nơi đâu ?” 


Trang Tử nói : “Đạo ở mọi nơi”. 


Đông Quách Tử lại nói : “Vậy xin ông hãy chỉ rõ cho một, 
nơi coi sao !° 


Trang Tử nói : “Đạo ở trên thân loài sâu kiến”. 


Đông Quách Tử nói : “Làm thế nào mà như vậy được, như 
vậy là thấp hèn chứ !” 


Trang Tử nói : “Đạo ở bên trong loài cỏ mén đệ bái (cây bo 
bo đại).” l 


Đông Quách Tử nói : “Sao mà càng lúc càng thấp hèn như 
vậy được chứ ?” 


Trang Tử nói : “Đạo ở trong gạch ngói”. 
Đông Quách Tử nói : “Sao lại thấp hèn như vậy chứ ?” 
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Trang Tử nói : “Đạo ở cả trong nước tiểu đó !” 

Đến đây Đông Quách Tử không hỏi, không rằng nứa. 

Bấy giờ Trang Tử mới nói rằng : “Lời anh hỏi còn cách xa 
quá với thực chất của Đạo lớn. Lấy Đạo lớn lại mà xem xét vạn 
vật, thì vạn vật không có sự phân biệt sang hèn. Loài sâu, kiến, 
gạch ngói, nước tiểu... là giống nhau. Nếu như chúng không hợp 
vớt đạo, thì căn bản không thể tồn tại, cho nên tôi mới nói đạo là 
không chỗ nào không có đạo.” 


Tời bình - 


Người đời thường hay đem đạo, coi như một thứ quá “cao”. 
Cho nên họ hiểu nhầm rằng : Đạo chỉ tồn tại ở những nơi cao 
quý. Kỳ thực, vạn vật đều là sự biến hóa của đạo, không phân biệt 
sang, hèn. Trang Tử dùng một ví dụ rất nông cạn để nói với Đông 
Quách Tử, nhưng trái lại Đông Quách Tử lại cho rằng Trang Tử 
đem ông ra làm trò đùa. Kỳ thực, các ví dụ của Trang Tử “mỗi 
lúc đưa ra, càng có tình huống mới”, đây là người hiểu biết về đạo 
mới có thể xử dụng các “phép thuận tiện” như vậy. 


2. Người thợ làm đai móc của Đại Tư Mã (Đại Mã 
Chùy câu giả) 

Trong nhà quan Đại Tư Mã của nước Sở, có một người thợ 
chế ra cái đai móc. Tuy tuối của ông đã 80, nhưng các đai móc 
ông ta làm ra vẫn giữ được tài xuất chúng của mình : nó hoàn 
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toàn tốt. đẹp, không một tý vết tích. 


Đại Tư Mã hỏi : “Ông đánh ra cái đai móc tỉnh xảo như vậy, 
cuối cùng dựa vào kỹ thuật, hay là đã đắc đạo rồi ?” 

Người thợ ấy nói : “Phải à ! Tôi có đạo từ lúc 21 tuổi, tôi đã 
thích thú làm đai móc. Khi tôi làm đai móc, tôi tập trung tình 
thần, ngoài đai móc ra, trong mắt tôi không có một vật nào có thể 
mê hoặc làm tinh thần tôi bị phân tâm. Tôi tập trung trí tuệ để 
làm, thì đối với mọi vật xung quanh tôi không phải quan tâm. Cho 
nên bây giờ thì tôi không cần phải để tâm nứa, mà lòng tôi vẫn tự 
nhiên chuyên nhất làm ra đai móc. 

Lời bình : 

(1) Bởi vì qua nhiều năm rèn luyện trí lực, cho nên ông thợ 
thủ công 80 tuổi khi làm việc gì đều dễ dàng tập trung tỉnh thần 
và trí tuệ vào công việc ấy, không bị bất kỳ một ngoại vật nào có 
thể phân tán tâm trí ông. 


K (2) Cuối cùng trở thnh một người thợ thú công có thói quen 
sáng tạo ra những sản phẩm kỹ thuật cao siêu, kỹ xảo tỉnh tế, thế 
hiện tài xuất chúng của mình. 


3. Quang diệu và vô hứu (Ánh sáng và không mà có) 


Quang Diệu hỏi Vô Hữu rằng : “Tiên sinh, rốt cuộc rồi ông 
là có hay là không ?” 
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Vô Hữu không chịu trả lời. Quang Diệu nhìn Vô Hữu không 

trả lời, liền nhìn thật kỹ vào trang mạo của Vô Hữu. Quang Diệu 

nhìn đi nhìn lại, chỉ cảm thấy trống rỗng. Cả ngày nhìn cũng 

không thấy gì, nghe cũng không nghe thấy gì, lấy tay nắm lấy, 
cũng không nắm được gì, 


Thế là Quang Diệu nói : “Đây là ranh giới cao nhất rồi ư ! 
Ai có thể đến cảnh giới cao nhất ấy ? Ta chi có thể có tâm đi làm 
được cái không ranh giới, trái lại không thể vô tâm đi làm được 
cái không ranh giới. Giá như phải làm được cái “vô vô cánh giới” 
cuối cùng như thế nào mới có thể làm được chứ ? 

Lời bình - 

Vạn vật trên thế gian đều biến đổi, cái gọi cố định là “hứu” 
và “vô” (có và không) đều là kết luận của sự quan sát thô thiển. 
Bài này muốn chúng ta vượt lên cái “có và không” của phương 
pháp nhị phân. 

4. Có thể có đạo chăng ? 

Thuấn hỏi Thừa rằng : “Có thể có đạo chăng ?” 

Thừa nói : “Hình thể của ông đều không phải là cái mà ông 
có thể có, phải thế nào mới có đạo được ?” 

Thuấn nói : “Hình thể của tôi không phải là của tôi, đó là 


của ai ?” 
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Thừa nói : “Hình thể của ông là tính mệnh của ông, con 
cháu của ông đều là sự biến đổi của tự nhiên, tạm gới gấm vào 
vậy ! Nơi đó là của ông chứ !° 

Lời bình :- 

(1) Đem hình thể làm cái có được của bản thân mình, đây là . 
một thứ mê hoặc. 

(2) Có tâm đem đạo làm cái có được của mình, đó cũng là 
một thứ mê hoặc. Cho nên nhà Phật nói : Người đắc đạo vô tri 
cũng vô đắc. 

ð. Trỉ thức và đại đạo 


“Tri” đến phương Bắc du lịch. Có một hôm ông ta đến bên 
Huyền Thúy (nước màu đen huyền), trèo lên một gò núi Ấn Phàn 
gặp phải “Vô Ví VỊ” 

“Trị? hỏi “Vô Vi Vị" rằng : “Ta muốn hỏi ba vấn đề : Suy 
nghĩ như thế nào mới có thể hiểu rõ ràng về đạo ? Hoạt động như 
thế nào mới yên nơi đạo lớn ? Biện pháp như thế nào mới đạt 
được đạo lớn ?” 

Nghe ba vấn đề rồi, “Vô Vì Vị” không trả lời. 


Không được trả lời, “Tri” liền đến nước trắng ở phía Nam, 
trèo lên gò núi Hồ Khuyết, gặp phải “Cuồng Khuất” 
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“Tri” lại đem ba vấn đề trên hỏi “Cuồng Khuất”. 
“Cuồng Khuất” nói : “Tôi biết trong lòng tôi muốn nói lại 
cho anh, nhưng lại quên mất đi những điều tôi muốn nói !” 


Vẫn chưa được giải đáp, “Tri” liền đem ba vấn đề trên về Đế 
cung hỏi Hoàng Đế. : 


Hoàng Đế nói : “Không cần đem lòng suy nghĩ, mới có thể. 
hiểu rõ ràng đạo lớn. Không cần đem lòng đi tác động mới có thể 
yên nơi đạo lớn. Không cần đem lòng theo pháp môn, mới có thể 
đoạt được đạo lớn !” 

“Tri” lại hỏi Hoàng Đế rằng : “Thế là tôi và ông đây đều 
biết đạo. Trái lại “Vô Vi Vị” và “Cuồng Khuất” không biết đạo, 
vậy cuối cùng ai đúng ?” 

Hoàng Đế nói : “Vô Vì Vị là hợp nơi đạo, Cưồng Khuất là 
tiếp cận với đạo, chỉ có tôi và ông còn cách đạo xa xôi vô cùng.” 

Lời bình : | 

(1) Tri, Vô Vi Vị, Cưồng Khuất là ba nhân vật do Trang Tử 
hư cấu nên, đại biếu cho ba loại giới hạn của đạo để phân biệt. 


(2) “Tri” đại biểu cho ranh giới của “ngôn” (ngôn ngữ, lời), 
“Cuồng Khuất” đại biểu cho ranh giới “ngôn vô ngôn”. “Vô Vị Vị” 
là đại biểu cho ranh giới “Vô tâm, vô ngôn”. 


188 


Tỉnh túy uăn học cô điển Trung Quốc 


(3) Dùng “Tri” (kiến thức hiểu biết) để đo lường đạo, dùng 

“ngôn” (ngôn ngữ, lời nói) để bày tỏ đạo, đều giống như dùng dây 

đề đo lường độ cao của trời vậy, cho nên Hoàng Để nói : “Còn 
cách đạo rất xa” 


6. Đạo vượt lên trí 
Thái Thanh hỏi Vô Cùng rằng : “Ông có biết đạo không ?” 
Vô Cùng nói : “Tôi không biết !" | 
Thái Thanh lại hỏi Vô Cùng : “Ông có biết đạo không ?” 
- Vô Cùng nói : “Tôi biết !" - 
Thái Thanh nói : “Ông biết đạo, có tên gọi, có thể chỉ ra 
danh xưng không ?” 
. Vô Cùng nói : “Có chứ !” 
Thái Thanh nói : “Thế tên gọi là gì nào ?” 


Vô Cùng nói : “Đạo có thể gọi là Sang, có thể gọi là Nga sế, 
_ thể gọi là Tụ, có thể gọi là Tán.” 


Thái Thanh liền hỏi Vô Thủy rằng : “Vô Cùng không hay 
biết, Vố Vị biết, thế thì cuối cùng ai phải ai trái ?” : 

Vô Thủy nói : “Người biết thì nông cạn, kẻ không biết thì 
sâu sắc †° 


Thái Thanh ngước nhìn lên trời buông một hơi thở nói : 
“Đạo vốn là không thể dùng mắt để nhìn, không thể dùng miệng 
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để nói. Đạo vượt quá tri thức của cảm quan. 

Lời bình : 

(1) Lại một lần nữa Trang Tử nhấn mạnh rằng Đạo là không 
thể dùng tâm, miệng, tai, nắt để lý giải. Con người cần phải vượt 
lên những “lỗ đùi” mới có thể đọ lường được trời đất, đạo lớn. 

(2) Nếu như muốn đi sâu tìm hiểu tầng cảnh giới này của 
Trang Tư, thì nên đọc Đạo lý của Kính phật “chuyển kiến thức 


hiểu biết thành trí tuệ thông minh”, nhưng ở ® đây không phải kế 
nứa, nó đã vượt lên phạm trù của tri thức. 
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CHƯƠNG 33 
CANH TANG SỞ 
(TÊN NGƯỜI) 
1. Kỹ xão của Hậu Nghệ 
Nghệ thuật bắn tên của Hậu Nghệ rất tài tình. Một múi tên 
là có thể xuyên qua đôi mắt của con chim đang bay. Nhưng anh ta 


lại không có kỹ xảo để tránh né sự tán thưởng của thế tục (thói 
đời). 


Lời bình - 
(1) Hậu Nghệ có thể ngắm bắn chim đang bay. Và.danh dự 


_ cũng giống như vậy, ngắm trúng Hậu Nghệ, mà Hậu Nghệ không 
thể tránh được. : 


(2) Cho nên với người có đại trí tuệ, xem ra nghệ thuật bắn 
tên của Hậu Nghệ, thật là phiền toái quá đáng đối với anh ta. 


(3) Người đời háo danh, người phụ nữ háo trang sức bằng 
bội ngọc, đối với người trí tuệ, xem ra đây cũng thật là một sự 
phiền toái lắm. 


2. Đùng đạo thuật bắn chim sẻ 
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Dùng nghệ thuật cung tên để bắt chim sẻ, trăm phát, trăm 
trúng, đó là ký thuật tuyệt đối của Hậu Nghệ. Nhưng Hậu Nghệ 
có thể bắt được bao nhiêu chim sẻ đây ? Còn nếu dùng. đạo thuật - 
để bắt chim sẻ, đem cả thiên hạ ra làm địa vọng (lưới trời, lưới 
đất), thì một con chỉm sẻ cũng không thoát được. 

Lời bình : 

(1) Công dụng của kỹ thuật là có hạn, ‹ còn công dụng của 
đạo thuật là vô hạn. 

(2) Ký thuật tuyệt đối của thói đời; chỉ là cái hoa của đạo lớn 
(không phải là quả), tức là cái ngọn của đạo mà thôi. Phần đông 
người đời chỉ đeo đuổi cái ngọn của đạo lớn biết làm gì được ! 

3. Canh Tang Sở giấu tên 

Đệ tử của Lão Tử là Canh Tang Sở, rất đắc đạo của Lão Tứ. 

Canh Tang Sở trú trên núi Úy Lũy, khiến cho tram họ ở 
vùng núi Úy Lũy này được mùa lớn. Thế là dân chúng địa phương 
bắt đầu cảm kích và sừng bái ông ta. 

Sau khi Canh Tang Sở biết được người dân sùng bái mình, 
liền nói với đệ tử rằng : “Khi mùa xuân đến, trăm họ cỏ cây đâm 
chồi nấy lộc. Khi mùa thu đến, vạn vật đều kết quả. Đây là sự vận 
hành của tự nhiên đấy chứ, còn ta sống ở đây, nhưng người ta lại 
đem công lao của trời đất áp đặt lên người ta, cho rằng ta là hiền 
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nhân, lẽ nào ta muốn thành người mô phạm (người mẫu mực) cho 
mọi người sao ?” 


Thế là ông ta chuyển vào sống nơi rừng sâu, 
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_ CHƯƠNG 24 
TỪ VÔ QUỶ 
(TÊN TRANG TỬ ĐẶT) 
1. Thợ đá và người Sính (Sính đô). 


Huệ Thí là bạn thân của Trang Tử. Sau khi Huệ Tử chết di, . 
Trang Tử rất nhớ bạn. 


Một lần Trang Tư đưa bạn đến nơi an nghỉ, đi qua phần đất 
mộ cửa Huệ Thi, Trang Tử cảm khái nói với người tùy tùng 
rằng : “Khi có một người Sính quét vôi trắng lên mộ, thì một vết 
vôi trắng rất mỏng, giống như cánh của con rưồi dính đúng trên 
chót múi của anh ta. Người Sính ấy liền quay đầu lại gọi người 
thợ đá bên cạnh mình lấy cây búa chặt bỏ nó đi. Người thợ đá. 
cầm lấy búa vung lên như gió làm: vết vôi mau chóng tróc sạch đi, 
còn người Bính đứng đó không động đậy, cho nên múi của anh ta 
cũng không bị một vất thương nào. 

Tống Nguyên Quân biết sự kiện này, liền cho người tìm 
người thợ đá đến. Ông ta nói với anh ta rằng : “Ta cũng lấy vôi 
trắng mà trát lên chóp múi của mình, đế nhà ngươi chặt được 
chứ 3" 
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Anh thợ đá nói : “Trước đây tôi đã từng chặt qua, nhưng đổi 
thủ của tôi đã chết từ sớm rồi !” 


Nói đến đây Trang Tử dừng lại rồi tiếp : “Từ khi Huệ Tư 
chết, đối thủ của tôi cũng chết rồi. Tôi không còn người đê nói 
chuyện nứa.” : 


Lời bình - 
(1Ù Đây là một câu chuyện rất xuất sắc, vô tình mà Trang 
Tứ đã viết nên một bài văn cảm động như vậy. 


(2) Huệ Tử biết trò chuyện, Trang Tử cũng biết trò chuyện, 
nhưng hai người thường là “địch thủ”. 


(3) Huệ Tử biết trò chuyện mà rất thích trò chuyện. Trang 
Tử biết trò chuyện mà không thích trò chuyện. Giới hạn sở thích 
hai người không giống nhau. 


(4) Huệ Tử chưa lĩnh ngộ cái đẹp đạo của cái không thích 
trò chuyện, Trang Tử lấy làm thương tiếc sâu sắc. 


(6) Khi Huệ Tử nằm dưới mồ, cũng không biết trò chuyện 
nửa. Khi Trang Tử trò chuyện, Huệ Tử dưới mồ còn nghe được 
không 7 ' › 

2. Từ Vô Quỷ tướng chó tướng ngựa 

Từ Vô Quỷ nhờ Nữ Thương giới thiệu đi gặp Ngụy Võ Hầu. 


Võ Hầu hỏi thăm Từ Vô Quy rằng : “Khí sắc của tiên sinh 
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không được tốt lắm à ! Có lẽ sống trơng rừng núi ăn quá khổ, nên 
mới xuống núi tìm quả nhân tán gấu chơi chớ !” 

Từ Vô Quỷ rằng : “Tôi đến là để hỏi thăm ông đó thôi, 
ngược lại sao ông hỏi thăm tôi chớ ?” 

Võ Hầu nghe rồi, mới hay lời nói của Từ Vô Quỷ không sai, 
tự thấy mình thật mệt nhọc quá chừng, đến nỗi nói không nên lời 
nứa. 


Một lúc sau, Từ Vô Quỷ lại nói : “Đại vương, tướng tôi là 
tướng chó, cũng giống ngựa nứa Đại vương có muốn nghe tôi nói 
không ?” 

Võ Hầu nói : “Ài, vậy thì tốt quá chừng, nhà ngươi nói cho 
quả nhân nghe vậy !” 

Từ Vô Quỷ nói : “Tướng của tôi là tướng chó, nhưng chó 
cứng chia thành ba loại : Loại chó hạ đẳng, ăn no rồi thì thôi, loại 
chó này cũng giống như mèo vậy. Loại chó trưng đẳng (bậc trung) 
có đôi mắt rất tinh anh, khỏe mạnh oai vệ khác thường. Và loại 
chó thượng đẳng, tự do tự tại, không bị trói buộc, cũng không còn 
biết mình là chó nứa !” 

Võ Hầu nghe xơng, vỗ tay cười to, Từ Vô Quỷ lại hỏi : “Bản 
lĩnh của tôi là tướng ngựa, so với tướng chó còn phải tỉnh hơn. 
Nhưng ngựa cũng có hai loại : một là loại ngựa làm quốc mã (ngựa 
quốc gia), một loại nữa gọi là thiên hạ chi mã. 
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Võ Hầu hỏi : “Xin kể trước, cái gì gọi là quốc mã ?° 

Từ Vô Quý nói : “Nếu như một cơn ngựa, bất luận là răng 
ngựa, lưng ngựa, đầu ngựa, mắt ngựa thế nào, nhưng đều hợp vớ: 

quy luật tiêu chuẩn là tiến thoái, lượn quanh, nó cứng hoàn toàn 

trong phép tắc, đó gọi là quốc mã (ngựa quốc gia). 

Võ Hầu nói : “Vậy cái gì gọi là thiên hạ chí mã (ngựa trong ` 
thiền hạ) ?” 

Từ Vô Quý nói : “Nếu như có một cơn ngựa, mà động tác: 
của nó như động, như tĩnh; tinh thần của nó như có, như không 
(tha đích tinh thần, nhược hữu nhược vô), nó như quên đi mất 
bán thân mình vậy. Tất nhiên con ngựa này khi nó chạy là tuyệt 
trần, như bay ấy, đây gọi là ngựa trong thiên bạ !” 

Nghe xong, Võ Hầu trừng mắt một lúc, rồi đứng dậy, cười to 
không đứt. Từ Vô Quỷ thấy ông ta như một bệnh phụ (kẻ lắm 
bệnh). - 

'Lời bình : 

(1) Người đời gọi là tướng chó, tướng ngựa là chỉ nhìn màu 
sắc của lông, của da, tướng mạo của dáng, như Võ Hầu nhìn Từ 
Vô Quỷ vậy ! 

(2) Bên ngoài Từ Vô Quỷ như một bệnh phụ (kẻ lắm bệnh) 
thực ra tính khí của ông ta còn ẩn kín chưa lộ ra ngoài. 


(3) Ngược lại Võ Hầu áo mão hoa lệ, nhưng tỉnh thần trống 
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rỗng, sức lực tàn tạ. 
(4) Từ Vô Quỷ nhắc nhở Võ Hầu, Võ Hầu hiếu ý mà cười to. 
3. Thi Sách Lục Thao không bằng Cẩu Mã Kinh 
Từ Vô Quỷ gặp Ngụy Võ Hầu rồi cáo từ ra về. 


Nữ Thương hỏi rằng : “Lúc nãy (vừa rồi) tiên sình bàn 
những chuyện gì đấy ? Thế nào mà đại vương cao hứng vậy ?” 


Từ Vô Quỷ nói : “Tôi chỉ nói những chuyện tùy thích với 
các lý lé về tướng chó, tướng ngựa vậy mà !” 


Nữ Thương kinh ngạc nói : “Phải vậy không ? Quái thật, 
trước kia tôi cũng thường cùng đại vương đàm thơ, thư, lễ nhạc, 
tất nhiên cũng bàn đến binh pháp lục thao, nhưng chưa bao giờ 
đại vương lại cao hứng như vậy ?” 


Từ Vô Quỷ nói : “Ố ! Ngươi chưa từng nghe qua người nước 
Việt bị đi đày kế chuyện sao ? Vừa rời đất nước mấy ngày, chỉ 
cần gặp lại bạn cũ là vui lắm rồi. Sau khi rời đất nước hơn một 
tháng, chỉ cần nhìn thấy người quen của nước Việt là đã vui 
mừng lắm rồi. Nhưng sau một năm xa rời đất Việt, thì chỉ cần 
nhìn thấy giống như người nước Việt thì cũng đã vui mừng lắm 
rồi. Người xa quê hương càng lâu, thì càng nhớ quê hương, không 
phải vậy sao ? Nếu như có người bị đày vào rừng sâu, cả ngày chỉ 
làm bạn với cỏ cây, với muôn thú, mà có một ngày nào đó giữa 
thung lũng bễng nghe tiếng chân người đi, người ấy sẽ hân hoan 
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như điên vậy. Còn nếu như người đến ấy lại là anh em thân thích, 
thì người hãy nói xem, anh ta sẽ vui sướng biết nhường nào. Có 
phải như vậy không 7?” 

Nữ Thương nghe xong im lặng nhìn chăm chú vô mặt Từ Vô _ 
Qưỷ. Một lát sau Từ Vô Quy lại nói : “Quá lâu rồi đại vương chưa 
được nghe những lời thân thiết. quá lâu rồi, chưa tiếp cận với 
người thật có Đạo !” 

Lời bình . 

(1) Đạo lớn như tri ký. Nghe Đạo như thấy tri ký mà vui 
sướng. „ 

(2) Nhân Nghĩa, Lục Thao (Thái công binh pháp, văn võ hổ 
báo, long khuyến lục thao) không phải cũng là đạo lớn, chz nên 
nghe lâu rồi, tráí lại bưồn chán vô vị. l 

4. Hoàng Đế hỏi đạo nơi mục đồng 

Hoàng Đế dẫn Phương Minh, Xương Ngụ, Trương Nhược, 
Hoạt Kê... hết thảy sáu người, ngồi xe ngựa đến núi Kỷ Tử đề gặp 
Đại Quỳ. 

Thất Thánh đi đến giữa đường thì bị lạc lối. Sau một lúc 
không tìm ra đâu người để hỏi đường, Hoàng Đế đành hỏi Mục 
Đồng bên đường rằng : “Tiểu đệ có biết núi Kỷ Tử ở đâu 
không ?” | 

Mục đồng nói : “Tôi có biết.” 
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Hoàng Đế lại hỏi : “Thế tiểu đệ có biết Đại Quỳ ở nơi đâu 
không ?” | 
Mục đồng nói : “Tôi có biết.” ˆ 


Hoàng Đế hỏi : “Quái lạ thật ! Nhà ngươi không những biết 
núi Kỷ Tử, mà còn biết Đại Quỳ. Vậy thì nhà ngươi có biết làm 
thế nào để trị thiên hạ không ?” 


Mục Đồng nói : “Trị thiên hạ thì cũng giống như người 
chăn ngựa thôi ! Chỉ cần đem bỏ đi những gì làm phương hại đến 
bản tính của ngựa, thì trị thiên hạ cũng vậy !” 


Nghe xơng Hoàng Đế liền cảm tạ Mục đồng và tôn mục đồng 
làm “Thiên Sư” 


Lời bình : 
Thất Thánh lạc đường, đến núi Kỷ Tử rồi mà không hay 


biết. Hoàng Đế nghe lời của Mục Đồng, mới biết đã đến núi Kỷ 
Tử, vậy Mục đồng là ai ? 


5. Cửu Phương Ân luận tướng. 


Tử Kỳ có tám người cơn. Một hôm ông ta mời Cứu Phương 
Ân đến xem tướng cho tám đứa con của ông. 


Sau khi xem, Cửu Phương Ân nói với Tử Kỳ : “Tám đứa cơn 
của ông, tên tướng gọi Khổn là tốt nhất” 


Tử Kỳ nói : “Tại sao tướng mạo của Khổn lại tốt !” 
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Cửu Phương Ân nói : “Tương lai chúng sẽ cùng ngồi, cùng 
ăn với Quốc vương suốt đời Mà cùng ngồi cùng ăn với Quốc 
Vương là có thể tỏa sáng cả tông tộc, không phải là tốt lắm sao ?” 

Tử Kỳ nghe rồi liền cất cao tiếng khóc thật to. 

Cửu ƒPhương Ân nói : “Ông là người làm cha, tại sao tính 
tướng mệnh của con tốt như vậy lại không cảm thấy may mắn mà 
còn khóc ?” 

Tử Kỳ nói : “Người không nuôi dê, bỗng nhiên trong nhà 
xuất biện một con đê. Người không săn bắn, bỗng nhiên trong 
nhà xuất hiện một con chim cút, đây là điều quái gở không tốt 
đâu !” 

Không lâu, Khốn phải đến nước Yến, giữa đường bị bọn cướp 
bắt đi. Bọn cướp nói : “Chỉ bằng đem chặt giò nó, hơn là để nó 
chạy thoát !” Bọn cướp liền chặt bỏ chân của Khổn. Sau đó Khổn 
bị bán sang nước Tè. 

Ở nước Tè, Khổn trông coi nhà cửa cho Cừ Công, cả đời 
được ăn thịt. | 


Lời bình - 


Thói đời, thích tìm kiếm cho mình sự hạnh phúc, nhưng 
người có đạo lại cho rằng đó là sự phiền toái. 


6. Ngô Vương với kỹ xảo bắn vượn 
Ngô Vương qua sông, đến trên một quả núi. 


186 


Trang Tử — Trí tuệ của tự nhiên 


Trên núi có rất nhiều khi. Thấy có người đến, số khi ấy liền 
kéo nhau chạy tới tấp vào núi để trốn. Chỉ có một con khi đang ở 
trên cây nhảy tới, nhảy lui, không biết sợ là gì. 


Ngô Vương nhìn thấy con khỉ rồi, Hền giương cung bắn. Con 
khỉ rất nhanh nhẹn, nháy một cái đã ẩn mất hút đi. Ngô Vương 
liên tiếp bắn liền mấy tên nửa, nhưng đều không làm được gì nó. 
Thế là Ngô Vương gọi tả, hữu cùng lên cung tên, chẳng mấy chốc 
con khỉ ấy đã bị bắn chất. 

Ngô Vương nói với Nhan Bất Nghỉ rằng : “Tuy rằng cơn khỉ 
ấy rất nhanh nhẹn, tháo vát, nhưng vì nó hay khoe khoang cái 
tháo vát của mình, cho nên tmới toi mạng.” 


Sau khi về, Nhan Bất Nghi liền bái Đồng Ngô là thầy, rồi ba 
năm sau không rời ra khỏi nhà, để trừ khứ cái kiêu sắc trong 
người mình. 

Tời bình - 

Bản lĩnh không nên tự khen, trí tuệ không nên tự khoe. Lão 
Tử nói : “Hòa ánh sáng cùng với bụi trần” cũng có nghĩa là 


khuyên người ta cần tự kiầm chế ánh sáng tỏa ra trên người 
mình. 
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CHƯƠNG 2ã 
: TẮC DƯƠNG 

1. Lưỡng quốc trên sừng Ốc Sên 

Ngụy Huệ Vương và Tè Uy Vương kết thành đồng minh với 
nhau (liên kết). Không lâu Tè Vương bội ước trước, Ngụy Vương 
vô cùng phân nộ, liền nghĩ đến việc ra quân trừng phạt Tê. 

Lúc ấy Huệ Tử đang ở Ngụy quốc, ông liền gọi ngay Đới Tấn 
Nhân đi gặp Ngụy Vương. 

Đới Tấn Nhân nói với Ngụy Vương rằng : “Đại Vương có 
biết một loài động vật nhỏ gọi là Ốc Sên không ?”. 

Ngụy Vương nói : “Có biết !”. 

Đới Tấn Nhân lại nói : “Có một người tên gọi là Xúc Thị 
kiến quốc (xây dựng quốc gia) trên sừng trái của cơn Ốc Sên. Lại 
có một người khác tên gọi là Man Thị kiến quốc trên sừng phải 
của con Ốc Sên ấy. Xúc Thị và Man Thị thường vì tranh giành 
đất. đai mà đánh nhau, người chết và bị thương có từ cơn số vạn 
trở lên, cái chết truy đuối theo từng ngày !”. N 

Ngụy Vương nói : “Nhà người nói xằng đó thôi, làm gì có 
chuyện đó !”. 
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Đới Tấn Nhân nói : “Đại Vương cho rằng bề dưới nói xằng 
bậy ư ! Vậy để bề dưới chứng minh lời nói này là thật để Đại 
Vương nghe ! Trước hết xin hỏi Đại Vương ! Trời đất bốn phương 
có phải là vô cùng tận không ?”. 

Ngụy Vương nói : “Không có tận cùng”. 


Đới Tấn Nhân nói : “Tốt, vậy giữa trời đất có một nước 
Ngụy, giữa nước Nguy lại có Đại Lương Thành; giữa Đại Lương 
Thành có một cung điện, giữa cung điện có một Đại Vương. Vậy 
Đại Vương ấy với Xúc Thị, Man Thị trên sừng con ốc sên có gì 
khác nhau không ?” 

Ngụy Vương nghe xong, rầu rí, nghĩ ngợi rất lâu, không thể 
trả lời. 

Lời bình - 

Người đời tranh đất, tranh lợi, đối với cái nhìn của người có 
Đạo, thì cũng chẳng khác nào Xúc Thị và Man Thị trên sừng con 
ốc sên đâu, đây là một sự so sánh cực kỳ hay. 

2. Ai là kẻ trộm cướp 

Bá Cừ theo Lão Đam học Đạo. Một ngày nọ anh ta nói với 
Lão Đam rằng :' “Để tôi đi du lịch các nơi trong thiên hạ xem ˆ 
sao ?” 

Lão Tử nói : “Thôi ! Thiên hạ đâu đâu mà không như vậy 
chứ !? 
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Qua mấy ngày sau, Bá Cừ lại cầu xin, Lão Tử hỏi : “Anh 
muốn đến nơi đâu trước ?" : 


Bá Cừ nói : “Tôi muốn sang nước Tè để xem trước vậy !” 


Vừa bước vào ngoại vì nước Tè, Bá Cừ đã nhìn thấy việc thứ 
nhất, đó là thi thể của một kẻ tội phạm. 


Bá Cừ nhìn qua, anh liền quỳ xuống đỡ thi thể kẻ phạm tội 
ấy lên, đem chiếc áo của mình đắp lên thân thê người ấy rồi cất 
giọng khóc thật to, nói : “Ái chà ! Tai họa lớn nhất của thiên hạ 
tmà anh là người gặp đầu tiên đây ! Thật là tội ! Quốc pháp có 
nói : Chớ nên làm kẻ trộm cướp, chớ nên giết người ! Nhưng ai 
đang làm ke cướp, ai đang giết người ! Nhưng chỉ trích ai mới 
đáng dây ?” 

Lời bình : 

(1) Đây là một bài văn tố cáo : “Ai là đại cường đạo" ? 

(2) Người đời cần thái bình, chỉ cần mọi người phải vượt lên 
lòng riêng tư thì được. Nhưng ở đời, thường là ke làm quốc vương 
mới có tâm tư trước. Và là kẻ dẫn dắt cho kẻ khác làm bậy theo. 
Vậy có thể nói bàn dân trăm họ làm chuyện bậy bạ là không. Cục 
diện của thời Xuân Thu Chiến Quốc cúng diễn ra như vậy Ì 

3. Khổng Tử chất vấn Thái Sử. 

Một làn Không Tử chất vấn ba Thái Sử rằng : “Hằng Linh 
Công bình sinh thích thú uõng rượu làm vui, không quan tâm 
(không lo) đến chính sự, mà còn thường chỉ nghĩ đến vui chơi, 
săn bắn, cũng không tham gia hội liên minh các nước Chư Hầu. 
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Thế thì tại sao ông được gọi là Linh Công ?” 

Thái Sử thứ nhất Đại Thao nói rằng : “Linh vốn là cái danh 
hiệu để gọi cái vô đạo !” : ˆ 

Thái Sử thứ hai Bác Thường Khiên nói rằng : “Linh Công 
có ba người vợ, thường dùng chung một cái chậu để cùng tắm. Có 
một lần Sử Thu có việc vội đến tìm lánh Công, chợt thấy Linh 
Công đang tắm chung với vợ, Linh Công liền gọi ngay người nhận 
lấy các công văn giấy tờ của Sử Thu, và cho người cung kinh đưa 
ông ta ra về. Như vậy xem ra, Linh Công đối với người hiền vẫn 
còn kính nể, cho nên được mang danh hiệu là Linh Công !" 


Thái Sử thứ ba Hi Vĩ nói : “Sau khi Linh Công chết đi, bói 
táng tại phần đất mộ của tổ tiên, không có lợi lộc gì. Bói táng tại 
Đồi Cát thì mới có lợi lộc. Khi sắp mang đi mai táng tại Đồi Cát, 
thì phải đào sâu mấy thước (một thước Trung Quốc bằng I / 3m) 
gặp phải một cái áo quan bằng đá, trên mặt có khắc văn tự nói 
rằng : “Chớ dựa vào con cháu để đóng áo quan, Linh Công có thế 
dùng cái áo quan bằng đá này !” Như vậy xem ra sự linh thiêng 
của Linh Công đã được định sẵn từ trước, cho nên mới có cái 
danh hiệu gọi là Linh !” 

Lời bình : 

(ŒU Vệ Linh Công vô đạo, Thái Sứ càng mô tả, càng đen 
thêm. Ý châm chích của Trang Tử trong câu chuyện này rất rõ 
ràng. 

(2) Vệ Linh Công vô đạo, theo cách gọi danh hiệu, không 
nên gọi là Linh. Nếu gọi là Linh, thì đó là sự lừa đối thiên hạ. 
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(3) Kháng Tử là “Làm xuân Thu đê đẹp thiên tứ” cho nên 
mượn sự hoài nghi của Khổng Tử, Trang Tử muốn nói cho thiên 
hạ hiểu rằng : Không thể dối trá được. 

4. Hoàn trung chỉ đạo (Đạo ở trong cái vòng lấn 
quẩn) 

Nhiễm tương Thị hiểu ra Đạo ở trong cái vòng lấn quấn để 
cần có sự biến hóa vô cùng. 

Vạn vật không có quá khứ, không có hiện tại, không có 
tương lai. 

Hình thể và vạn vật tương hợp, ta là người đắc Đạo không 
cần phải chốc lát mà rời khỏi nơi đây. 

Hiệu pháp tự nhiên (nói theo tự nhiên) mà lòng không có 
hiệu pháp tự nhiên (noi theo tự nhiên) mà Nay có lòng để noi 
theo tự nhiên. 

Không có quan niệm về tự nhiên, cũng không có quan niệm 
về con người. 

Lời bình - 

Trạng thái tâm lý của người đắc Đạo là bất rỗng, bất hứu 
(không rỗng, cũng không có). 
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CHƯƠNG 26 
NGOẠI VẬT 
1. Trang Chu đi vay thóc 


Nhà Trang Chu rất nghèo, có một Tần đến Giám Hà Hầu 
mượn thóc. 


Giám Hà Hầu nói : “Tốt lắm, nhưng bây giờ tôi chưa có 
tiền, chờ sau khi tôi thu tiền thuế của bá tánh, anh trở lại tôi cho 
vay ba trăm tiền được không ?”. 


Trang Tử nói : “Hôm qua, khi tôi đang đi đến giữa đường 
thì nghe có tiếng gọi. Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là một con cá 
trong một cái vũng hết nước bên đường. Nó sắp chết vì bị khát, 
nó nói : “Anh cho tôi một chút nước uống được không ?”. Tôi trả 
lời là được, nhưng hiện giờ tôi không có nước, chờ tôi đi du lịch ở 
phía Nam Ngô Việt, tôi thỉnh cầu vua Ngô, Vua Việt dẫn nước từ 
Tây Nam đến đón anh về biển có được không ?”. Con cá ấy nghe 
rồi, hầm hầm nổi giận mà rằng : “Vậy chỉ bằng sáng sớm mai ông 
đến tiệm bán cá khô mà tìm tôi có hơn không ?”. 

Lời bình : 


Lý không phải nơi to, nhỏ, nhưng cần phải đúng mực mới 
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tốt được. Khuếch đại mà không hợp lý, thì hoàn toàn không giải 
quyết được gì ! 

2. Nhiệm Công Tử câu được cá to 

Nhiệm Công Tử làm lưỡi câu và dây thừng chão to, dùng 50 
con bò thiến làm mồi, rồi ngồi xổm trên núi Hội Kê, tha câu 
xuống hiên Đông câu cá. 

Anh ta ở trên núi giữ câu gần một năm trời, mới thấy có 
một con cả đến thăm mồi. Sau khi cơn cá to ấy cắn câu, thì giữa 
biển khơi sóng dậy cuộn trào. Con sóng cao gần bằng quả núi, 
biển cả gầm rú, chấn động kinh hoàng đến ngàn dặm xa xôi vẫn 
nghe được. 

Sau khi Nhiệm Công Tử câu được cá to, cá được thái ra từng 
tránh, chế biến thành cá khô, rồi đem chia cho dân từ Chiết ` 
Giang trở về phía Đông, từ Thương Ngô trở về phía bắc ăn no nề. 

Những người thích truyền thuyết nghe câu chuyện về 
Nhiệm Công Tử câu cá to, không ai không chạy đi kể cho người 
khác nghe, dẫn đến việc bàn tán ly kỳ. Đến nỗi những người 
thường cầm cần câu cá nhỏ nghe chuyện Nhiệm Công Tử câu cá, 
họ cũng không thể tin được. . 

Lời bình : 

(1) Tiểu nho không thể thông Đạo lớn. Trang Tử cố ý biên 
ra câu chuyện Nhiệm Công Tử câu cá to để nhắc nhở người đời 
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rằng : Chớ nên hiểu lầm vì Đạo nhỏ. 
(2) Đạo không ở cái to, điều này có thể thông hiếu được rộng 


3. Nho sinh cướp mộ 


Để nghiên cứu thi lễ, hai nho sinh đi quật ngôi mộ cổ lấy 
cắp đồ vật. 


Một nho sinh tương đối lớn tuổi, đứng trên mộ truyền lời 
nói rằng : “Ê, đào như thế nào rồi ? Mặt trời sắp sửa lên rồi 
_ đó !?, 

Tiểu nho đang làm ở dưới đáy mộ nói rằng : “Nhanh thôi ! 
Nhanh thôi ! Áo quần sắp cởi ra được rồi, “thi” trên không phải 
nói đó sao : “Thanh thanh đích mạch Tử, Trường Tại Sơn pha 
Thượng. Hoạt trước đích thời hầu, bất khẳng bố thi nhân gia, Tử 
liễu khước hàm trước Chu Tứ can ma ?” (dịch ý rằng : Cây mạch 
xanh tươi mọc trên sườn núi, lúc nó đang sống không chịu sự bố 
thí của con người, chết đi rồi lại ngậm hạt châu khô ?) Chờ một 
chút để tôi lấy cái búa cạy cằm dưới để miệng người chết há ra, 
không nên làm hỏng hạt châu ở trong miệng”. 

lời bình : 

(1) Tác giả mỉa mai sự vô liêm sỉ của kẻ học sách, để nghiên 
cứu thí lễ phái đi làm cái chuyện quật mộ trộm cắp châu báu — 
và đó cũng là kẻ cướp. 
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(3) Châm chích kẻ học chứ Tigu xuẩn, ngoan cố, cố tích 
không phái là Đạo lớn. Cổ vật có thể chứng minh cái gì ? 

4. Bạch Quy linh nghiệm 

Có một lần giữa đêm khuya, Tống Ngưyên Quân nằm mơ 
thấy một người xõa tóc, từ ngoài hiên thò đầu vào nhà nhìn trộm. 

Người ấy nói với Tống Nguyên Quân rằng : “Tôi là sứ giả. 
Thanh Giang, nguyên trên đường đi đến nơi Hà Bá, vì sơ ý nên 
giữa đường bị ngư phú Dư Thả bắt đi !”, 

Sau khi Tống Nguyên Quân tỉnh giấc, liền gọi người chiêm 
bói đến để giai mộng. Người chiêm bói rằng : “Người ấy chính là 
cơn qui thần biến hóa đó !”. 

Tống Nguyên Quân lại hỏi : “Vậy còn ngư phủ gọi là Dư 
Thả thì sao ?”, 

Tả hữu đáp : “Có người tên đó à ?”. 

Tống Nguyên Quân nói : “Ngày mai cho gọi Dư Thả đến”. 

Ngày thứ hai Dư Thả đến, Tống Nguyên Quân hỏi : “Gần 
đây nhà ngươi đánh bất được những gì ?”. 

Dư Thả nói : “Tôi thả lưới bắt được một cơn Bạch Quy (Rùa 
màu trắng), đường kính dài năm thước”. 

Tống Nguyên Quân nói : “Vậy nhà ngươi mang con Bạch 
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Sau khí Dư Thả cống nạp Bạch Quy, Tống Nguyên Quân 
muốn thả nó, lại muốn giết nó. Một lúc chưa đám quyết định, liền 
cho gọi thầy chiêm bói. Thầy xem bói nói : “Giết Quy rồi, dùng 
cốt Quy để xem bói, sẽ tốt lành”, 


Thế là Tống Nguyên Quan giết ngay Bạch Quy, dùng cốt 
xem bảy mươi hai lần bói, mỗi lần đều rất linh nghiệm, không gì 
sánh được. 


Vì thế Khổng Tử nói : “Thần Quy có thể gởi mộng cho Tống 
Nguyên Quân, nhưng lại không thể tránh được lưới của Dư Thả. 
TYí tuệ của nó có thể bói được 72 lần đều hoàn toàn linh nghiệm, 
trái lại không tránh được tai họa cho bán thân mình. Đây là sự 
thông minh nhỏ nhặt, mà không phải có nguyên đo từ trí tuệ 
lớn !” 

lời bình - 

Trí tuệ nhỏ có khi thấy, có khi không thấy, bởi lẽ nó dễ che 
giấu. Cho nên người ta cần có trí tuệ lớn. Trí tuệ lớn nghĩa là trí 
tuệ không bị lộ. “Vô lậu”, nghĩa là quang chiếu đầy đủ. 

5. Dụng tự nhiên 


Huệ Tử nói với Trang Tử rằng : “Lời ông nói không có tác 
dụng gì ư ?”' 


Trang Tử nói : “Ông biết không có tác dụng, tôi mới có thể 
bàn chuyện có tác dụng với ông !” 
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Huệ Tử nói : “Nên hiểu lời nói này như thế nào ?” 

Trang Tử nói : “Ví như trên mảnh đất rộng lớn này, ông chí 
dùng một khoảnh đất nhỏ để đứng chân thôi. Nhưng rồi nếu như 
đem khoảnh xung quanh chỗ ông đứng chân đào bỏ đi hết, đào 
mãi đến Hoàng Tuyền (âm phủ), thế thì mảnh đất nhỏ ông đứng 
chân ấy liệu có tác dụng gì ?” 

Huệ Tử nói : “Không có tác dụng gì cả !” 

Trang Tử nói : “Vậy thì cái công dụng của cái không dùng - 
cũng rất rõ ràng rồi.” 

Lời bình : 

(1) Hữu dụng cần mượn danh nghĩa cúa vô dụng mà thành, 
điều này mới hợp với quy luật cái dụng của tự nhiên. Phần nhiều 
người đời không rõ cái lý lễ này. 

(2) Người đời nhận thấy rằng, cái hứu dụng thường thấy nó - 
chỉ là cái tiểu dụng (tác dụng nhỏ), cái công dụng của tự nhiên 
mới là đại dụng. 

6. Được cá quên thuyên 


Cỏ thơm dùng để nhữ cá cắn câu. Sau khi bắt được cá rồi có 
thế bỏ cỏ thơm đi. | 

Dụng cụ bấy thú, dùng để bắt thú. Sau khí bắt được thú rồi, 
người ta bỏ ngay bấy đi. 
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Ngôn ngữ văn tự dùng để truyền đạt tư tưởng. Sau khi ý 
nghĩa đã được truyền đạt rồi, thì người ta có thể hủy bỏ đi văn tự 
(chứ viết). 


Lời bình : 

(1) Ý nghĩa bài này rất quan trọng, nhất là người trí thức 
cần phải lĩnh hội điều đó. 

(2) Nguyên văn của bài này là : 

“Thuyên giả sở dĩ tại ngư, 

đắc ngư nhi vong thuyên. 

Đề giả sở dĩ tại thố, — „ 

đắc thố nhi vong đà. 

Ngôn giả sở di tại ý, 

- đấc ý nhỉ vong ngôn”. 

(3) “Thuyên” là cỏ thuyền (một loài cỏ thơm nói trong sách 
cổ), có văn bản thì dùng chứ “Thuyên” là cái nơm bắt cá (được cá 
quên nơm). 

(4) “Đề” là cái móng chân con thú, dùng bẫy để bẫy con thỏ. 
(5) Bài này được các nhà văn, nhà nghệ thuật, nhà tư tưởng 
thường dùng làm lời dẫn, và nó trở thành điển cố phổ biến rộng : 
rãi. Cho nên ở đây ghi lại ngưyên văn để tham khảo. 
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CHƯƠNG 327 
NGỤ NGÔN | 

1. Người không bận tâm (Vô khièn vô quải đích 
nhân) _.. 

Khi Tăng Tử lần thứ hai ra làm quan, trơng lòng có sự đöi 
mới. 

Tăng Tử nói : “Khi lần đầu tiên làm quan, bống lộc chỉ có 
ba nồi gạo, nhưng lòng tôi vẫn khoái lạc, bởi vì lúc bấy giờ song 
thân (bố mẹ) tôi vẫn còn. Còn bây giờ bống lộc của tôi có cao hơn 
ba ngàn chung:gạo, nhưng song thân tôi đã ra đi rồi, cho nên lòng 
tôi vô cùng buồn bã.” 


Đệ tử của Khổng Tử biết sự việc này, liền hỏi Khổng Tử 
rằng : “Giống như Tăng Sâm vậy, có thể cho là người bận tâm 
không ?” 

Khổng Tử nói : “Đối với bồng lộc thì ông ta không có bận 
tâm, nhưng ông ta còn sự bận tâm khác kia ! Một người thật sự 
* không bận tâm, họ biết vui bưồn không ? Đối với ba nồi, hoặc ba 
ngàn chung của bổng lộc, đó chỉ bằng con chim sẻ hay con muỗi 
bay qua người họ mà thôi, anh ta không bao giờ ghi nhớ để bụng 
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cá. 
Lời bình : 


Người có vui, buồn không cho là người không bận tâm. 
Chúng ta có được bao nhiêu điều phải bận tâm ? 


2. Giai đoạn đắc đạo 


Nhan Thành Tử Du nói với Nam Quách Tử Kỳ rằng : “Từ 
khi tôi theo phu tử học đạo đến nay, năm thứ nhất lòng như dã 
mã (ngựa hoang). Năm thứ hai mới bắt đầu biến mất. Năm thứ ba 
lòng không vấn vương. Năm thứ tư : vật và tôi coi như nhau. 
Năm thứ năm quy thuận đại chúng crở về. Năm, thứ sáu : Thông 
quý thần. Năm thứ bảy : Thuận theo tự nhiên. Năm thứ tám : 
Quên đi sinh và tử. Năm thứ chín : Đại triệt đại ngộ (thấu suốt, 
tỉnh ngộ). 

lời bình : 

(1) Nói rõ các bước đi trong quá trình tu đạo của lòng mình. 

(2) Năm đầu lòng như ngựa hoang. Quan niệm này rất quan 
trọng. Người tu đạo, khi bắt đầu không nên miễn cưỡng quá mức 
trước sự biến mất trong người mình; Trước hết để nó tự chạy đi 
rồi biến mất, là một nửa thu gấp bội. Năm thứ nhất người muốn 
cho sự phóng túng biến mất, nhưng thường thường mười năm sau 
lòng vẫn còn như ngựa hoang. 


3. Dương Chu học đạo 
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Dương Chu muốn cùng Lão Tử học đạo ở bên ngoài nước 
Lương. Dương Chu đến gặp Lão Tử, 


Lão Tử thấy Dương Chu liền than thở rằng : “Cơn người của 
anh thật là vô khả cứu dược (không thế cứu bằng thuốc). Dương 
Chu nghe rồi, không dám phát biểu. 


Sau khi đến lữ xá (nhà trọ), Dương Chu giúp Lão Tử chuẩn 
bị khăn và chậu rửa mặt, sau khi cưng kính hầu hạ Lão Tử, mới 
phục xuống đất xin tội với Lão Tử. 

Lão Tử nói : “Coi bộ anh như một kẻ dối trên, nạt dưới vậy, 
người ta gặp anh đều sợ hãi, vậy anh định tu đạo gì ?” 

Dương Chu nghe rồi, nhanh chóng tự mình phản tỉnh rằng : 
“Tôi nhất định tuân theo lời chỉ giáo của thầy !” 

Dương Chu khi mới đến lứ xá, chủ nhân sợ hãi đắc tội với 
anh ta, khách cũng không dám ở chưng với anh ta, nhao nhao 
nhường chỗ tránh đi. 

Nhưng khi Dương Chu sắp sửa rời lữ xá thì thái độ của anh 
ta đã thay đổi nhiều. Người trong lứ xá đều rất nhiệt tình với anh 
ta, thậm chí còn tranh chỗ của anh ta nữa. 

Lời bình : 

Người tu đạo, trước hết bỏ đi thái độ kiêu căng, ngạo mạn. 
Lòng mà hư, thì làm thế nào chứa đựng được đạo chứ ? 


4. Khổng Tử sáu mươi tuổi (Sáu mươi năm biến đổi) 
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Cuộc hành trình 60 năm tuổi của Không Tử, củng là sáu 
mươi năm đầy những biến đổi. Từ trước vẫn cho rằng là đúng, 
hiện tại không dám cho là đúng. Nếu hiện tại cho rằng là đúng, 
thì cũng không dám nói là 59 năm trước đây là không đúng. 

Huệ Tử hỏi Trang Tử : “Đến bây giờ mà Khổng Tử hy còn 
sử dụng kiến thức, lao tâm khổ trí như vậy phải không ?" 

Trang Tử nói : “Từ sớm, Không Tử đã vượt lên cái ranh giới 
này rồi. Ông ta cho rằng phân biệt phải trái chăng qua là “phục 
nhân chỉ khẩu” (phục cái cửa miệng của người), mà không thể 
phục lòng người. Nếu cần thiết cho lòng người phục, tất yếu phải 
hợp đạo của tự nhiên mới được †” 

Lời bình : 

Vận dụng kiến thức, lao tâm khổ trí, là một thứ trình tự nội 
dung tương đối thấp. Cho nên Trang Tử nói : “Khổng Tử tạ chi 
hề.” : 
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CHƯƠNG 28 
NHƯỢNG VƯƠNG (NHƯỜNG VUA) 


1. Nhan Hạp dọn nhà 

Nghe nói Nhan Hạp là một cạo nhân có đạo, Lỗ Quân (vua 
nước Lỗ) liền cử sứ giả đến kính mời ông. 

Nhan Hạp ở trong một hem nhỏ sơ sài, mặc đại y (chiếc áo 
khoác) dệt bằng vải bố, tự mình chăn bò (tự cho bò ăn). 

Sứ giả đến trước cửa nhà của Nhan Hạp, hỏi rằng : “Đây là 
nhà của Nhan Hạp phải không ?” 

Nhan Hạp nói : “Phải, đây là nhà tôi !” 

Sứ giả liền mang lễ vật gồm vàng và lụa của vua Lỗ gởi tặng 
cho Nhan Hạp. Nhan Hạp nói : “Tôi e rằng tiên sinh nhầm người 
rồi ! Xin tiên sinh trở về hỏi lại một lần nữa cho ký, không tặng 
nhầm người, khi trở về e bị vua phạt đó !” 


Sứ giả thấy Nhan Hạp nghèo kiết, hủ lậu tý muốn nói văn 
nhân thời xưa nghèo khó cùng quẫn), trong lòng vừa tin vừa ngờ, 
thế là đành mang lễ vật trở về. 


Không bao lâu sau khi sứ giả về đến nhà lại đi nhanh đến. 
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Nhưng sứ giả đến nhà Nhan Hạp, thì Nhan Hạp lại ra di từ bao 
giờ tồi. 

Lời bình : 

Người có trí tuệ lớn không nên lấy ngoại vật để tự lụy (làm 
việc bưồn rầu). Lễ vật đối với Nhan Hạp mà nhìn, đúng là danh 
lợi trói buộc, cho nên ông ta phải tránh xa. 

2. Sắc mặt Liệt Tử xanh xao 

Liệt Tử ở nước Trịnh, rất bần cùng. 

Có một người khách thấy sắc mặt Liệt Tử xanh xao, dáng vê 
tội nghiệp, liền đi gặp tướng quốc Trịnh Tử Dương mà rằng : 
“Liệt Tử là một đạo sỹ, ông ta ở nước Trịnh, sao mà khốn khổ 
quá, chẳng nhẽ ngài không sợ người ta chửi ngài là người không 
biết yêu trọng hiền sĩ sao 7” 

Trịnh Tử Dương nghe qua, liền gọi người mang một số gạo 
của công đem tặng cho Liệt Tử. 

Sứ giả đi gặp Liệt Tử để tặng gạo, Liệt Tử không nhận. Sau 
khi sứ giả đi rồi, vợ Liệt Tử liền trách móc ông rằng : “Tôi nghe 
nói sống chung với người có đạo, đời sống sẽ được vui tươi. Nhưng 
tôi sống với ông, trái lại thấy rất khổ sở. Vừa rồi tướng quốc có cử 
người mang gạo đến gặp ông, đây là ý tốt của tướng quốc, tại sao 
ông không chịu tiếp nhận chứ ?” 


Liệt Tử cười mà rằng : “Tướng quốc mang gạo đến tặng tôi, 
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không phải ông ta thật sự hiểu tôi mà tặng gạo cho tôi. Ông ta 
chỉ nghe lời người khác kế lại. Bà thử nghĩ coi, tướng quốc có thể 
nghe người ta nói một câu liền mang gạo tặng tôi, vậy thì sau này 
ni dám bảo đảm rằng ông ta có thể không nghe lời người ta mà 
ghép tội cho tôi chứ 7?” 

Sau đó Trịnh Tử Dương loạn chính, kết quả bị trăm họ giết 
chết. 

Lời bình - 

(1) “Triệu Mạnh năng quý chi, Triệu Mạnh năng hiển chỉ” 
(Triệu Mạnh có thể sang, Triệu Mạnh có thể hèn) Người có trí tuệ 
lớn, tự sang tự hèn, người khác không thể làm cho anh ta sang 
hèn được. | 


(2) Phần lớn người của thói tục chi nhìn thấy chút lợi nhỏ 
nhoi trước mắt, mà không biết được tai họa tày trời trơng tương 
lai. Người am hiểu đạo cần thông hiểu điều này. 

3. Người mổ dê không ngán mùi dê dực 


Khi Sở Chiêu Vương chạy nạn, người mồ dê tên là Thuyết 
cùng theo Chiêu Vương, lưu vơng nơi đất. ngoại. 


Sau khi quân Ngô rút lui, Chiêu Vương trở về nước, phong 
chức ban thưởng cho những người có công trong những năm 
tháng hoạn nạn. Người mổ dê tên Thuyết cũng được ban thưởng. 


Chiêu Vương cho người đi tìm người mổ đê tên Thuyết. 
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Thuyết nói với sứ giả rằng : “Khi đại vương chạy loạn, tôi 
cũng bỏ đi cái nghề mồ dê. Bây giờ đại vương trở về nước, tôi đã 
. khôi phục lại chức vị mổ, -8, tôi có gì hay. đề vua phong thưởng 
chứ ?” 


Sứ giả nói : “Ông đeo đuổi theo đại vương cùng lưu vong. 
cũng rất vất vả. Thôi thì nhận cho một chút phong thưởng, cũng 
không phải quá đáng đâu !” 


Thuyết nói : “Đại vương phải trốn đi lánh nạn, không phải 
tội của tôi. Đại vương trở về nước cúng không phai công cưa tôi. 
Tôi đã không chịu xử phạt, thì ¿ũng không nên nhận danh 
thưởng !” 

Sứ giả trở về tâu lại với Chiêu Vương, Chiêu Vương ràng : 
“Vậy mời Thuyết đến gặp ta !” 


Sứ giá đành phái đi mời Thuyết — người mồ dè đến gặp vua. 


- Thuyết nói : “Pháp luật của nước Sở nói rõ : Người có công 
lớn được trọng thưởng, mới được vào gặp đại vương. Đương khi 
quận Ngô xâm nhập Sính đô, tôi đã không đủ trí tuệ để báo vệ đại 
vương, không đủ dũng cảm để chém giặc đây lùi chúng. Chạy di 
lánh nạn, kỳ thực chỉ là vì tôi sợ quân Ngô giết chết, nên mới 
chạy trốn, cho nên tôi làm sao có thế không chú ý đến luật pháp 
nước nhà mà ởi gặp đại vương chứ La 


Sứ giả không còn cách nào khác, đành quay về trả lời cho 
đại vương. 
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Sau khi Sơ đại Vương nghe rồi. nói với Tư Mã Tử Kỳ rằng : 
“Người mô dê này tuy địa vị rất thấp. nhưng trái lại bàn về đạo lý 
lại không như bọn thói tục hú lậu. Nhà ngươi mau tìm cách đưa 
ông ta về đây, để ta cho ông ta một vị trí khanh tướng (chức quan 
ngày xưa) vậy !” 


Tư Mã Tư Kỳ phụng mệnh di gặp người mổ dê tên Thuyết. 
Thuyết nói : “Địa vị khanh tướng, sơ với địa vị của tôi — một. kẻ 
mồ dê đương nhiên là cao quý rồi. Vạn chung bổng lộc so với lợi 
nhuận mổ dâ cũng cao gấp nhiều lần rồi. Nhưng tôi chí là kẻ mổ 
đê, tôi cân chỉ chỗ ngồi cao, nhiều bồng lộc như vậy để làm gì ?” 

Lời bình : ` 

(1 Người mổ dê theo Sở Vương chạy nạn, tuy bên ngoài có 
ân nghĩa, hầu hạ, kỳ thực cũng có ý sợ chết vì quân ngô vào Sính 
đô, ai mà không sợ chết. 

(2) Người mổ dê nói lời thật để ám chỉ Sở Vương và thế tục 
chi là ke lừa dõi. 

(3) Bốn lần sứ giả của Chiêu Vương khuyên người mố dê 
nhận phần thưởng, nhưng bốn lần người mổ dê đều cự tuyệt. Đây 
là nỗi khổ tâm của Trang Tử, ông muốn người đời đừng bao giờ 
lừa dối nhau. 

4. Nhan Hồi không muốn làm quan 


Đối với Nhan Hồi, Khổng Tử nói : “Hồi, anh qua đây ! Tôi 
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thấy anh ở quá đơn sơ thế này, ăn tệ thế này, tại anh không ra 
_làm quan ?” 

Nhan Hồi nói : “Thưa thầy, tôi không muốn làm quan. Ở 
trong thành tôi có 50 mẫu đất bạc, có thê thu hoạch được một số 
nấu cháo ăn qua ngày, cúng đủ rồi. Ở ngoại thành tôi có tmười 
mẫu đất, trồng một số cây dâu, làm quần áo, giầy, củng có cái dê 
mặc rồi. Khi rảnh rỗi ra, thì tôi gấy đàn, theo thầy đàm đạo. Như 
vậy, tôi thấy đã đủ rồi, hà tất lại phải ra làm quan chứ ?” 

Không Tử nói : “Hay lắm, người thỏa mãn rồi thì khoái lạc 
(vui tươi), sẽ không biết vì lợi lộc mà lao khô. 

Lời bình - 

_ Không cần thiết phải đeo đuổi quá đáng vật chất dư thừa, 
nếu không thì lợi bất cập hại. 

5. Áo quần Tử Cống trắng như tuyết 

Nguyên Hiến và Tử Cống đều là học trò của Không Tư. 

Nguyên Hiến khi còn ở nước Lỗ, nhà chỉ có bốn bức tường 
trống trơn, nóc nhà thì dột, cửa nhà thì loang lổ rách nát, nhưng 
anh ta không quan tâm tới điều đó. 

Tứ Cống là người rất biết an nói, đã làm quan to, đi lại rất 
gai phơng. Có một hôm Tử Cống đến thăm Nguyên Hiến. Chiếc xe 
anh ta vừa đến đầu ngõ, liền bị kẹt chặt, không vô được hẻm. Tư 


Cống chỉ còn cách xuống xe đi bộ vào nhà. 
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Tư Cống nhìn thấy Nguyên Hiến đứng ngoài cửa, gót giầy bị 
rơi mất. liền hói rằng : “Anh vẫn nghèo như vậy sao ? Gân đây có 
khoe không ?” 

Nguyên Hiến nói : “Tôi rất khoe !” 

_- Tử Cống bước vào nhà ngồi xuống, thấy dưới nên nhà ấm 
ướt, không khí có mùi ấm mốc, trong lòng không lấy gì cho yên. 

_ Nguyên Hiến cười nói : “Một người quá nghèo cố nhiên là 
không tốt lắm, nhưng để phù hợp với thói đời (thế tục) mà bỏ đi 
lý tưởng, giả mượn nhân nghia để làm việc xấu. Loại người này 
tuy quần áo mặc trắng như tuyết, xe ngựa cúng rất hoa lệ, thì tôi 
cho rằng chỉ bằng nghèo thì hơn.” 

Tư Cống nghe rồi, cảm thấy rất áy náy trong lòng.. 

Lời bình -: 

(1) Người ăn mặc sạch sẽ, không nhất định nội tâm anh ta 
trong sạch. Nguyên Hiến giáo huân Tử Cống, chỉ ra cho anh ta 
thấy do cái nhỏ nhơi đã làm thiệt hại lớn lao. 

(2! Dùng cái nghèo nàn lại trang sức cho sự thanh cao, cũng 
là không cần thiết. 

(3) Một người cùng với việc làm xấu mà được phú quý, chỉ 
bằng giữ lấy cái nghèo nàn còn tốt hơn: 
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CHƯƠNG 29 
ĐẠO CHÍCH “ 

1. Khổng Tử gặp tên cướp 

Không Tử làm bạn với Liễu Hạ Quý. Liễu Hạ Quý có một 
người em trai tên là Đạo Chích. Bộ hạ của Đạo Chích gồm chín 
ngàn người, dọc ngang thiên hạ. 

Khống Tứ nói với Liễu Hạ Quý : “Lãm cha cần phải quản 
giáo con mình, làm anh cũng phải quản giáo em mình. Nếu như 
làm không được điều này, thì quan hệ cha con, anh em để làm 
gì ? Bây giờ người em trai của ông là kẻ đại cướp, dọc ngang 
thiên hạ, ông lại không quân giáo hắn, tôi cảm thấy không thể 
không xấu hồ cho ông. Xin để tôi thay ông đi gặp hắn ta !” . 

Liễu Hạ Quý nói : “Tiên sinh cho rằng làm cha nhất định 
phải quản giáo con cái. Làm anh nhất định phải quân giáo em út. 
Nhưng giả sử làm con, làm em mà không cần nghe lời cha anh 
giáo dục, như lời của tiên sinh vừa nói ấy, thì nên có biện pháp 
đa kêu JZ* 

Khổng Tử nói : “Vậy để tôi thử xem đã !” 


- Liễu Hạ Quý nói : “Thằng em trai ấy của tôi, lòng nó như 
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nước nguồn tuôn, ý nó như gió lay động. Nó dũng mãnh không 
biết. sợ, có thể không cúi đầu trước bất kỳ ai. Tài tranh biện của 
nó có thể lật ngược trái, phải. Nếu như tiên sinh thuận theo nó, 
thì nó rất vui sướng, còn nếu như tiên sinh làm trái ý nó, nó sẽ 
hầm hừ, tức giận. Nếu như giờ đây tiên sinh đi gặp nó, nó sẽ đem 
lời nói của tiên sinh đáo ngược lại, nó sẽ chửi tiên sinh tới tấp 
như vòi phun máu; Tôi thấy hay là tốt hơn, tiên sinh đừng đến 
thứ làm gì.” 

Khổng Tử không nghe, liền gọi Nhan Hồi kéo xe, Tử Cống 


# 


đi bên cạnh, cùng nhau lên núi gặp tên đại cướp. : 

3. Đạo lý của tên cướp 

Khổng Tử tới núi Thái Sơn, chỉ thấy Đạo Chích cùng tùy 
tùng xào tìm, gan người để điểm tâm. 

Khống Tử nói với bọn tùy tùng : “Phiền các vị thông báo 
với tướng quân của các vị rằng có Khổng RKhâu từ nước Lỗ đến. 
Vốn nghe tướng quân là người cao nghĩa, nên đặc biệt đến bái 
kiến !” 

Người tùy tùng đi thông báo. Đạo Chích nghe nói Khổng Tử 
đến giận dứ quát tháo như một con hồ. Sau đó hai mắt nhìn trợn 
trừng như những vì sao sáng, từng sợi tóc trên đầu đều dựng 
đứng lên. 

Đạo Chích phẫn nộ rằng : “Mi nói Không Khâu gì đến hả ! 
Là con người xảo trá, giả đối của nước Lỗ đó à ? Mi thay ta 
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truyen lời lại với ông ta rằng : "Đừng có lại nói xằng, xúi giục, mê 
hoạ. quân chủ thiên hạ (vua thiên hạ). Đừng có mượn danh nghĩa 
hiếu đê di lừa dối sỹ nhân, gập may mắn đê dược phong hầu phú 
qúy. Tội lỗi của ông ta rất trâm trọng, nhân lúc còn sớm, xuống 
núi còn kịp, không thì ta sẽ moi tim gan của ông ta ra để làm bứa 
ăn trưa đó ! ”, 


Tùy tùng đem lời của Đạo Chích nói lại với Khổng Tử. 
Không Tư rằng : “Xin lỗi, lại phiền một lần nứa thông báo lại 
giúp ta. Ta là bạn thân của Liễu Hạ Qúy, đến đây chỉ để ngưỡng 
vọng tướng quân mà thôi !” 


Đạo Chích nghe nói Khổng Tử không chịu, liền gọi ông ta 
vào gặp. Không Tử cúi người xuống, chắp tay bái bái, trái lại Đạo 
Chích ngồi trên tảng đá, hai chân giang ra, tay sờ bảo kiếm, quát 
to rằng : “Khâu ! ông đến đó à ! Lời ông nói nếu như hợp ý ta, ta 
sẽ đê ông đi. Còn nếu như không hợp ý ta, thì ông đừng có nghỉ 
đến sống để mà xuống núi !” 


Khổng Tử nói : “Xin tướng quân hãy tạm nguôi cơn giận dữ. 
Tôi nghe nói thiên hạ cớ ba nét đẹp : Thân thể cao to, đẹp đê vô 
song. bất luận sang hèn, thiếu đú,gặp ông ta là thích thú ngay, đó 
là lẽ đẹp thứ nhất. Trí tuệ bao quát thiên hạ tphạm vi lớu), phân 
biệt được đạo lý của vạn sự, vạn vật, đây là nét đẹp thứ hai. Dũng 
cảm qua quyết, có khả nàng tập hợp quần chúng, dẫn đầu binh 
tốt, đây là nét đẹp thứ ba. Một người chi cần có một trong ba nét 


°% 
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đẹp trên. thì có đủ tư cách xưng vương ở phía nam. Hiên nay trên 
người tướng quân có đủ ba loại chất đẹp này : Thân người cao tám „ 
thước hai, đôi mắt như minh tỉnh, làn môi ứng đỏ, hàm răng đều 
đạn, âm thanh như chuông vàng... nhưng trái lại xưng vương là 
Đạo Chích, đây chảng phải là điều đáng tiếc lám sao ? Nếu tướng 
quân có ý nghe lời: nông cạn của tôi, tôi nguyện làm sứ giá đến 
_ đất Ngô Việt ở phía nam, đến Tè Lỗ ở phía bắc, đến Tống Vệ ở 
phía đêng, đến Tần Sở ở phía tây, xin họ xây chỏ tướng quân một 
thành trì to lớn, tôn tướng quân làm Chư Hầu, để cho thiên hạ 
ngưng chiến tranh, cho cha con sum họp, cúng tế tổ tiên, Đây là 
hành vi của thánh nhân tài sợ, cũng là nguyện vọng chung của 
thiên hạ đó à !” 


Đạo Chích nghe rồi, nối giận nói : “Một con người mà có thể 
dùng lợi lộc đi dụ dỗ, có thể dùng ngôn từ đị khuyên nhủ, đều là 
nhứng kẻ phàm phu tục tử vậy thôi ! Ta cao to đẹp đề, mọi người 
thấy đã thích thú, đấy là cha. mẹ cho ta cái mỹ chất này. Ông 
khởi phải nêu ra, bản thân ta cũng biết. Còn ta cũng nghe nói : 
“Thích thú nghe lời đẹp trước mật, thì cũng thích thú nói những 
lời xấu sau lưng. Giờ đây trước mặt ta ông khoa trương khen ngợi, 
ta làm sao đảm tin rằng sau: lưng - ta ông không dám chửi ? Ông 
nói rằng sẽ xây cho ta một thành qưách to lớn, muốn dùng phú 
qúy lại dụ đỗ ta ư ? Nhưng ta há không biết phú qúy chỉ là mây 
khói bay qua mắt mình ? Lại có thành trì to lớn, không thể So 
sánh hơn thiên hạ đâu ` Nghiêu Thuấn có cả thiên hạ mà con 
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cháu các ông ấy giờ đây ở nơi đâu rồi ? Thang Võ cũng đã từng có 
cả thiên hạ, mà con cháu ông ta hiện giờ đang ở đâu rồi ? Sự tình 
của thiên hạ, có đại lợi, ắt có đại hại (có lợi lớn, ắt sẽ có hại to), 
chẳng nhẽ ông không hiểu sao ? Hôm nay ông bàn cái đạo lý, đều 
là những lời lẽ sai trái mà tôi đã vứt bỏ không cần đến, tự cao quá 
mức không thể nào tin được. Tôi xem ông nên ra đi nhanh lên ! 
Những lời lẽ sai trái này còn cách xa Đại Đạo !” 


Khống Tử sau khi nghe, bái bái mà không đám nói nứa. Sau 
khi xuống núi, hai mắt ông mù tịt, cầm dây cương trên tay mà 
tuột tay rơi đến ba lần. Ông úp đầu trên xe không hay biết gì nữa, 
hơi thở như nghẹn ở cổ không tuôn ra được. 

Không Tử về đến cửa phía đông nước Lỗ thì gặp Liễu Hạ 

Quý. 

Liễu Hạ Quý nhìn thấy sắc mặt bại hoại của Khổng Tử liền 
hỏi : “Gần đây có khỏe không ?7 Mấy ngày nay không gặp ông, 
xem ra ông phong trần mệt mỏi lắm đó (cát bụi dặm trường) 
dường như đã có một chuyến đi xa, hay là ông đã đi gặp em tôi 
rồi ?” 


Không Tử nói : “Phải, gặp rồi !” 


Liễu Hạ Quý : “Có phải em tôi nó nói chuyện không hợp ý 
ông, hav nó đã xúc phạm đến ông ?” 


Khổng Tử ngước lên nhìn trời, buông một hơi thở dài : “Ai ! 
Tôi như là một người không có bệnh, lại đi lấy cỏ ngải sao một 
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cách ngu xuẩn vậy ! Tôi lại vội và đi nhổ râu cơn hổ, để bị hổ gần 
như xé xác tôi vậy !" 

Lời bình : 

(1) Đây là một bài văn châm biếm của Trang Tử. 

(2) Khống Tử thực hành nhân nghĩa, đương nhiên không 
phải là bịp bợm đối trá. Nhưng Trang Tứ muốn nhắc nhở người 
đời, bao nhiêu tội ác đều là mượn danh nghĩa cúa Nhân nghĩa để 
hành động. Điểm này chúng ta không thể không quan sát kỹ. 

(3) Bọn cướp của giết người suy cho cùng là hiếm. Nhân 
nghĩa nếu như bị mượn dùng để giết người, thì đó là một tai họa 
vô cùng lớn. 

(4) Đừng nên cho rằng Trang Tử sỉ nhục Khống Tử. Trang 
Tứ đang giảng đạo, không phải giảng lịch sử. 


Trang Tử —- Trí tuệ của tự nhiên 


CHƯƠNG 30 
THUYẾT KIẾM 
1. Triệu Vương yêu kiếm khách 


Triệu Văn Vương thích thú nghệ thuật kiếm, kiếm khách 
lưu lạc đều đến nước Triệu, khiến cung đình có đến hơn ba ngàn 
kiếm khách. 

Ngày đêm Triệu Vương không ngừng tổ chức các cuộc kiếm 
thuật cho các kiếm khách. Trong vòng ba năm không biết chết 
chóc, thương tật đến bao nhiều người, nhưng Triệu Vương vẫn cứ 
vui thú, không biết mệt mỏi. 


Chư hầu thấy nhà vua đắm mình trong sự mê muội của kiếm 
thuật cho rằng cơ hội này có thể nghĩ đến việc cướp đoạt đất đai 
của Triệu quốc. Sau khi Thái tử của Triệu văn Vương biết được 
việc này của chư hầu thì lo lắng canh cánh trong lòng, liền quyết 
tâm mời người đi khuyên răn Triệu Vương. 

Thái Tử đem kế hoạch của mình bí mật thương lượng với tả 
hữu, tả hữu nói : “Có một người, nếu như có khả năng mời đến 
đây được, thì nhất định có thể ngăn chặn được Đại Vương”. Thái 
Tử nói : “Người nào ?” 
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Tả hữu nói : “Trang Tử !” 

Thái Tử liền cho người đi mời ngay Trang Tử đến. 

Lời bình : 

Thế tục rất nhiều “lợi khí” (công cụ sắc bén) làm tổn 
thương đến thân thể con người như : Rượu, sắc, danh, lợi, quyền 
lực... Kiếm thuật cũng là một loại “lợi khí” giết người. Trang Tử 
lo sợ cho thói đời bị mê muội mà không tình ngộ, Cho nên dùng 
cách so sánh : “Thương thân lợi khí” để giáng đạo. 

9. Đại kiếm khách Trang Tử 

Trang Tử đến gặp Thái Tử mà rằng : “Nghe nói Thái Tử 
đang lo lắng đến hao mòn tâm trí vì Đại vương đang mê muội 
kiếm thuật, phải vậy không ?” 

Thái Tử chau mày nói : “Phải đó !” 

Trang Tử nói : “Vậy để tôi đi xem cớ sự ra sao ?” 

Thái Tứ nói : “Như vậy thì tốt quá rồi ! Nhưng hiện giờ 
lòng dạ của Đại vương chỉ có kiếm khách. Ngoài kiếm khách ra 
không còn biết đến ai, và cũng không tiếp ai cả !” 

Trang Tử nói : “Không có việc chỉ, tiếng tăm kiếm thuật 
của tôi cũng bất phàm !” 


Thái Tử nói : “Thế nhưng hãy còn một vấn đề nữa, Đại 
Vương yêu kiếm thuật còn vì các kiếm khách là thứ đầu tóc rối 
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bù, nói chuện thì thô lỗ, ngông nghinh, khi cần đọ kiếm, mũ sắt 
phải áp sát chân mày mắt, hai mắt nhìn trừng trừng đối phương 
như mắt cá chết vậy. Đại vương cho rằng như vậy mới có khí thế 
và phong thái của một kiếm khách. Tiên sinh thì lại là phái văn 
yếu điệu như vày, e Đại Vương sẽ không thích thú ngươi đâu 7” 


Trang Từ nói : “Vậy hãy giúp tôi làm một bộ trang phục 
kiếm khách vậy !” 


Thế là Thái Tử cho làm ngay một bộ trang phục của kiếm 
khách, rồi chuẩn bị trong ba ngày, sau đó Trang Tử mới cùng với 
Thái Tử đi gặp Triệu Vương. 

Lời bình : 

Trang Tử hình dung cái mô hình của các gã kiêm khách, 
sinh động mà khiến cho người ta phì cười. Người đời tự cho mình 
là “dũng sĩ” thường là đáng cười như vậy ! Họ chính là nhứng kẽ 
hồ đồ, ngốc nghếch, đem cổ mình để cho lưỡi kiếm bổ xuống, ta 
thử hỏi có đáng tội nghiệp hay không 2. 

3. Trang Tử tam kiếm 


Đến trước của cung điện, Trang Tử bước vào một cách thong 
thà, và đến trước mặt Triệu Vương cũng không hạ bái, 

Triệu Vương nhìn về mặt Trang Tứ ngông nghênh, ngạo 
mạn mà trong lòng thấy thích thú kỳ lạ, liền cố ý hỏi : “Kiếm 
thuật của nhà ngươi đẹp chứ ? Làm sao lại phiền đến Thái Tử 
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dẫn dắt đến gặp ta ?” 


: Trang Tử to tiếng nói : “Kiếm thuật của ta ngàn đặm trở 
vào, không ai có thê ngăn cản được. Nếu như có người ngăn can 


được thì trong vòng mười bước ta có thể hạ thủ đối phương”. 


Triệu Vương nghe rồi, vui đến nhảy lên mà rằng : “Vậy ông ` 
là vô địch thiên hạ rồi !” 

Trang Tử nói : “Giỏi về đấu kiếm thì trước hết bản thân 
phải bộc lộ kẽ hở để cho kẻ địch nhìn thấy. Đương khi kẻ địch 
đâm một kiếm, thì ta đã có ý thức trước về múi kiếm của mình, 
thừa lúc kẻ địch mở to cửa thân kiếm hợp nhất, cũng là lúc mũi 
kiếm ta liền bay ra như gió. Ta dám nói rằng kiếm thuật của ta 
chỉ cần động thủ (ra tay) thì không một kẻ địch nào mà không 
lăn quay dưới đất. Nếu như Đại vương cân mở rộng tầm mắt, ngay 
bây giờ để tôi thử một đường kiếm nhé !” 

Triệu Vương vội vã khoát tay ngăn lại : “Thôi ! thôi : kiếm 
thuật của nhà ngươi quá cao siêu rồi, không thể tùy ý mà bộc lộ. 
Bây giờ nhà ngươi trở về phủ nghĩ ngơi, bảy ngày sau, ta sẽ chính 
thức mời nhà ngươi tham gia Đại hội đấu kiếm.” 

Thế là trong bảy ngày liền, Triệu Vương tình chọn những 
tay kiếm giỏi bằng các cuộc đọ sức nảy lửa, chết và bị thương sáu 
bảy mươi người. Sau đó chọn ra năm sáu tay kiếm có trình độ 
kiếm thuật cao siêu để đọ kiếm với Trang Tử. 


Ngày đọ kiếm, Trang Tư đến. 
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Triệu Vương nói : “Hôm nay ta mời nhà ngươi đấu kiếm 
được không ?” 


Trang Tử nói : “Tôi đã mong đợi từ lâu rồi !” 


Triệu Vương nói : “Vậy nhà ngươi cần loại kiếm dài cỡ 
nào ?” : 

Trang Tử nói : “Kiếm của tôi dài, ngắn tùy ý, nhưng tôi có 
ba loại kiếm không giống nhau, vậy xin Đại Vương chọn cho, sau 
đó tôi sẽ đấu !” 

Triệu Vương nói : “Kiếm nhà ngươi có ba loại nào ?” 

Trang Tư nói : “Tôi có ba loại kiếm : Kiếm của thiên tử, 
kiếm của chư hầu và kiếm của thứ dân”. 

Triệu Vương hỏi : “Kiếm của thiên tử là kiếm như thế 
nào ?” 

Trang Tử nói : “Kiếm của thiên tử là dùng Yên khê (nước 
suổi của Yên quốc) rửa kiếm, dùng thạch thành (đá của thành 
quách) làm mới kiếm, lấy Thái Sơn của Tè quốc làm sóng kiếm. 
lãy nước Tấn, nước Ngụy làm lưỡi kiếm, lấy đất Châu và Tống 
làm vòng kiếm, lấy nước Hàn, nước Ngụy làm cán kiếm, lấy Tư D. 
(người Rợ) làm bao kiếm, lấy Bột Hải làm tua kiếm. Cây kiếm này 
khi tuốt khói bao, hướng lên không gian có thể chặt rời mây trôi, 
hướng xuống dưới, có thể chặt đứt gốc rễ, thiên hạ không ai mà 
không phục. Đây gọi là kiếm thiên tử”. 

Triệu Vương lại hỏi : “Còn kiếm của chư hầu là như thế 
nào ?” 
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Trang Tư nói : “Kiếm chư hầu là lây sự thông minh, dũng 
câm của con người làm mũi kiếm, lấy người hiên lành làm lưỡi 
kiếm, lây người trung như thánh hiền làm khâu kiếm, lấy người 
hào kiệt làm cán kiếm. Loài kiếm này nhất dùng, tứ cảnh binh 
phục, như sấm sét chấn động bốn phương. Đây gọi là kiếm chư 
hầu !”, ủ 

Triệu Vương lại hỏi : “Thế kiếm của thứ dân thì sao ?” 

Trang Tứ rằng : “Kiếm thứ dân là đầu óc rối bời, nói chuyện 
thì ngông nghênh, hồ đồ, khi đọ kiếm, múi kiếm đè sát chân mây, 
hai mất nhìn trừng trừng như mắt cá chết vậy. Loại kiếm này 
một khi ra tay, trên thì chém thủ cấp của kẻ địch, dưới thì đâm 
vào tim của kẻ địch, chẳng khác chút nào với chọi gà. Bỗng chốc 
tính mạng mất đi, đối với nhà nước thì không cön khả năng 
phòng thủ nửa. Hiện giờ đại vương ta đang thích thú thứ kiếm 
của ke thứ dân. tôi thấy quả là tội nghiệp !” 

Triệu Vương nghe đến dây, sắc mặt như kẻ chết rôi. ngồi đó 
bất tinh nhân sự, không biết nên làm sao ! 

Lời bình : 

Triệu Vương chìm nghĩm trong kiếm thuật, không còn hiểu 
rö đạo lý, cho nên Trang Tử khi gợi ý về đạo lý nhuệ khí của 
Triệu Vương một lúc bỗng trâm lặng xuống, rơi vào tư duy, rồi từ 

° 
từ tỉnh ngộ trơ lại. 

4. Kiếm khách chết hết 


Sau khi nghe ba loại kiếm cua Trang Tử, cuối cùng Triệu 
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Vương bình tâm trở lại. 

Thế là Triệu Vương tự thân đi xuống dắt tay Trang Tư bước 
lên đại điện, nói với các kiếm khách rằng : “Chuyện đọ kiếm hôm 
nay đến đây chấm dứt. Các ngươi đều lui ra hết !” Triệu Vương 
chuẩn bị đại tiệc cho Trang Tử, mè Trang Tử an tọa, rồi một 
mình đi vòng quanh chiếc bàn ba lần. tâm khí vẫn không sao 
bình tỉnh lại được. 

Trang Tử nói : “Đại vương, xìn người hãy bình tâm lại và 
ngồi xuống di ! Chuyện kiếm thuật tôi đã nói hết rôi, đền đây xin 
cáo từ †” 

Từ đấy về sau, Triệu Vương cúng không bàn kiếm thuật nữa, 
ba tháng liền không bước ra cung ngoại Số kiếm khách thây 
Triệu Vương không đoái hoài đến họ nữa, trong lòng bực tức khó 
nén, thế là tất cả tuốt kiếm ra tự sát. 

lời bình : 

(1) Trang Tử lại nhắc nhở “Kiếm thuật thương thân”. Tiêu 
đạo thương thân, không thể coi là chỗ dựa, người đời không thê 
không hiểu rõ điều này. 


(2) Kiếm khách chết hết rồi, họ dũng cam hay là ngu xuân ? 
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CHƯƠNG 31 


NGƯ PHỤ 

1. Khổng Tử dạo chơi trong rừng rậm 

Không Tử đi chơi nơi rừng rậm âm u, đệ tử của ông ở bên 
cạnh đọc sách, còn ông ngồi trên một tang đá to gáy đàn hát. 

Đang hát giứa chừng, Không Tử nhìn thấy một ngư phụ 
xuống thuyền đi đến. Ngư phụ ấy có lông mày trắng, râu bạc rú 
xuống, tóc phủ ngang vai, hai tay rũ xuống trong tay áo. Ngư phụ 
từ tốn bước trên thảm có, đến một nơi cách Khổng Tử không xa, 
liên quỳ xuống, dùng tay phải đỡ lấy má và lắng nghe Khổng Tử 
hát một cách tỉ mỉ. Ngư phụ lắng nghe Khổng Tử hát dứt bài ca, 
thì đứng dậy, lấy tay gọi Tứ Cống và Tử Lộ hỏi rằng : “Người 
đang hát đó là ai ?” 

Tử Lộ trả lời : “Ông ấy là quân tử của nước Lỗ !" 

Ngư phụ nói : “Gia tộc của ông ta là ai ?” 

Tử Lộ rằng : “Gia tộc của ông ấy là Khổng Thị” 

Ngư phụ nói : “Không Thị làm gì ?” 

Tử Lộ nói : “Ông là người giảng nhân nghĩa lễ lạc, trên lấy 
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lòng trung làm việc chính yếu, dưới lấy việc cảm hóa trăm họ, làm 
cho thiên hạ thái bình !” 


Ngư phụ nói : “Như vậy ông ta là quân tử có đất phong (đất 
đai của vua cấp phong cho chư hầu, chư hầu lại cấp cho tâng lớp 
dưới). 


- Tư Cống rằng : “Không phải” 
Ngư phụ nói : “Vậy ông ta là đại thần của chư hầu chứ 
gì kêu 
Tử Cống rằng : “Cũng không phải !” 


Ngư phụ nghe rồi, cười lớn nói : “Cực khô như ông ta vậy 
cũng thật là đáng than lắm Ông ta cứ như thế này mãi, e rằng 
ngày càng xa với đạo lớn à !” 

Ngư phụ nói xong liền di ngay ! 

2. Bá bệnh tử hoạn 

Tử Lộ và Tử Cống đem chuyện Ngư phụ kê lại. với Không 
Tử. 

Khổng Tử bỏ ngay cây đàn đứng dậy, nói rằng : "Ngư phụ 
ấy là một người có trí tuệ lớn à !” 


Nói xong, ông theo hướng Ngư phụ chạy theo. Đến bên Hồ, 
thì ngư phụ cũng đang bước lên thuyền. Ngư phụ ngoái đầu lại 
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thấy Không Từ đứng lại bèn hồ. 

Khống Tư đến trước ngư phụ thụt lùi mây bước, lại tiến lên 
mấy bước rồi chào. 

Ngư phụ hỏi rằng : “Người có yêu cầu gì không ? 


Khỏng Tư nói : "Lúc nãy nghe qua lời của tiên sinh, dường 
như chưa nói hết mà đã đi. Tôi thật ngu dốt, xin tiên sinh chỉ 
dạy thêm cho ạ !” 


Ngư phụ nói : “Vậy ra ngươi là người ham học hỏi ?” 
Không Tử nói : “Từ nhỏ, tôi đã hiếu học lắm, nay đã 69 tuôi 


mà còn chưa nghe được đạo, làm sao tôi dám không khiêm tốn 


chứ ?” 


Ngư phụ nói : "Con người ta có tám cái thói xấu, có bốn loại 
hoạn nạn khốn khó, không thể không trả †" 


Không Tử rằng : “Vậy trước hết xin hói, tám thói xâu ãy là 
gì a2” 

Ngư phụ nói : “Làm những việc không cần phải làm gọi là 
thông (tông). Người không tín dùng mình, mình lại cứ cố ý nói 
mãi không dứt, dây gọi là gian nịnh. Nghiên ngẫm tìm tòi thuận 
theo tâm ý, để nói những điều người ta thích nghe, gọi là nịnh bợ. 
Không biết phải trái, chỉ biết phụ họa theo lời người khác, đây gọi 
là a dua. Thích nói cái thiếu sót của người khác, đây gợi là dèềm 
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pha (sàm bậy). Nhạo báng làm tan vỡ tình giao hảo của người 
khác, đây gọi là tặc (ke trộm). Ca ngợi ke gian trá, bài xích người . 
mình ghen ghét, đây gọi là gian ác. Không phân biệt thiện ác, hai 
mặt, khiến người ta thích thú, đây gọi là hiểm (nguy hiểm). Với 
tám thói xấu ấy, đối với bên ngoài hay quấy nhiễu người khác, còn 
đổi với bên trong tự làm tổn hại bản thân mình. Người có trí tuệ 
không chịu gân gũi loại người như thế này. 

Khổng Tử để tâm nghe tỉ mi, lại hỏi rằng : “Vậy cái gì gọi là 
bốn hoạn nạn khôn khỏ, thưa tiên sinh ?” 

Ngư phụ nói : “Làm tốt việc lớn, để mưu cầu công danh, đây 
gọi là Thao (được nhờ). Nghĩ rằng thông minh, tự tiện hành động, 
chỉ chú ý lấy mình, không quan tâm đến kẻ khác, gọi là Tham. 
Nhận ra cái sai của bán thân mình mà không chịu tu sửa, nghe 
người khác khuyên răn thì lại như lửa thêm dầu, đây gọi là Lang 
(lang sói). Và ý kiến ai đó tương đồng (giống nhau) với mình thì 
cho rằng đúng, và ý kiến bất đồng với bản thân, tuy tốt cũng nói 
là sai, đây gọi là căng (kiêu căng). Một người mà có cái hoạn nạn 
khốn khó này, thì rất khó bàn về đạo lớn với ông ta !” 


Không Tử nghe rồi, nét mặt từ biến sác, đến tư lự, bái mấy 
cái rồi đi. 
lời bình - 


Trang Tử khuyên người đời rèn luyện trí tuệ lớn chớ nền: 
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phạm phải tám cái bệnh : Tổng (thông), Gian nịnh, Siển tnịnh 
bợ), Du (a dua), Sàm (dèm pha), Tặc (cướp), Gian, Hiếm. Không 
nên phạm bốn cái khốn khó là : Thao, Tham, Lang, Căng. Tám 
thói xấu và bốn hoạn nạn khốn khó này mà làm người thường gặp 
phải sai lầm. Làm thế nào để tránh nó, không phải là chuyện dễ 
dàng. 

3. Người chán ghét cái bóng của mình 

Có một người, anh ta rất chán ghét cái bóng của mình. 


Khi Šnh ta đang đi, thấy bóng luôn bám theo mình ở phía 
sau. Ảnh ta liền chạy nhanh, nhưng càng chạy thì cái bóng càng 
bám riết theo sau. Anh ta cho rằng, mình chạy chưa đủ nhanh 
nên vắt giò lên chạy cho nhanh hơn nữa, chạy như điên, và rốt 
cuộc mệt quá chết luôn. 


Lời bình : 


Trên thế gian, người không am hiểu về đạo (quy luật) thì 
hành vì của anh ta dưới con mắt của người có trí tuệ lại giống 
như kẻ sợ hình bóng của chính mình vậy. Kỳ thực muốn thoát ly 
hình bóng, thì rất đơn gián, chỉ cần ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi 
là tốt rồi. Nhiều người đang chạy như điên mà không chịu nghỉ 


ngơi, tại sao ? 


4. Người chán ghét vết chân mình 
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Có một người, anh ta rất chán ghét vết chân (dấu chân) của 
mình. 


Khi anh đang đi, để thoát khói dấu chân của mình, anh ta 
liền đi thật nhanh. Nhưng khổ thay, anh ta càng đi nhanh, càng 
chạy nhanh, thì dấu chân càng nhiều, càng bám sát anh ta, và 
cuối cùng mệt quá cũng chết. luôn. 
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CHƯƠNG 32. 


LIỆT NGỰ KHẨU 
1. Kỹ thuật giết rồng 
Chu Bình Man học theo kỹ thuật giết rồng của Chỉ L¡ Ích. 


Anh ta hao tốn tài sản gia đình đến ngàn vàng và mất suốt thời 
gian đến ba năm mới học thành. 


Nhưng sau khi xuống núi, đi khắp thiên hạ mà chẳng tìm 
thấy một cơn rồng nào. 


Lời bình : 
(1) Chu Bình Man không tưởng, không thực tế. Rốt cuộc 


kiếm thuật của anh ta là để chém rồng hay chỉ có thể chém chó, 
ai biết được ! 


—_ (2) Về kỹ xảo người trên thế giới có cho rằng anh ta là xuất 
sắc đến đâu, nhưng trong cách nhìn cúa người có đạo, đều là vô 
dụng cả, 


(3) “Kỹ thuật giết rồng” đã thành một điển cố hay dùng 
trong các sách. 


2. Đập nát rồng châu 


Có một người đi du thuyết (diễn thuyet), Tống Vương cho 
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anh ta mười cỗ xe ngựa. Người ấy đem mười cỗ xe ngựa đi khoe 
với Trang Tử. 


Trang Tử nói : “Bên bờ sông Hoàng có một gia đình rất 
nghèo, dựa vào việc đan lát để sống. Một ngày nọ, con của ông ta 
lặn xuống nơi sâu nhất của dòng sông tìm được một hạt rồng 
châu. Người con đưa về cho bố xem, bố cậu bé bảo : “Mang nó đi 
đập nát nhanh lên, cha không cần rồng châu này.” Đứa cơn nói : 
“Hạt rồng châu này ngàn vàng cũng không mua được, tại sao cha 
lại kêu mang đi đập chứ ?” Cha đứa nhỏ nói : “Hạt rồng châu 
hiếm có thế này, nhất định nó ở dưới cửu trùng sâu thẳm, đây 
cũng là nơi rồng đen (hấác lơng) ẩn hiện. Con lấy được hạt châu 
này nhất định gặp lúc hắc long đang ngủ. Nếu như hắc long tỉnh 
dậy, con còn sống để trở về được không ?” 


Trang Tử dừng lại giây lát, lại nói : “Hiện giờ cung điện của 
Tống quốc, cũng giống như cứu trùng sâu thăm vậy, sự hung hãn 
của Tông Vương, thì cũng ví như cơn hắc long vậy. Anh có thể 
lây được xe ngựa cúa Tổng Quốc như vậy, nhất định là lúc gặp 
ông ta đang ngú. Nếu như ông ta tỉnh dậy, thì anh đã tan xương 
nát thịt từ sớm rồi ! : 

Lời bình : 

Người đời thường vì cái quý giá của ngoại vật mà quên đi sự 
nguy hiểm cúa tánh mạng, dây là một thứ mê muội. Lận xuống 
nơi sâu thắm rà lấy được hạt châu, vậy là quá nguy hiêm. khác 
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nào đem tánh mạng đánh mất, và làm như vậy há chẳng quá đáng 


sao ? 

3. Không làm vật hy sinh 

Có người muốn mời Trang Tử ra làm quan. Trang Tử nói : 
“Anh chưa thấy qua việc nuôi bò để làm vật tế tự chứ ? Tuy rằng 
mỗi ngày cho nó ăn cỏ, đậu, trên thân nó được cho đắp tấm chăn 
thêu hoa văn màu sặc sỡ. Nhưng có một hôm khi nó bị người ta 
đắt đi đến Thái Miếu làm vật hy sinh, thì nó muốn trở về với 
hoang đã, để làm một con bò sống cô độc, cũng không thể được rồi 
(muộn rồi). % 

Lời bình : 

Không nên ham muốn, ham muốn sơn hào hải vị, làm vật hy 
sinh cho kê khác. Hãy suy nghĩ cho kỹ mà xem sẽ hiểu ra, đó là 
việc không đáng có. 

4. Trang Tử sắp chết rồi 


Trang Tử sắp chết rồi, đệ tử của ông ta hợp lại để bàn 
chuẩn bị việc chôn cất chu đáo cho ông, để làm một việc báo đáp. 


Trang Tử cười nói : “Sau khi ta chết, dùng trời đất làm 
quan quách (trong quan ngoài quách theo kiểu ngày xưa), dùng 
nhật, nguyệt làm song bích (ngọc bích), dùng sao trời làm trân 
châu, dùng vạn vật làm lễ phẩm, như vậy nghi thức tang lễ của ta 
chẳng phải là chu đáo quá rồi sao ? Còn nghi thức tang lễ nào tốt 
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hơn thế nữa ? 
Các đệ tử rằng : “Chúng tôi lo lắng thi hài của thầy sẽ bị lũ 


qua đen, kên kên xé nát” 

Trang Tử nói : “Ở trên mặt đất sẽ bị quạ đen, kên kên ăn 
thể xác. Còn ở dưới lòng đất sẽ bị loài sâu bọ, kiến ăn thể xác, tại 
làm sao các anh lại phải làm cái việc cướp miếng ăn của loài sâu 
bọ, kiến từ miệng quạ và kên kên chứ ? Đây không phải là việc 
làm quá thiên lệch đó sao ?” 

Lời bình : 

Chất đi là một điều hết sức tự nhiên. Sự tan rã, biến hóa 
của thi thể hãy để cho tự nhiên xử lý, hà tất phải lo lắng làm 
chi ? 

ð. Biết rằng không thể nói 

Trang Tử nói : “Biết rằng rất dễ dàng, không nói ra, trái lại 
rất khó xử. Biết mà không nói ra, thì cùng với đạo lớn tự nhiên 
hợp thành một. Biết mà nói ra, thì cùng với đạo lớn tự nhiên chia 
thành hai. Bởi lẽ đạo lớn là tự nhiên, cồn nói (thuyết) lại là người 
làm. Người xưa hay biết, đều là hợp với tự nhiên mà không làm sự 
việc con người phải làm. 

lời bình - 

Đạo lớn không thể dùng ngôn ngứ để diễn đạt. Cho nên Lão 
Tử cúng nói : “Đạo khả Đạo, phi thường Đạo” (đạo đúng là đạo, 
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rất là đạo). 

6. Thuyền không dây ràng, tự do trôi nổi 

Người có kỹ xảo thì lao khổ nhiều. Người thông minh thì 
sầu muộn nhiều. Người vô dụng (không có năng lực) thì không 
thể có yêu cầu gì, ăn no rồi dao du đó đây, giống như chiếc thuyền 
không, không có dây trói buộc trôi nối theo dòng nước, tự do, tự 
tại vậy. 

Lời bình ; 

Trang Tử nhắc nhở người đời : Ký xảo. thông mình thường 
mang lại vô vàn sự phiền phức. Những diều nay huy hệ lục đên 
tính không tự giác của người đời. 

7. Liệt Tử để lộ hình tích (dấu vết) : 

Bá Hôn Vô Nhân đi thăm Liệt Tử, chỉ nhìn thấy bên ngoài 
cửa nhà của Liệt Tử xếp đầy nhứng giày. 

Bá Hôn Vô Nhân đứng lại bên ngoài cửa, tựa má lên đầu cây 
gậy một lúc, rồi ông bỏ đi. 

Có người bước ngay vào nhà nói lại với Liệt Tử, Liệt Tử cầm 
giày lên không kịp mang vào, cứ để chân không chạy đuổi theo. 

Bá Hôn Vô Nhân thấy Liệt Tử đuổi theo, liền dừng chân. 

Liệt Tử hỏi : “Thầy đã đến rồi, tại sao không vào dạy đệ tử” 


Bá Hôn Vô Nhân nói : “Thôi vậy ! Từ sớm ta đã nói với anh 
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phải giữ gìn ánh sáng, chớ nên để lộ hình tích tcử chỉ, nét 
mặt...), nhưng hiện giờ anh có thể để người đi lại, gần gũi như 
thế này, thì không thể khiến người không quy phục mình. Ở đây 
anh để lộ vết tích không giống người khác rồi !" 

Lời bình - 


Bá Hôn Vô Nhân gọi Liệt Tử là “Báo Quang”. Bảo Quang 
nghĩa là cùng với ánh sáng với bụi trần (ý nói ánh sáng không tỏa 
sáng), trái lại Liệt Tứ lại bộc lộ ánh hào quang ra ngoài, dẫn đến 
rất nhiều người biết. Đây là tiểu thông mính. chớ không phải là 
trí tuệ lớn. 
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CHƯƠNG 33 
* THIÊN HẠ 
1. Phương thuật và Đại đạo 
Người trong thiên hạ nghiên cứu phương thuật rất nhiều. 
Họ đều đem phương thuật ra cho là Đạo lớn, tự cho rằng tự thân 
cái ranh giới đã cùng Đạo lớn hợp thành một rồi. 

Kỳ thực phương thuật chỉ là một bộ phận của Đạo lớn, vậy 
Đạo lớn là ở đâu ? Thời xưa cái gọi là Đạo lớn ở đâu ư ? Đạo là 
không nơi nào không có Ì 

lời bình : 

Phương thuật và Đạo lớn không giống nhau. Học thuật của 
nhứng người như Mặc Tử, Tống Hình, Bành Mông, Thận Đạo, 
Huệ Thi... đều là phương thuật mà thôi ! Chỉ có Đạo thuật của 
Quan Doãn, Lão Đam, Trang Chu mới hợp với Đạo lớn. Người đời 
đối với học thuật của phái Tông phái Lâm Lập là cách ly với Đạo 
lớn, không thể không tra soát lại. 

2. Đạo thuật của Quan Doãn Và Lao Đam. 

Lấy căn bản làm to, lấy vạn vật làm nhỏ. Lấy cái dư thừa 
làm cái bất túc (không đầy đủ hoặc không đáng), bất động bất 
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tĩnh cùng với thần minh (thần thánh) hợp nhất. Đạo thuật. thời 
xưa có tông phái này. Quan Đoán, Lão Đam hay biết rồi thì rất 
thích thú. Họ xây dựng “Thường vô” và “Thường hữu” (luôn luôn 
không. và luôn luôn có), lấy “Thái nhất” làm Tông bán. Lấy nho 
nhược khiêm hạ làm bề ngoài. Lấy hư không (trống rỗng) làm 
thực chất. 


Quan Doãn nói : “Không cần có tâm, vạn vật tự nhiên hiển 
hiển. Tâm động (động lòng không ổn định) như nước, tâm tĩnh 
như gương. Nhất động nhất tĩnh này thì giống như âm thanh 
vang vọng giữa khe núi vậy. Lòng của họ như có, như không, như 
thanh (trơng sáng) như mù (mờ)”. 


Lão Đam nói : “Tri kỳ dương cương, nhi thủ kỳ âm nhu 
(làm dòng suối trong thiên hạ). Trí kỳ bạch, nhi thủ kỳ hác (trở 
thành khe núi âm u, người đều tranh trước còn tôi ắt thối lui). 
Người ta đều tranh thủ “thực hữu” (có thật sự), còn tôi lại tranh 
thủ “không vô” (trống rỗng). Cái trống rỗng không tích (tích 
lũy), cho nên có thể dung nạp nhiều, cho nên không thể không 
đủ. Cứng rắn ắt sẽ nát, sắc nhọn ắt bị áp chế, cho nên thà thủ 
nhu thủ chuyết. (thà giữ sự mềm yếu kém cỏi) - 


Trang Tử nói : “Quan Doãn, Lão Đam là người bác sĩ cổ lai 
đó !” (là người xưa nay có học vị cao). 


Lời bình - 


Quan Doän, Lão Đam không tách rời bản chất của Đạo, cho 
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nên Trang Tử xưng các ông là bậc Đại Chính Nhân. Hai ông đều 
là lão tiền bối của Trang Chu. 


3. Đạo thuật của Trang Chu 


Hư không vô hình, biến hóa vô thường. Sinh tử và trời đất 
hợp nhất, thần thánh không nơi nào không tồn tại, van vật la liệt 
trước mắt ta, ta cần quy hướng nào đây ? Đạo thuật xưa nay có 
một tông phái, Trang Chu :tghe rồi thì thích thủ nó. 


Trang Chu lấy sự vô hình, vô thực, lời quáng đại vô hạn để 
giảng thuật Đạo lớn. Biến hóa vô cùng, không thiên không trung 
(không thiên lệch cũng không trung gian). Ông ta cho rằng thế 
tục vấn đục, không thể trực tiếp giảng luận chính đạo với họ. Cho 
nên dùng lời nói không có mở đầu, cúng không có kết thúc để 
giảng giải, lấy lời của thế tục coí trọng để phong phú thêm, lấy lời 
gởi để phát triển. Ông đơn độc đi lại với trời đất, không coi 
thường vạn vật. Ông cùng sống với thế tục, cùng hòa với ánh 
sắng bụi trần, không trách người phải trái. Sách của ông ta đẹp 
tuyệt một cách kỳ lạ, mà uyến chuyển, không phương hại đến Đạo 
lớn. Văn từ của ông tuy không phải tu chỉnh, nhưng gây cười khả 
quan. Trên, ông với tạo hóa cùng dao du; dưới, ông cùng với người 
vượt lân sinh tử làm bạn. Bởi vì Đạo lớn của ông có sự biến hóa, 
hoảng sợ mà không có người có thể triệt để thông hiếu sự bí ẩn 
sâu xa của nó. 


Lời bình : 
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Đạo thuật của Trang Chu, cùng với tự nhiên hợp nhất 
(chung một), biến hóa vô cùng. Phàm là làm liên lụy đến ngoại 
vật, không thể quên tình sinh tử của con người, đều không thê 
làm bạn với tạo vật. Cũng không thế làm bạn với Trang Chu. 


4. Phương thuật của Huệ Thỉ có năm xe, 


Phương thuật của Huệ Thi có rất nhiều, sách của ông có thê 
chở đầy năm xe ngựa. Đạo lý của ông Lạp mà không thuần, ngôn 
từ của ông khác là mà không đúng (trúng). 


Ông phân tích quy luật của vạn vật, ví như nói : 


Những vật to lớn nhất, là không có ngoại vi, đây gọi là đại 
nhất. Nhứng vật nhỏ nhất là không có nội hạch (hại nhân nội 
tại), đây gọi là tiểu nhất. : Ũ 


Đồ vật không có độ dày thì không thê chồng chất lên nhau, 
nhưng mặt của nó có thể vươn dài ra đến số ngàn dặm. 


Trời và đất cũng thấp như nhau. Núi và đầm hồ cùng cao 
như nhau. 


Mặt trời vừa đứng bóng (chính giữa) đồng thời thì đã thiên 
lệch. Khi vạn vật vừa ra đời, đồng thời cũng là lúc nó tử vơng. 


Phương Nam không cùng tận, lại cũng có tận cùng. 
Hôm nay vừa đến Việt quốc, từ trước lại đã đi qua rồi. 


Liên hoàn có thế tháo rời. 
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Tỉnh tủy căn học cô điển Trung Quốc 


Huệ Sư thích thú lấy những đạo lý này đem ra biện luận với 
ngươi ta. Nhà biện luận củng đem một số đạo lý kỳ dị lại hời rẻ. 
Họ hỏi : 


Noàn (trứng) có lông. 

Gà có ba chân. 

Sử Quốc có sính đô bao la thiên hạ. 

Khuyến có thi là Dương (Dà, Cừu). 

Mã (ngựa) có trứng. 

Lửa không nóng. 

Nui có miệng. 

Bánh xe bay nhanh không tiếp xúc với mặt đất. 
Mắt không nhìn thấy đồ vật. 


Ngón tay không có khả năng tiếp xúc tới đồ vật, có thể tiếp 
xúc tới, thì không có cự ly. 


Rùa phải đài hơn so với rắn 

Hình bóng của chim bay không bao giờ dị động. 
Khi phi tiễn không tiến không dừng. 

Chó (cẩu) không phải là khuyển. 

Bạch cẩu (chó trắng) là đen. 


Sợi dây một thước, mỗi ngày lấy một nửa, vĩnh viễn lấy 


2ã0 


Trung Tư. Trẻ tuệ chờ He nhìn 


¬———ẽễE—_-—_—-.———————B——— 


không biết, 


Những biện luận kiêu này. chỉ có thê phục cái lỗ miệng con 
người, mà không có kha năng làm cho nhân dân thán phục. Nếu 
như cần tiếp tục biện luận như vậy. suốt đời củng không có !ìn 
cùng. 

5. Chạy đua với bóng người 

Huệ Sư hay khoe tài năng trí xảo của mình, phóng túng r 
không được gì. Liều mạng truy đuổi vạn vật mà không biết ngày 
về. 

Người nghiên cứu phương thuật cũng như vậy. Dây cũng 
giống như một người chạy đua với cái bóng của mình vậy, quả là 
tội nghiệp. 
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TINH TÚY VĂN HỢC CỔ ĐIỀN TRUNG QUỐC 


- 
TRANG TỬ 
TRÍ TUỆ CỦA TỰ NHIÊN 
NGUYÊN HỒNG TRANG dịch : 
TRẦN KIẾT HÙNG Hiệu đính 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
- HOÀNG VĂN BỒN 
Biên tập : HIỂU DŨNG 
Sưa bản in : TRẤN KIẾT HÙNG ` 


In 1000 bản, khổ 14.5 x 20,5. In tại xí nghiệp in Thủ Đức 
Số đăng ký KHXB 49 VH/ĐN/642. Cục Xuất Bản cấp ngày 17.11.94 
Quyết định xuất bản số 10/QĐXB ngày 6.1.95 
In xong và nộp lưu chiếu tháng 4.95 


NHÀ XUẤT BẢN ĐỒNG NAI, Số 4 Nguyễn Trải, Biên Hòa, Đồng Nai 
Điện thoại : (01.61) 22613 — Ban Biên tập : (01.61) 25292 


NHÀ XUẤT BẢN ĐỒNG NAI 
Trân trọng giới thiệu : 
BỘ SÁCH QUÝ TRỌN BỘ 52 TẬP 
SẺ ĐƯỢC ẤN HÀNH LẦN LƯỢT TRONG NĂM 1995 
. BACH KHOA TOÁN THƯ & 
TINH TÚY VĂN HỌC CÔ ĐIEN TRUNG QUOC 


tẹ 


Trung Quốc — Đất nước có chiều dài lịch sử lâu đời, có nền 
triết học văn học nghệ thuật phát triển sớm nhất phương Đông. 


Từ thơi Xuân Thu Chiến Quốc đến cuộc Cách mạng Tân Hợi 
1911, trải qua hơn 2000 năm chế độ phòng kiến đã bảo tôn và gìn 
giữ một kho tàng văn hóa triết học, văn học nghệ thuật, nho học 
tỉnh tủy đồ số. Trong đó phải kể đến : Kinh Thí, Tả truyện, Chiến 
Quốc sách; với Lão Tử, Mạnh Tứ, Trang Tử, Hàn Phi Tử... Có thể 
nói đó là những hạt châu sáng chói ngàn năm, soi sáng trí tuệ cho 
các thế hệ sau, bàng những giá trị tinh thần sâu sắc. 


Ngày nay, nó vẫn giữ vị trí kẻ: các giá trị tỉnh thần làm 
giàu thêm kiến thức cho con người. Các nhà nghiên cứu văn học 
cổ điển TQ đã thông qua hàng trăm tác phẩm tiêu biểu biên soạn 
thành hệ thống, với 52 tập văn học tỉnh hoa cổ điển bằng lời văn 
bạch thoại, văn phong giản: dị, ngôn từ dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ, 
nhằm phố biến rộng rãi cho mọi trình độ có thể học hỏi và nghiên 
cứu. 


Bộ sách do một nhóm các nhà nghiên cứu và giảng dạy 

Tả của Trường Đại Học Sư Phạm dịch và hiệu đính. Gồm : 

Trần Kiết Hùng, Phan Rỷ Nam, Lê Văn Sơn, Giáp Văn Cường, Hồ 

Sỹ Hiệp, Ngưy n Văn Ái, ồ':z- te Thiện Chí, Hàn Thế Chân, Vò 
gọc Liên, Phùng Quý Sơn, Hoàng Tuyết Nga... 


Trần Kiết  Ă Giảng viên văn học TQ và là Phó chủ 
nhiệm Khoa Trung Văn Trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí 
Minh hiệu đính và giới thiệu. 

Nướng 4 tin rằng bộ sách này sẽ giúp ích cho bạn đọc làm 


giàu thêm kiến thức của mình. 


_ SÁCH PHẮT HÀNH TẠI 
Cửa hàng sách 
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